	[image: image55.jpg]—e-Qmb  —e—QEn Qs

200 4

-0 1

600 4

800
10996 11998 12000 02 12004 12005 12008






THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG 

PHÍA NAM ĐÔ THỊ RẠNG ĐÔNG, TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2040
(Hồ sơ ban hành theo Quyết định số………………ngày....../...../2020 của UBND tỉnh Nam Định) 

-----------------------

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
               : HUYỆN NGHĨA HƯNG, TỈNH NAM ĐỊNH
CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ 
: SỞ XÂY DỰNG TỈNH NAM ĐỊNH
	[image: image2.jpg]



	Vietnam Architectural Design and Consultancy Company (DAC)

	
	ADDRESS

E-MAIL

WEBSITE

PHONE, FAX

ARCHIVAL CODE

Direct the implementation

ANNUAL VERSION


	: NO 8 ALLEY 82, DICH VONG HAU STREET, INFORMATION TECHNOLOGY ESTATE CAU GIAY DISTRICT, HA NOI

: CONGTYDAC@GMAIL.COM

: WWW.DAC.VN

:(+84.4).3768.5599;(+84.4).3795.0335

: QH.6.19

: Dr. ARCH. LE TUAN

: 2019


	CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ               KIẾN TRÚC VIỆT NAM

[image: image1.jpg]CONG TY CO PHAN TU VAN & THIET KE KIEN TRUC VIET NAM
- VIET NAM ARCHITECTURAL DESIGN AND CONSULTANCY COMPANY




Số:.........../TMQH – DAC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

[image: image50.jpg]






Hà Nội, ngày   tháng    năm 2020
THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG 

PHÍA NAM ĐÔ THỊ RẠNG ĐÔNG, TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2040
(Hồ sơ ban hành theo Quyết định số………………ngày....../...../2020 của UBND tỉnh Nam Định)

*******

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
  : HUYỆN NGHĨA HƯNG, TỈNH NAM ĐỊNH
CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ : SỞ XÂY DỰNG TỈNH NAM ĐỊNH
	CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

SỞ XÂY DỰNG TỈNH NAM ĐỊNH


	


	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ XÂY DỰNG NAM ĐỊNH
TRƯỞNG BAN
	CƠ QUAN TƯ VẤN

CÔNG TY CP TƯ VẤN & TKKT VIỆT NAM




	NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN


	CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 
	TS. KTS. LÊ TUẤN.


	TGĐ  CÔNG TY DAC



	CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
	THS. KTS. ĐỖ TRÍ PHƯƠNG


	GĐ TT  QUY HOẠCH I



	QUẢN LÝ DỰ ÁN                 
	THS. PHẠM MINH NGUYỆT


	GIÁM ĐỐC DỰ ÁN



	THIẾT KẾ CHÍNH:

· CHỦ TRÌ

· THIẾT KẾ  CHÍNH                 


	THS. KTS. ĐỖ TRÍ PHƯƠNG, 

THS. .KTS. NGUYỄN MINH NGUYỆT

 
	TT  QUY HOẠCH 



	THIẾT KẾ HOÀN THÀNH:

· CHỦ TRÌ

· THIẾT KẾ  & THỂ HIỆN                 


	THS . KTS. NGUYỄN MINH NGUYỆT

THS. KTS ĐẶNG NGỌC SƠN;

KTS TRẦN HỒNG QUÂN, KTS NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG, KTS BÙI ANH TÚ, KTS TRẦN ANH THƯ, KTS VŨ PHẠM DUY.
	TT  QUY HOẠCH 



	THUYẾT MINH:

· CHỦ TRÌ

· THỰC HIỆN                 


	THS. KTS ĐỖ TRÍ PHƯƠNG.

THS. KTS NGUYỄN MINH NGUYỆT, THS.KTS. ĐẶNG NGỌC SƠN, KTS NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG

 
	TT  QUY HOẠCH 



	GIAO THÔNG:

· CHỦ TRÌ:                                

· THIẾT KẾ:                         

· THỂ HIỆN:                              


	THS. KS. NGUYỄN VĂN TIẾN

KS. ĐINH TRUNG KIÊN;
KS. TRẦN TRỌNG TOÀN

	TT  KINH TẾ VÀ HTKT

	ĐIỆN:

· CHỦ TRÌ:                        

· THIẾT KẾ:                          

· THỂ HIỆN:                          


	KS. VŨ MINH TRIỀU,

KS. NGUYỄN VĂN LUÂN,

KS. NGUYỄN KHẮC THUẬN VÀ CÁC KS KHÁC


	TT  KINH TẾ VÀ HTKT

	CẤP THOÁT NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:
	

	· CHỦ TRÌ:                             

· THIẾT KẾ:                      

· THỂ HIỆN:                          


	KS. PHẠM VIỆT HƯNG.

KS. MAI VĂN BÃO

KS. PHẠM THỊ THANH HIỀN VÀ CÁC KS KHÁC
	TT  KINH TẾ VÀ HTKT



	KINH TẾ:                                                  
	KS. LÊ BÍCH NGỌC.


	TT  KINH TẾ VÀ HTKT

	KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA:                    
	KS. VŨ HỒNG LÂM, 

KS LƯƠNG HOÀNG  ANH


	TRUNG TÂM TRẮC ĐỊA VÀ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ

	QUẢN LÝ KỸ THUẬT:
	THS. KS. NGUYỄN MINH TÚ                                                                    

THS.KS. NGUYỄN TUẤN.

KTS. NGUYỄN HẢI BÁCH


	TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

	DAC 
ĐỒ ÁN ĐƯỢC NGHIÊN CỨU BỞI TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ CÁC TRUNG TÂM CHUYÊN NGÀNH THUỘC CÔNG TY TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT NAM  (DAC)



MỤC LỤC

MỞ ĐẦU: 1SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ LẬP ĐỒ ÁN


1I. SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐỒ ÁN


2II. CÁC CĂN CỨ LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH VÀ TÀI LIỆU SỬ DỤNG


22.1. Căn cứ pháp lý.


32.2. Các tài liệu sử dụng.


4III. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN


43.1. Mục tiêu.


43.2. Nhiệm vụ.


CHƯƠNG I: 5ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KHU VỰC QUY HOẠCH


5I.  PHẠM VI NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH


51.1. Phạm vi nghiên cứu.


51.2. Phạm vi lập quy hoạch.


6II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN


62.1. Địa hình, địa mạo.


72.2. Khí hậu.


82.3. Thủy văn, Hải văn.


92.4. Địa chất, địa chất thủy văn, địa chấn.


102.5. Tài nguyên.


11III. ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG


113.1. Khu dự kiến quy hoạch KCN Rạng Đông - giai đoạn II.


113.2. Khu vực gồm khu du lịch sinh thái biển Rạng Đông đến cửa Ninh Cơ.


123.3. Vùng ngập nước trung tâm.


123.4. Vùng bãi sông Đáy.


123.5. Vùng có rừng ngập mặn.


133.6. Khu cồn trời.


133.7. Vùng mặt biển.


133.8. Sử dụng đất.


14IV. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT


144.1. Giao thông.


154.2. Chuẩn bị kỹ thuật.


164.3. Cấp nước sạch.


164.4. Cấp điện.


164.5. Thông tin liên lạc.


164.6. Thoát nước thải, vệ sinh môi trường.


17V.  NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG


175.1. Nhận xét.


205.2. Đánh giá tổng hợp hiện trạng.


215.3. Đánh giá quỹ đất xây dựng.


CHƯƠNG II: 22ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN


22I. ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI ĐỂ PHÁT TRIỂN KHU CHỨC NĂNG


221.1. Chủ trương, quy hoạch của Nhà nước.


231.2. Vị trí, điều kiện kết nối vùng.


231.3. Khai thác tiềm năng, tài nguyên, tạo động lực phát triển du lịch.


241.4. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu vùng tỉnh.


241.5. Bảo vệ môi trường, di sản, đảm bảo an ninh quốc phòng.


241.6. Phù hợp với xu thế phát triển.


25II.  DỰ ÁN ĐỘNG LỰC, HỢP TÁC PHÁT TRIỂN


252.1.  Dự án thuộc phạm vi khu quy hoạch.


252.2. Dự án bên ngoài khu quy hoạch.


27III. CÁC DỰ BÁO PHÁT TRIỂN


273.1. Quan điểm phát triển.


293.2. Tính chất phát triển.


293.3. Dự báo phát triển lao động và dân cư.


313.4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án.


313.5. Dự báo tác động, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với vùng tỉnh Nam Định.


CHƯƠNG III: 33ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN


33I. NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN


33II. CẤU TRÚC QUY HOẠCH


332.1. Cấu trúc quy hoạch.


342.2. Ý tưởng tổng thể.


352.3. Phân khu chức năng.


36III. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CHỨC NĂNG - QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT.


363.1. Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ (Phân khu I).


413.2. Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn (Phân khu II).


3.3. Khu du lịch sinh thái cửa Đáy (Phân khu III)
40
3.4. Khu du lịch sinh thái biển (Phân khu IV).
40
403.5. Khu đô thị dịch vụ, thương mại tổng hợp  (Phân khu V).


43V. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


44IV. TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG XÃ HỘI


444.1. Công trình hành chính


444.2. Công trình y tế


444.3. Công trình giáo dục


444.4. Công trình văn hoá


444.5. Công trình thể dục thể thao


44VI.  TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN, THIẾT KẾ ĐÔ THỊ


456.1. Các vùng cảnh quan thiên nhiên - hệ thống cây xanh - không gian mở.


456.2. Giải pháp tổ chức trồng cây xanh.


466.3. Định hướng không gian chiều cao.


CHƯƠNG IV: 47ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT


47I. HỆ THỐNG GIAO THÔNG


471.1. Nguyên tắc quy hoạch.


471.2. Giao thông đối ngoại.


481.3. Giao thông đối nội.


491.4. Công trình đầu mối giao thông.


501.5. Tổ chức giao thông công cộng, mạng lưới kho vận và trạm đầu mối hạ tầng kỹ thuật.


47II. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU VỰC KHAI THÁC MẶT BIỂN.


512.1. Cơ sở của việc lấn biển và xây dựng đê chắn sóng.


2.2. Nguồn đất san nền và các giải pháp kỹ thuật.
51
III. CHUẨN BỊ KỸ THUẬT
52
523.1. Cao độ nền xây dựng.


523.2. Thoát nước mưa.


533.3. Giải pháp đối với vùng đất khai thác mặt nước biển, đê điều.


54IV. CẤP NƯỚC


544.1. Tính toán nhu cầu dùng nước.


544.2. Nguồn nước.


554.3. Mạng đường ống.


55V. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG


555.1. Thoát nước thải.


565.2. Vệ sinh môi trường.


56VI. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN


566.1. Chỉ tiêu cấp điện.


576.2. Định hướng cấp điện.


576.3. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc.


CHƯƠNG V: QUY HOẠCH XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2020-2030
58
I. QUY HOẠCH XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2020-2030......................................................................... 58
1.1. Mục tiêu xây dựng giai đoạn 2020-2030.............................................................................................. 58
1.2. Hướng và phạm vi phát triển không gian............................................................................................. 58
1.3. Dự báo dân số và khách du lịch đến năm 2030.................................................................................... 59
II. CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN........................................................................................................................ 59
2.1. Nhóm dự án giao thông hạ tầng............................................................................................................ 59
2.2. Nhóm dự án hạ tầng kinh tế.................................................................................................................. 60
2.3. Các dự án xây dựng hạ tầng xã hội thiết yếu........................................................................................ 60
2.4. Giải pháp chủ yếu về nguồn lực thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư.................................................... 60
CHƯƠNG VI: 62ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (ĐMC)


62I. MỞ ĐẦU


621.1. Mục tiêu tổng quát của đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC).


631.2. Căn cứ lập đánh giá tác động môi trường chiến lược.


63II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA KHU VỰC QUY HOẠCH


632.1. Môi trường nước.


632.2. Môi trường không khí.


632.3. Môi trường đất.


632.4. Hệ sinh thái.


642.5. Hiện trạng thu gom và quản lý chất thải.


642.6. Tai biến và rủi ro môi trường.


65III. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG


653.1. Sự phù hợp giữa mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường.


663.2. Môi trường kinh tế xã hội.


663.3. Môi trường đất.


673.4. Môi trường nước.


683.5. Môi trường không khí - tiếng ồn.


683.6. Quản lý chất thải rắn.


693.7. Tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.


3.8. Đánh giá tác động tích cực, tiêu cực của việc lấn biển và xây dựng đê chắn sóng.
70
3.9.Tổng hợp đánh giá môi trường chiến lược............................................................................................ 71
71IV. CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG


714.1. Giải pháp kỹ thuật.


764.2. Giải pháp quản lý.


764.3. Tập thích nghi với các thay đổi khí hậu và nước biển dâng.


76V. CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẦN CHÚ TRỌNG


CHƯƠNG VII: 77KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ





MỞ ĐẦU: 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ LẬP ĐỒ ÁN
*******

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐỒ ÁN

Nam Định là tỉnh phía Nam Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), thuộc khu vực Duyên hải Bắc Bộ, được ảnh hưởng tích cực bởi các hành lang kinh tế - kỹ thuật - đô thị quan trọng như QL21, QL10, QL1A và các trung tâm kinh tế như: Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh... Tỉnh Nam Định là đầu mối trung chuyển và là cửa ngõ giao thông về đường bộ, đường thủy (Cảng biển và cảng pha sông) của vùng Nam đồng bằng sông Hồng; có vai trò quan trọng trong hành lang kinh tế Duyên hải Bắc Bộ. Tuy vậy, Nam Định vẫn còn nhiều khu vực tiềm năng chưa được phát triển. 

 Trước nhu cầu bức thiết về phát triển kinh tế - xã hội, nhằm đưa Nam Định trở thành tỉnh phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, việc phát triển khu vực kinh tế Biển của tỉnh được Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định xác định là một trong những trọng điểm mang tính đột phá, đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới. Ngoài ra, việc phát triển khu vực kinh tế biển không những là cú hích thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng mà còn có tác động lan toả cả vùng Duyên hải Bắc Bộ nói chung. 

Khu vực bãi bồi phía Nam huyện Nghĩa Hưng được đánh giá là vùng tài nguyên quý giá của tỉnh Nam Định có khả năng phát triển các ngành kinh tế gắn với nguồn lợi từ biển như: Du lịch sinh thái biển, nuôi trồng thủy hải sản, du lịch sinh thái rừng ngập mặn…Khu vực có vị trí thuận lợi được tiếp cận từ nhiều hướng như: QL21, TL490C, Đường trục phát triển Cao Bồ - Rạng Đông; có hệ thống cảng sông Ninh Cơ; cách TP. Nam Định - trung tâm công nghiệp của vùng ĐBSH và của tỉnh khoảng 45km, cách  TP. Hải Phòng khoảng 60km, cách TP. Hạ Long khoảng 80km theo đường biển; gần tuyến đường bộ ven biển và cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Hải Phòng - Quảng Ninh dự kiến. Bãi bồi Nghĩa Hưng là vùng được kiến tạo nhanh và bền vững với đường bờ mở rộng nhanh; chỉ tính trong 4-5 thập kỷ qua khu vực này đã được mở rộng hàng ngàn ha sử dụng tốt và ổn định cho sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, với những lợi thế và ưu đãi của thiên nhiên như vậy, khu vực này phát triển còn rất hạn chế so với tiềm năng và lợi thế của nó. 

Trong xu thế hiện nay, phát triển các khu chức năng động lực kinh tế là một trong những ưu tiên của tỉnh Nam Định, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của quốc gia. Vùng bãi bồi phía Nam huyện nghĩa Hưng được hội tụ đầy đủ các điều kiện để hình thành và phát triển một khu chức năng phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, có các trọng tâm và chuyên sâu về Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp; gắn kết phát triển với các đô thị lớn trong cực tăng trưởng phía Nam tỉnh là Thịnh Long và Rạng Đông. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nam Định đã định hướng khu vực bãi bồi phía Nam cùng với đô thị Rạng Đông là một nhân tố quan trọng của khu vực kinh tế biển Nam Định; Có thể phát triển lan tỏa, làm cú hích thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và toàn tỉnh. 

Với những lý do trên, việc lập “Quy hoạch chung xây dựng Khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định” là rất cần thiết. Quy hoạch này được gắn kết với quy hoạch chung đô thị Rạng Đông nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của khu vực bãi bồi Nghĩa Hưng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.   
II. CÁC CĂN CỨ LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH VÀ TÀI LIỆU SỬ DỤNG

2.1. Căn cứ pháp lý.
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH ngày 23/6/2014;

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2015 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050;

- Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Thông báo số 117/TB-UBND ngày 25/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc lập Quy hoạch chung xây dựng Khu chức năng đặc thù phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định;

- Thông báo số 301/UBND – VP5 ngày 20/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh bổ sung quy mô lập Quy hoạch chung xây dựng Khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến năm 2040;

- Thông báo số 633/UBND – VP5 ngày 21/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc bổ sung quy mô lập Quy hoạch chung xây dựng Khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến năm 2040;

- Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Khu chức năng đặc thù phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến năm 2040;
- Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến năm 2040;
- Nghị quyết số 65/NQ – HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh Nam Định về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến năm 2040;
-  Ý kiến của Bộ  Xây dựng tại văn bản số 732/BXD-QHKT ngày 25/02/2020 về quy hoạch chung xây dựng Khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến năm 2040.  

2.2. Các tài liệu sử dụng.
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2030; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch xây dựng vùng Duyên hải Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050; Quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn đến năm 2020; Quy hoạch hệ thống giao thông Việt Nam giai đoạn đến năm 2020;

- Các quy hoạch ngành quan trọng của tỉnh Nam Định như: Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nam Định đến năm 2020; Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020 định hướng đến 2030; Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm ngư nghiệp tỉnh Nam Định và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020; Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Nam Định; Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu có liên quan (đặc biệt các nghiên cứu về biến đổi khí hậu, nhiễm mặn, xâm thực, nước biển dâng...); Bản đồ địa hình khu vực quy hoạch, tỷ lệ 1/10.000;
- Quy hoạch chung xây dựng đô thị Rạng Đông tỉnh Nam Định đến năm 2040;
- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Hưng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Nghĩa Hưng;
- Quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh Nam Định, quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Nam Định, quy hoạch hệ thống thủy lợi, quy hoạch giao thông đuờng thủy nội địa tỉnh, quy hoạch xử lý chất thải rắn tỉnh Nam Định, kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam 2016;
-  Pháp lệnh bảo về công trình quốc phòng và khu quân sự năm 1994; Nghị định 04 ngày 06/1/1995 của Chính phủ về ban hành quy chế bảo về công trình quốc phòng và khu quân sự; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển Kinh tế - Xã hội. Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế kết hợp Kinh tế - Xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ; Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định về quản lý cao độ chướng ngại hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam; 
- Diễn biến cửa Lạch Giang qua phân tích tài liệu lịch sử, ảnh vệ tinh và định hướng chính trị nhằm ổn định bờ biển - PGS.TS Nguyễn Khắc Nghĩa - Viện KH thủy lợi VN;  

- Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS nghiên cứu diễn biến bờ biển Nam Định giai đoạn 1912-2013 - Tạp chí khoa học thủy lợi và môi trường - số 50 (9/2015). 

III. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN

3.1. Mục tiêu.
- Xây dựng phát triển Khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông gồm đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng trọng tâm và chuyên sâu về công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nuôi trồng thủy sản gắn với kinh tế và sinh thái biển, có hệ thống hạ tầng đồng bộ và có môi trường phát triển bền vững; kết nối đồng bộ với đô thị Rạng Đông. 

- Xây dựng Khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông trở thành một nhân tố quan trọng của khu vực kinh tế Biển Nam Định; phát triển năng động và có môi trường hấp dẫn đầu tư trong và ngoài nước. 

- Cụ thể hóa đồ án quy hoạch vùng tỉnh và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác của tỉnh Nam Định đồng thời tạo cơ hội thuận lợi cho các chương trình phát triển, các dự án đầu tư, sử dụng hợp lý các nguồn lực đảm bảo phát triển bền vững.

- Làm cơ sở và công cụ cho chủ đầu tư, các ngành, các cấp chính quyền trong việc lập các dự án, kế hoạch đầu tư và hoạch định các chính sách phát triển, quản lý xây dựng trên địa bàn khu vực nghiên cứu.

3.2. Nhiệm vụ.
- Đánh giá tổng thể về hiện trạng tự nhiên, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan, môi trường và dân cư trong khu vực nghiên cứu.

- Rà soát và khớp nối các dự án đã và đang triển khai thực hiện trong khu vực nghiên cứu.

- Cụ thể hoá định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định đến năm 2030 và Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Xác định tính chất, quy mô đất đai, quy mô dân số, phân khu phát triển, quy mô sử dụng đất của khu vực dự kiến quy hoạch.

- Hoạch định hướng phát triển không gian chức năng, không gian kiến trúc cảnh quan; mạng lưới giao thông, hạ tầng kỹ thuật và thiết kế đô thị trong khu vực quy hoạch đến năm 2030 và định hướng đến 2040 để sớm hình thành các trung tâm phát triển chuyên ngành, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế, nâng cao chất lượng sống của người dân, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Xây dựng các công cụ để quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển khu vực theo quy hoạch được duyệt. Làm cơ sở để triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, lập các dự án đầu tư.

CHƯƠNG I

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KHU VỰC QUY HOẠCH

******
I.  PHẠM VI NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH

1.1. Phạm vi nghiên cứu.
- Phạm vi nghiên cứu gián tiếp: Việc lập quy hoạch chung xây dựng Khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông cần nghiên cứu vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Duyên hải Bắc Bộ và vùng tỉnh Nam Định.
- Phạm vi nghiên cứu trực tiếp: Khu vực phía Nam tỉnh bao gồm: huyện Nghĩa Hưng, huyện Hải Hậu và khu vực các cửa sông Đáy, sông Ninh Cơ và dải ven biển thuộc phía Đông Nam tỉnh Nam Định.
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	Vị trí và mối liên hệ vùng Đồng bằng sông Hồng 
	Vị trí phạm vi nghiên cứu trong tỉnh Nam Định


1.2. Phạm vi lập quy hoạch.
Phạm vi sau khi điều chỉnh bổ sung quy hoạch theo Văn bản số 633/UBND-VP5 ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Nam Định : Gồm toàn bộ khu vực đã được duyệt nhiệm vụ theo Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh Nam Định có tổng diện tích 2018 ha và khu vực mở rộng đến hết toàn bộ vùng bãi bồi phía Nam huyện Nghĩa Hưng, một phần quy hoạch xây dựng lấn ra vùng biển ven bờ. Tổng diện tích sau khi điều chỉnh khoảng 4.896ha, trong đó diện tích đất liền khoảng 3.714ha và diện tích quy hoạch khai thác mặt nước biển khoảng 1.182ha. 

Phần quy hoạch lấn ra vùng biển ven bờ để xây dựng đê thấm kiêm đê chắn sóng để làm trong sạch và an toàn hơn cho vùng nước biển ven khi xây dựng khu du lịch và bãi tắm tại đây. Ngoài ra có thể xây những công trình dịch vụ du lịch, các khu đô thị hỗn hợp thương mại, dịch vụ và các công trình bảo vệ bờ biển. Giáp giới của khu vực quy hoạch như sau : 
· Phía Bắc giáp : Đô thị Rạng Đông và khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông ;
· Phía Nam giáp đến hết vùng bãi bồi phía Nam huyện Nghĩa Hưng;  

· Phía Tây giáp sông Đáy; 
· Phía Đông giáp Biển Đông.
Bản đồ vị trí, phạm vi quy hoạch
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	Bản đồ vị trí, phạm vi quy hoạch tại huyện Nghĩa Hưng. tỉnh Nam Định.


II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
2.1. Địa hình, địa mạo.
Khu vực quy hoạch có đường bờ biển dài 15,6km, kéo dài từ cửa Lạch Giang đến cửa Đáy, được bồi tụ lâu dài bằng phù sa của 2 phụ lưu sông Hồng là sông Đáy và sông Ninh Cơ. Trong 4-5 thập kỷ qua, Bãi bồi phía Nam huyện Nghĩa Hưng có diễn biến lấn biển ngày càng nhanh và bền vững. 

Khu vực vực phía Bắc diện tích khoảng 2.018ha. Khu vực này được kiến tạo lâu năm, có địa hình phẳng, đất đai phù sa sông biển. Hơn 77,9% diện tích có cao trình từ 0,8 - 1,1m. Ở khu vực phía Đông có vùng trũng chiếm 22,1 % có diện tích khoảng 445 ha, có cao độ từ -0,5 đến -0,7m, hiện khu vực này vẫn tiếp tục được bồi tụ trên bề mặt. Trong tổng số 2.018ha, đã có khoảng 792,7ha nằm trong đê biển bảo vệ (Quy hoạch vùng tỉnh xác định là phát triển KCN Rạng Đông giai đoạn II). Còn lại 1.225,3ha ở bên ngoài đê hiện có một số điểm xây dựng như: một số công trình hạ tầng khu du lịch biển Rạng Đông (nghiên cứu để quy hoạch kết nối), một số đoạn tuyến kênh đào..vv. 

Khu vực phía Nam có diện tích 2.968ha trong đó khu vực rừng phòng hộ có cao độ trung bình -0,7 đến -1m. Bề mặt rừng cây nổi trên mặt nước và các kênh rạch nối tiếp với mặt biển. Tại đây có roi cát giáp biển Đông dài 7,5km, cao độ từ 1,5-2,5m ; trên roi đất chủ yếu được trồng cây phi lao. 
Toàn khu quy hoạch có khoảng 792,7ha nằm trong đê biển bảo vệ (Quy hoạch vùng tỉnh xác định là phát triển KCN Rạng Đông giai đoạn II). Còn lại ở bên ngoài đê hiện có một số điểm xây dựng như công trình hạ tầng khu du lịch biển Rạng Đông (nghiên cứu để quy hoạch kết nối), một số đoạn tuyến kênh đào... 

Qua tài liệu bản đồ sử dụng đất và theo mô tả của cư dân địa phương thì bãi bồi cứ 20 năm đất lại vươn ra biển thêm 3-5km. Những năm vừa qua đã thêm gần 10km theo chiều ngang của bãi triều. Phía sông Đáy lấn ra biển được khoảng 9km, toàn đất thịt nặng phù sa và phía sông Ninh Cơ bồi được khoảng 4km đất cát. Trong khoảng 10 năm gần đây chưa xảy ra lũ lớn bãi bỗi. Đến những năm 1990, vùng đất bãi bồi Rạng Đông đã ổn định và được xây dựng đê bảo vệ. Đến năm 2008, khu vực được xây dựng đê quai mở rộng kiến cố (đê do quân đội xây dựng).
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	Ảnh vệ tinh vùng Rạng Đông năm 1989
	Ảnh vệ tinh vùng Rạng Đông năm 2019


2.2. Khí hậu.
Nhiệt độ: Nhiệt độ bình quân hàng năm là 23 -250C trong đó: Mùa Đông: Từ tháng 12 đến tháng 2, nhiệt độ trung bình tháng xuống dưới 200C; Mùa hè: từ tháng 5 đến tháng 9, thời tiết nóng, mưa nhiều, nhiệt độ trung bình trong khoảng 250C - 300C; Mùa xuân: vào tháng 2 tháng 3 và 4, đặc trưng thời tiết là ấm, có mưa phùn, nhiệt độ trung bình trong khoảng 200C-250C; Mùa thu: tháng 10-11, thời tiết mát trở lại, nhiệt độ trung bình lại xuống 250C-200C, lượng mưa tháng 11 đã xuống dưới 100mm, thời tiết khô hanh, độ ẩm tương đối chuyển sang thời kỳ thấp nhất trong năm.
Mưa: Đây cũng là một yếu tố khí hậu đáng quan tâm đối với các vùng ven biển, theo số liệu thống kê mưa cho thấy lượng mưa trung bình trong năm từ 1.750–1.800 mm. Nếu phân chia biến động của mưa theo mùa thì ở đây có thể chia ra thành 2 mùa là: mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa ở đây ngắn và khá lớn, mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, lượng mưa chiếm 80% lượng mưa cả năm, phân bố tương đối đồng đều trên lãnh thổ. Các tháng 7, 8, 9 mưa lớn nhất. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với lượng mưa chỉ chiếm 20% tổng lượng mưa hàng năm. 

Độ ẩm: Độ ẩm không khí có quan hệ chặt chẽ với nhiệt độ không khí và mưa. Biến trình năm của độ ẩm không khí tương tự như biến trình mưa và tỷ lệ nghịch với biến trình của nhiệt độ không khí. Độ ẩm không khí trung bình năm 85%. Độ ẩm cao nhất 90%. Độ ẩm thấp nhất 81% (vào tháng 11).

Nắng: Trung bình hàng năm có tới 250 ngày nắng. Tổng số giờ nắng trong năm dao động khoảng 1.650 – 1.700 giờ. Mùa Hạ, mùa Thu có số giờ nắng cao khoảng 1.100 – 1.200 giờ, chiếm 70% số giờ nắng trong năm.

Gió: Khu vực có hướng gió thay đổi theo mùa, tốc độ gió trung bình cả năm là 2-2,3m/s. Mùa đông: các tháng mùa Đông trên địa bàn tỉnh Nam Định thường xuất hiện các đợt gió mùa Đông Bắc, với tần suất 60-70%, tốc độ gió trung bình 1,4-2,6m/s, có những tháng cuối mùa đông gió có xu hướng chuyển dần về phía đông. Mùa hè: hướng gió thịnh hành là gió Đông Nam, với tần suất 50% - 70%, tốc độ gió trung bình 1,9-2,2m/s.

Bão: Khu vực quy hoạch cũng như các khu vực ven biển miền Bắc khác, hàng năm chịu ảnh hưởng của bão. Bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến khu vực thường trùng vào mùa mưa (tháng 7 đến tháng 10 vào cuối mùa hè). Các cơn bão đổ bộ vào thường gây ra gió mạnh và mưa rất lớn, tuy nhiên mùa bão diễn biến khá phức tạp qua các năm. Trung bình hàng năm có 1 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực gây mưa to và gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Ngoài ra cũng bình quân có đến 4-6 cơn bão/năm, cơn bão thường gây ra mưa to và gió rất mạnh, có khi kèm theo hiện tượng nước biển dâng.

2.3. Thủy văn, Hải văn.
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a) Thủy văn: 


Khu vực quy hoạch nằm dọc theo bờ biển Đông, vùng duyên hải Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp chế độ Hải văn vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra phía Đông và phía Tây còn có Sông Ninh Cơ và Sông Đáy hai phân lưu ở hạ nguồn sông Hồng là hai con sông lớn, có lượng nước dồi dào hơn so với các sông khác trong khu vực, bắt nguồn từ phía Bắc và đổ ra biển.
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Sông Ninh cơ bắt nguồn từ phía sông Hồng, qua các khu vực hành chính tỉnh Nam Định, qua cửa Lạch Giang, đổ ra biển, đoạn qua Rạng Đông có biên giới mặn 1% cực tiểu vào sâu 5,6km. 


Trong khu vực còn có hệ thống mặt nước tự nhiên  phong phú, hệ thống cống đập nội đồng thuận lợi cho việc dẫn nước và thoát nước. Nhưng hầu như khu vực quy hoạch ảnh hưởng của thủy triều, nước mặn vẫn lan vào theo địa hình tự nhiên. 
b) Hải văn: 

Chế độ thủy triều vùng biển Rạng Đông là chế độ nhật triều, thời gian triều lên ngắn (xấp xỉ 8 giờ), triều xuống dài (khoảng 18 giờ). Biên độ triều trung bình từ 1,5 – 1,7m, cao nhất là 3,31m nhỏ nhất là – 0,11m. Thông qua hệ thống sông ngòi, kênh mương, chế độ nhật triều đã giúp quá trình thau chua, rửa mặn trên đồng ruộng. Dòng chảy của sông Ninh Cơ, sông Đáy kết hợp với chế độ nhật triều đã bồi tụ tại vùng của hai bên sông tạo nên các bãi bồi lớn ven biển (chủ yếu về phía Đông và phía Tây).
2.4. Địa chất, địa chất thủy văn, địa chấn.
a) Địa chất:

 Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng có trầm tích sông Ninh Cơ và sông Đáy có nguồn gốc bồi sông, cửa sông và trầm tích biển, đầm lầy ven biển. Thành phần chủ yếu của các loại đất là cát, cát pha đến sét pha kết cấu mềm rời, chiều dày thường có biến đổi do từng thời kỳ hoạt động của dòng sông. Tiên lượng khu vực trong đê thuận lợi cho xây dựng công trình, còn lại khu vực ngoài đê có địa chất yếu hơn. Tuy nhiên với nhu cầu xây dựng thấp tầng và với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay, việc nghiên cứu xây dựng ở khu vực này khả thi.    
b) Địa chất thuỷ văn:
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Nam Định là vùng có đặc điểm thuỷ địa phức tạp, nước mặn nước nhạt xen kẽ. Thấu kính nước nhạt ở Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Trực Ninh,… có tổng khoáng hoá nhỏ hơn 1000mg/l, từ 700mg/l (công trình Q.108b Nghĩa Minh - Nghĩa Hưng) đến 254mg/l (công trình Q.109a Trực Phú - Trực Ninh). Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất cho thấy hàm lượng Amoni vượt quá tiêu chuẩn cho phép: từ 7,2 mg/l (công trình Q.110 - Hải Tây - Hải Hậu) đến 20mg/l (công trình Q.108 - Nghĩa Minh - Nghĩa Hưng) và cao đến 52mg/l tại công trình Q.111( Hải Lý - Hải Hậu). 

 (Ghi chú: Theo quy hoạch vùng tỉnh Nam Định)
Nước trên bề mặt sông Ninh Cơ, sông Đáy luôn bị nhiễm mặn. Cần nghiên cứu, đánh giá cụ thể để có thông tin chính xác về nguồn nước ngầm và trữ lượng khai thác từ nước sông Ninh Cơ, sông Đáy bắt nguồn phía Bắc chảy xuống Nam, đánh giá được chất lượng nước ngầm trong khu vực. Hiện nay lượng nước khai thác ngày một gia tăng làm suy giảm mực nước với tốc độ suy giảm khoảng 0,59m/năm. Nguồn nước nhạt quý giá này cần được đánh giá và kiểm soát để có cơ sở lập quy hoạch khai thác, sử dụng để bền vững tài nguyên nước.

c) Địa chấn: Theo tài liệu bản đồ địa chấn Việt Nam, khu vực biển ngoài khơi Nam Định có nguy cơ động đất cấp 5,1-5,5.

2.5. Tài nguyên.
a) Nước mặt, nước ngầm: 
Do điều kiện gần biển, nước tại các tuyến sông kênh trên đều bị nhiễm mặn nhất là vào mùa khô nên khả năng sử dụng cho sinh hoạt là rất ít. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên này cho thấy triển vọng của ngành khai thác, đánh bắt thủy hải sản còn rất lớn.Về nguồn nước ngọt dự kiến cho sinh hoạt và sản xuất.

Nguồn nước mặt: Sông Ninh Cơ là nguồn cung cấp nước cho sinh hoạt chủ yếu cho KKT Ninh Cơ. Sông có chiều dài khoảng 40km, chiều rộng trung bình 400-500m, mức nước cao nhất là 226cm (vào tháng 8 hàng năm), nhỏ nhất là 41cm (vào tháng 1 hàng năm).

Nước ngầm: Nguồn nước ngầm của huyện có trữ lượng không lớn do người dân khai thác nên đến nay đã tụt giảm, hàm lượng Cl < 200mg/l, tầng khai thác phổ biến từ độ sâu 80-150m; tuy nhiên hàm lượng sắt trong nước ngầm khá cao nên trước khi sử dụng cần qua xử lý làm sạch.

b) Biển: 

Biển Rạng Đông nằm tại khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ, giáp với vùng biển Bắc Trung Bộ. Tuy gần cửa sông Đáy và sông Ninh Cơ nhưng do cấu trúc dòng chảy, biển Rạng Đông vẫn có khu vực thường có nước trong xanh. ít bị đục nước.
Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và quy hoạch thủy sản - Bộ Thủy sản (năm 2002), vùng bãi bồi phía Nam huyện Nghĩa Hưng có khoảng 603 loài động, thực vật, trong đó có 162 loài và 96 loài chim có ý nghĩa lớn về kinh tế, sinh học và môi trường, tiêu biểu như: Tôm thẻ chân trắng, cua, cá mú, cá bớp, vạng, vịt trời, le le... 
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	Ven biển Rạng Đông
	Tàu cá neo đậu trên biển


c) Rừng ngập mặn: 

 Rừng ngập mặn là hệ sinh thái có tiềm năng kinh tế cao và tác dụng điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường, chống xói mòn ven biển, là nơi cung cấp một nguồn lợi hải sản,
nơi sống của chim thú và các loài hải sản. Môi trường biển trong sạch hơn nhờ
rừng ngập mặn giữ các chất thải rắn, hóa chất từ nội địa theo dòng chảy đổ ra biển.

Rừng ngập mặn là vùng đất ngập nước cửa sông ven biển quan trọng, có giá trị nhiều mặt trong phát triển kinh tế, bảo tồn đa dạng sinh học, vùng bãi bồi rừng ngập mặ này là một hệ sinh thái có tính đa dạng sinh học cao, chịu ảnh hưởng của những quá trình tự nhiên. Tài nguyên ở đây ngoài cây ngập mặn còn có nhiều loài động vật có giá trị, các loài chim nước, các loài có giá trị kinh tế. 

Việc trồng rừng ngập mặn đã tăng diện tích bồi tụ, thu hút nguồn lợi hải sản và bảo
vệ đê biển. Rừng ngập mặn được xem là vườn ươm giống của loài tôm, cá, cả về số lượng cá thể và thành phần loài. Tuy nhiên nguồn lợi hải sản gia tăng thì người dân đến khai
thác càng tăng, do nguồn lợi trước mắt họ vào cả những khu rừng mới trồng, cuốc
đổ cây, đạp đổ cây con, bẻ gẫy cây để bắt hải sản.

 d) Cảnh quan:
Nhìn chung, Biển Rạng Đông có vẻ đẹp nguyên sơ. Rừng phi lao và những vạt muống biển lan bờ cát trắng tô điểm cho biển Rạng Đông một vẻ đẹp thuần khiết và khoáng đạt. Khu vực quy hoạch có hệ sinh thái vùng cửa sông - ven biển, đặc trưng của hệ sinh thái ven biển tỉnh Nam Định. 

Vùng cảnh quan bãi bồi là vùng đất quai đê lấn biển từ nhiều đời nay tạo thành. Địa hình bằng phẳng nhưng thấp trũng, được bảo vệ bởi hệ thống đê sông, đê, kè biển. Hệ kênh, mương tưới tiêu, đường giao thông nội đồng chủ yếu theo hướng Bắc - Nam, Đông - Tây tạo nên hình thái cấu trúc dạng ô bàn cờ, làm tiền đề tốt cho hướng phát triển không gian.
III. ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG
3.1. Khu dự kiến quy hoạch KCN Rạng Đông - giai đoạn II.


- Khu vực này nằm trong đê biển Nghĩa Hưng. Phía Bắc giáp khu đô thị Rạng Đông, Phía Nam giáp đê biển, phía Đông giáp đê biển, phía Tây giáp đê biển. 
- Tổng diện tích: 792,7ha; Trong đó đất có mặt nước thủy sản: 553,4ha; đất mặt nước: 223,3ha; đất quốc phòng an ninh 16ha. 

- Khu vực có một số nhà tạm, hoàn toàn là nhà cấp 4. Có một lượng dân cư nhỏ không ổn định sinh sống tại đây, theo điều tra có khoảng hơn 100 người. Số người này sinh sống tạm thời tại đây để tiện lợi cho nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại đây có không đáng kể. 

3.2. Khu vực gồm khu du lịch sinh thái biển Rạng Đông đến cửa Ninh Cơ.


- Nằm tại phía Đông Bắc của khu vực nghiên cứu. Phía Bắc giáp khu công nghiệp Rạng Đông 1 và xã Nghĩa Phúc; Phía Đông và phía Nam giáp vịnh Bắc Bộ; phía Tây giáp khu công nghiệp Rạng Đông 1.


- Tổng diện tích: 344,51ha; Trong đó diện tích đất nuôi trồng thủy sản đạt 163,02ha, diện tích đất trồng rừng phòng hộ 102,4ha, diện tích bãi cát 2,03ha và mặt nước là 77,06ha.


- Khu vực hoàn toàn không có dân cư sinh sống, chỉ có các 5 hộ kinh doanh nhà hàng ăn uống, tuy nhiên quy mô xây dựng các công trình còn nhỏ bé. Các công trình đều là công trình nhà cấp 4 hoặc nhà tạm.


- Hạ tầng kỹ thuật: đã xây dựng được các tuyến đường chính có tổng chiều dài 1,12km trong khu vực quy hoạch, 100% bê tông xi măng và bê tông nhựa. Trong đó có tuyến đường Rạng Đông, đường ven bờ biển. 


- Hạ tầng xã hội khác: Không có.

3.3. Vùng ngập nước trung tâm.


- Nằm tại trung tâm khu vực quy hoạch. Phía Bắc giáp khu du lịch Rạng Đông; Phía Nam giáp khu vực trồng sú vẹt, phía Đông giáp vịnh Bắc Bộ, phía Tây giáp khu công nghiệp Rạng Đông 2.

- Tổng diện tích: 723,78.ha; Trong đó có mặt nước là 461,24ha, đất nuôi trồng thủy sản là 36,72ha, đất trồng rừng phòng hộ là  86,01ha, đất còn lại là cồn cát chiếm 139,81ha.
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	Hiện trạng khu vực ngập nước trung tâm
	Đường trong khu du lịch Rạng Đông


3.4. Vùng bãi sông Đáy.


- Nằm tại phía Tây khu đất; phía Bắc giáp khu đô thị Rạng Đông; phía Nam giáp sông Đáy và rừng ngập mặn, phía Đông giáp đê biển.


- Tổng diện tích: 153,8ha; Trong đó đất mặt nước thủy sản có diện tích 102,4ha; mặt nước: 51,4ha. Khu vực này hoàn toàn không có dân cư, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. 

-  Do tính chất gần cửa biển, vùng bãi sông này cũng ngày càng được mở rộng, khoảng cách từ đề đến mặt nước sông có chỗ lên đến 500m. Hiện nay việc sử dụng đất tại khu vực này vẫn theo các quy định về bảo vệ quỹ đất ngoài đê sông. 

3.5. Vùng có rừng ngập mặn.  
- Tổng diện tích khoảng 1.348,4ha. Trong đó diện tích đất trồng rừng phòng hộ là 955,02ha gồm: phi lao là 10,9ha, rừng ngập mặn là 944,1ha. Đất nuôi trồng thủy sản là 233,3ha, mặt nước có diện tích 429,3ha.
- Rừng ngập mặn có tính đa dạng sinh học cao nên là nơi có nhiều loài chim quý hiếm trong nước và quốc tế đến cư trú, có thể phát triển thành khu bảo tồn thiên nhiên.

- Theo thống kê của Viện Nghiên cứu và quy hoạch thủy sản - Bộ Thủy sản (năm 2002), có khoảng 603 loài động, thực vật, trong đó có 162 loài và 96 loài chim có ý nghĩa lớn về kinh tế, sinh học và môi trường, tiêu biểu như: Tôm thẻ chân trắng, cua, cá mú, cá bớp, vạng, vịt trời, le le vv...

- Hệ thống rừng ngập mặn Nghĩa Hưng thuộc khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng là một khu dự trữ sinh quyển thế giới do UNESCO công nhận tại Việt Nam cho các vùng đất phía Nam vùng duyên hải Bắc Bộ.

- Hiện nay trên địa bàn xã Nghĩa Hưng đang có dự án đầu tư giảm sóng, ổn định bãi và trồng rừng ngập mặn bảo vệ đê biển với hai loại cây chính và sú và vẹt.

3.6. Khu cồn trời.

-  Khu Cồn Trời với diện tích khoảng 211,3ha chủ yếu là bãi cát. Khu vực có cao trình +2,0 đến +3,0m nên khi có biển động thì bị ngập khi có bão.

-  Hiện nay khu vực đang chăn nuôi một số loài như dê, gà …và tiến hành quy hoạch, khai thác vào tiềm năng phát triển du lịch và khu vực du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển.

-  Khu vực có cảnh quan thiên nhiên với vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, bãi cát mịn thoải và bờ biển dài, địa hình khá bằng phẳng, môi trường tự nhiên chưa bị ô nhiễm.
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	Rừng ngập mặn
	Khu cồn trời.


3.7. Vùng mặt biển.

-  Vùng biển với diện tích khoảng 1.182ha, nằm trong vùng biển vịnh Bắc Bộ nên mang một số đặc điểm của vịnh như tương đối nông, thoải. Biển tại đây theo kinh nghiệm của người dân địa phương là vùng bờ nước nông, nước biển đục và cách bờ 1km chỉ sâu khoảng 25m.

-  Do ảnh hưởng bởi địa hình và khí hậu của khu vực nên vùng biển có sóng to và lớn dễ gây nên hiện tượng sạt lở đê, kè.

-  Thủy triều tại vùng biển thuộc loại nhật triều, biên độ triều trung bình từ 1,6–1,7m, lớn nhất là 3,31m và nhỏ nhất là 0,11m. Do điều kiện địa hình cũng như khí hậu, vùng biển được lợi từ nguồn hải sản phong phú và đa dạng như: tôm, cua, ngao, vạng, hàu, nhệch..
3.8. Sử dụng đất.


Tổng diện tích khu vực quy hoạch là 4.896ha. Trong đó diện tích đất trồng rừng phòng hộ là 1142,98ha, chiếm 23,3% (phi lao là 98,7ha, rừng ngập mặn là 1.044,3ha), đất rừng ngoài quy hoạch là 5,8ha chiếm 0,1%, đất nuôi trồng thủy hải sản là 1.276,9ha chiếm 26,1%, đất giao thông có diện tích là 12,9ha chiếm 0,3%, đất quân sự (đồn biên phòng Ngọc Lâm) là 16ha chiếm 0,3%; đất bãi cát là 313,8ha chiếm 6,4%, còn lại là mặt nước và mặt biển có tổng diện tích là 2.127,7ha chiếm 43,4%.
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	Bản đồ hiện trạng sử dụng đất
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Bảng 1: Hiện trạng sử dụng đất toàn khu quy hoạch

	Stt
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%) 

	1
	Đất trồng phi lao (Rừng phòng hộ)
	98,7
	2

	2
	Đất rừng ngập mặn (Rừng phòng hộ)
	1.044,3
	21,3

	3
	Đất rừng ngoài quy hoạch
	5,8
	0,1

	4
	Đất nuôi trồng thủy hải sản
	1.276,9
	26,1

	5
	Đất mặt nước 
	945,7
	19,3

	6
	Đất bãi cát
	313,8
	6,4

	7
	Đất giao thông
	12,9
	0,3

	8
	Đất quân sự
	16,0
	0,3

	9
	Biển
	1.182,0
	24,1

	 
	Tổng 
	4.896,0
	100


IV. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

4.1. Giao thông.
4.1.1. Giao thông đối ngoại:

- Đường bộ: Đường đê biển Nghĩa Hưng (đê quốc phòng). Đường này được nối với TL484 là đường đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với tổng chiều dài là 46km, quy mô đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.

- Đường thủy, hàng hải: Tuy có sông, biển nên giao thông đường thủy chưa phát triển. Tuy nhiên khu vực có điều kiện giao thông thủy thuận lợi bởi rất gần các cảng sông, cảnh biển thuộc đô thị Rạng Đông và vùng biển Thịnh Long. Các cảng gồm: Cảng Rạng Đông, cảng Hải Thịnh, Cảng Nghĩa Thắng...
4.1.2. Giao thông đối nội:
-  Có tuyến đường Rạng Đông là trục chính nối khu du lịch với TL484, quy mô mặt cắt rộng 34m; Ngoài ra còn một số tuyến đường trong khu du lịch đã được xây dựng với quy mô mặt cắt khoảng từ 18-24m.  


- Còn lại đường hiện trạng chủ yếu là đường dân sinh và hệ thống đường đê biển phục vụ đi lại nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản… 
4.2. Chuẩn bị kỹ thuật.
4.2.1. Hiện trạng nền:
Khu vực quy hoạch thuộc vùng bồi tụ tự nhiên, lấn biển mạnh từ đầu thể kỷ 19. Về địa tầng khu vực này thuộc hệ tầng Hải Hưng cấu tạo từ trầm tích sông - biển, hệ tầng này được đặc trưng bởi các lớp bột sét lẫn cát màu xám, có nhiều mảnh vỏ thân mềm và các lớp sét bột. Các trầm tích Holoxen sớm giữa tầng Hải Hưng có chiều dày thay đổi từ 4m đến 52m. Mặt cắt đặc trưng cho phần dưới được cấu tạo bởi các lớp than bùn, xen ít cát sét với nhiều di tích thân cây gỗ lớn và các lớp tàn tích thực vật lẫn nhiều sét cát hơn. 

Trải qua khoảng 1 thế kỷ phát triển tự nhiên, được tôn tạo và khai thác sử dụng, qua tài liệu khảo sát của các dự án trên địa bàn nhận thấy vùng đất hiện nay có bề mặt nền khá ổn định, địa chất có nhiều chỗ khá thuận lợi cho xây dựng công trình.  Khu vực phía Bắc khá bề vững có diện tích 2.018ha có: 

· 1298,1ha có cao độ nền >1,5m, chủ yếu là quỹ đất đã được trồng cây.
· 98,4ha có cao độ nền từ 0,5-1,5m, chủ yếu là các roi cát ven biển.
· 621,5ha có cao động nền <0,5m, chủ yếu là các khu vực vẫn còn ngập nước.
Khu vực phía Nam có diện tích 2.968ha trong đó có có rừng phòng hộ có cao độ đáy cao trung bình -0,7 đến -1m. Bề mặt rừng cây nổi trên mặt nước và các kênh rạch nối tiếp với mặt biển. Tại đây có roi cát giáp biển Đông dài 7,5km, cao độ từ 1,5-2,5m. trên roi đất được trồng nhiều loại cây phi lao. Toàn bộ quỹ đất tại đây đều nhiễm mặn nên việc xây dựng công trình tại phần móng cần có giải pháp kết cấu hợp lý, tránh sự ăn mòn do muối. 

4.2.2. Hiện trạng thoát nước mưa, thủy lợi:
Đây là vùng nuôi trồng thủy sản, bãi bồi ven biển, hệ thống thoát nước mưa của khu quy hoạch là tự chảy theo địa hình tự nhiên và tiêu thoát ra biển qua các kênh mương thủy lợi. 
- Công trình lấy nước: Khu quy hoạch có cống Thủy Sản I đặt dưới đê PAM (nằm ở phía Bắc) khẩu độ B=2x1,6m, cao trình đáy -1,0m làm nhiệm vụ lấy nước mặn từ biển vào tưới cho vùng Đông Nam Điền, vùng làm muối của xã Nghĩa Phúc và vùng nuôi trồng thủy sản của nông trường Rạng Đông.

- Công trình tiêu: Khu vực nghiên cứu  có cống thủy sản II đặt dưới đê PAM (nằm ở phía Tây Bắc) khẩu độ B=3x1,6m, cao trình đáy -1,0m làm nhiệm vụ tiêu nước cho vùng Đông Nam Điền, ngoài ra còn kết hợp tiêu cho vùng nuôi trồng thủy sản của nông trường Rạng Đông và xã Nam Điền.
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	Đê biển Nghĩa Hưng 
	Kênh thủy lợi trong du lịch Rạng Đông


4.3. Cấp nước sạch.
Hiện nay khu vực quy hoạch chưa có hệ thống cấp nước sạch, phổ biến là dùng giếng khoan cho từng hộ và dùng phương tiện dự trữ nước mưa. Khu vực gặp khó khăn về nguồn nước, cụ thể:

- Nguồn nước mặt: Chủ yếu từ 2 sông Ninh Cơ, sông Đáy và nguồn nước mưa được tích trữ trong các ao hồ, kênh mương. Do khu vực giáp với biển nên nguồn nước này bị nhiễm mặn và khó sử dụng để cấp nước sinh hoạt.

- Nguồn nước ngầm: Qua khảo sát tại khu vực và các vùng lân cận lượng nước ngầm thấp và cũng bị nhiễm mặn không đảm bảo cho nhu cầu dùng nước của khu quy hoạch.


- Nguồn cấp nước sạch thô dự kiến được lấy từ sông Đáy tại đoạn sông nằm giữa cống Lý Nhân (thuộc xã Nghĩa Sơn) và Tam Tòa (thuộc xã Nghĩa Châu).
4.4. Cấp điện.
- Khu vực không có hệ thống cấp điện được xây dựng hoàn chỉnh do phần lớn diện tích vẫn là bãi trống, các hoạt sản xuất và đời sống còn chưa đáng kể. 
- Về nguồn cấp điện: Trong khu vực quy hoạch hiện đang có các tuyến đường dây 22kv lộ 471 và lộ 475 thuộc trạm biến áp 110kV Nghĩa Hưng (E3.10) 63MVA-110/350 22kV cấp đến. 

4.5. Thông tin liên lạc.
- Khu vực không có hệ thống thông tin liên lạc được xây dựng hoàn chỉnh do phần lớn diện tích vẫn là bãi trống, các hoạt sản xuất và đời sống còn chưa đáng kể. 

- Về nguồn cấp: các nguồn tín hiệu hệ thống thông tin liên lạc (điện thoại, mạng internet, truyền hình cáp, sóng điện thoại di động) sẽ được cung cấp từ mạng viễn thông do bưu điện tỉnh Nam Định đáp ứng.
4.6. Thoát nước thải, vệ sinh môi trường.

- Thoát nước thải: Khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước, nước mưa và nước thải đều tự thấm và chảy tràn xuống các dòng tụ thủy và đổ ra biển.
- Chất thải rắn (CTR): Khu vực quy hoạch hiện nay là khu nuôi trồng thủy sản, do đó lượng chất thải rắn tại khu vực rất ít, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
- Nghĩa trang: Khu vực quy hoạch hiện nay là vùng nuôi trồng thủy sản, bãi bồi ven biển nên không có nghĩa trang. 

V.  NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

5.1. Nhận xét. 

 (1) Khu vực Rạng Đông là vùng biển giàu tiềm năng nhưng du lịch sinh thái biển chưa thực sự được phát triển:
Thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định cho thấy, tốc độ tăng trưởng bình quân về lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Nam Định trong giai đoạn 2015-2018 đạt 5,4%, trong đó khách quốc tế chiếm dưới 1% tổng lượng khách đến Nam Định. Tổng lượng khách tới các điểm tham quan, du lịch của tỉnh năm 2015 là 2,2 triệu lượt người, sau 3 năm con số này chỉ tăng thêm 372.000 lượt người (năm 2018 là 2,6 triệu lượt người). 

So sánh với du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong năm 2018, tỉnh Quảng Ninh đón tiếp và phục vụ số lượng khách du lịch đạt con số trên 12,2 triệu lượt khách, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế. Trong khi đó, khoảng cách và thời gian di chuyển đến Trung tâm Hà Nội của Quảng Ninh là tương đương với vùng biển  Nam Định.

Như vậy có thể nhận thấy Nam Định chưa là điểm đến của các tour tuyến du lịch, chưa tạo thành thương hiệu du lịch thu hút khách đến thưởng ngoạn, lưu trú. Nguyên nhân đã được chỉ ra từ nhiều năm là bãi biển dài nhưng nước đục không phù hợp tắm biển, hạ tầng dịch vụ du lịch Nghĩa Hưng còn quá nghèo nàn, sản phẩm du lịch thiếu phong phú, một vài dự án phát triển du lịch đã phê duyệt triển khai chậm chạp. Nghĩa Hưng không có một tổ hợp hợp vui chơi, giải trí tầm cỡ nào. Đây chính là nguyên nhân du khách chọn du lịch biển Quảng Ninh chứ không đến với Nam Định. 

Trong các lý do kể trên, chất lượng bãi biển và nước biển phục vụ du khách, thiếu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch là nguyên nhân hàng đầu khiến cho lượng khách đến đây thấp. Biển Nghĩa Hưng có độ đục lớn, tuy nhiên càng ra xa, độ đục càng giảm dần do yếu tố sóng và dòng chảy ngang thay đổi. Chỉ có thể khắc phục các yếu tố này bằng giải pháp làm tăng độ sâu đáy biển hoặc dùng giải pháp công trình làm giảm tác động của động lực học biển đến vùng bãi.

Do đó, việc chỉnh trị vùng bãi để tạo các khu tắm biển được là yếu tố tiên quyết thu hút khách đến Nghĩa Hưng đều đặn theo các mùa, làm nổi bật thương hiệu du lịch Thành phố.
(2) Quỹ đất cho du lịch hạn chế, không hấp dẫn đầu tư:
Thống kê quỹ đất khu vực biển Nghĩa Hưng cho thấy tổng quỹ đất tự nhiên có khoảng 3.714ha. Diện tích này phải phân chia cho hạng mục đất công nghiệp, đất trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ, nên chỉ còn khai thác khoảng 1.050ha đất cho phát triển du lịch. Như vậy quỹ đất này chỉ tương đương một khu du lịch cỡ vừa và quy mô cấp địa phương, chưa thể hình thành cụm du lịch tập trung và hiệu quả. Trong khi đó, hướng phát triển về phía khu vực rừng phòng hộ ven biển Nghĩa Hưng có thể đạt được nếu có mô hình khai thác phù hợp gắn với bảo tồn và phát triển vùng rừng ngập mặn. 
Thực tiễn cho thấy quy mô các khu du lịch cần phải đạt ở mức độ nhất định để có thể tự cân bằng các nguồn lực, cung cấp đủ dịch vụ cần thiết. Kinh nghiệm các tỉnh thành đã thành công, đặc biệt gần đây là Quảng Ninh với nhóm các nhà đầu tư hàng đầu đồng hành với chính quyền đã đem lại những hiệu quả phát triển vượt bậc. Tp. Hạ Long nhanh chóng từ một đô thị nhỏ trở thành đô thị loại một, trù phú, thu hút khách du lịch và người dân sinh sống.  Riêng với Vân Đồn, chỉ tính các đô thị lân cận như Cẩm Phả, Vân Đồn trong tương lai gần cũng hình thành các vùng phát triển một khu phức hợp được các nhà đầu tư đang triển khai xây dựng đã có quy mô 2.000ha, vốn đầu tư đăng ký trên 2 tỷ USD. Trung tâm du lịch biển nổi bật khác là Phú Quốc cũng có các thay đổi rõ rệt khi được tạo điều kiện về chính sách phát triển, dành nhiều quỹ đất cho đô thị và du lịch.
 (3). Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến huyện Nghĩa Hưng, cần nhiều nguồn vốn cho hạ tầng:
Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố được xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa và bổ sung các kịch bản trước đây. Phương pháp mới nhất trong Báo cáo đánh giá khí hậu lần thứ 5 của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu, các mô hình khí hậu toàn cầu, các mô hình khí hậu khu vực và phương pháp thống kê đã được sử dụng để tính toán chi tiết cho khu vực Việt Nam.

- Nhiệt độ ở tất cả các vùng của Việt Nam đều có xu thế tăng so với thời kỳ cơ sở (1986-2005), với mức tăng ở Tây Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Đông Bắc Bộ  Bộ 1,3-1,5oC. Lượng mưa năm có xu thế tăng trên phạm vi toàn quốc. Theo kịch bản RCP4.5, lượng mưa năm vào đầu thế kỷ có xu thế tăng ở hầu hết cả nước, phổ biến từ 5-10%; vào giữa thế kỷ có mức tăng 5-15%, trong đó một số tỉnh ven biển đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có thể tăng trên 20%; đến cuối thế kỷ có phân bố tương tự như giữa thế kỷ, tuy nhiên vùng có mức tăng trên 20% mở rộng hơn. Một số hiện tượng khí hậu cực đoan: Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới có xu thế ít biến đổi nhưng có phân bố tập trung hơn vào cuối mùa bão.

Như vậy xu hướng nước biển tăng làm ngập khu vực Nghĩa Hưng là khó tránh khỏi trong giai đoạn đến cuối thế kỷ này. Các giải pháp để giảm thiểu và ứng phó biến đổi khí hậu tập trung cũng chỉ trong 2 nhóm là giải pháp công trình và phi công trình. Trường hợp triển khai theo mô hình khai thác mặt nước biển của quy hoạch, hệ thống cơ sở hạ tầng sẽ được đầu tư tốt hơn, khả năng chống chịu thời tiết cực đoan và giảm thiểu ảnh hưởng đến các vùng đất liền hiện hữu là tốt hơn hẳn. Xét về đầu tư công, việc huy động được các nguồn vốn từ xã hội, từ mô hình triển khai mới sẽ làm giảm các gánh nặng về ngân sách đối với khu vực đất liền ven biển. 
(4) Tiềm năng cảnh quan biển Nghĩa Hưng còn lớn, chưa được khai thác:
Hiện trạng cảnh quan của khu vực biển Nghĩa Hưng được hình tượng trong khía cạnh tự nhiên, hoang sơ chưa khai thác, điểm dọc bãi hầu hết là các bờ kè chống xói lở với các lớp phù sa tụ đọng. Thực tế là do chưa được đầu tư đúng mức nên hình ảnh chung không hấp dẫn du khách, chưa trở thành niềm tự hào của người dân.

Đối với khu vực thị trấn Rạng Đông và vùng huyện Nghĩa Hưng, các công trình đã xây dựng hầu hết là nhỏ lẻ, chưa có quần thể du lịch nào được đầu tư thỏa đáng. Lý do chính là quy mô đất đai hạn chế, lượng khách còn khiêm tốn, hạng mục giải trí đơn giản. Do vậy các công trình nhân tạo này cũng chưa hình thành không gian đặc trưng cho vùng bờ ven biển Nghĩa Hưng.

Đặc điểm bãi biển của Nghĩa Hưng tương đối thoải, khi triều lên và triều xuống có biên độ không quá lớn nhưng cách xa đường bờ biển. Do đó phần bãi hiện nay không cấu thành yếu tố cảnh quan tích cực với khu vực đất liền. Tuy nhiên với khoảng cách trung bình khoảng 1,5km từ phía bờ, độ sâu đáy có thay đổi lớn, tạo thành các vùng vịnh không chịu ảnh hưởng của sóng triều và có mực nước xanh quanh năm. Đây là khu vực có tiềm năng lớn khai thác cho hoạt động du lịch biển như tắm, thể thao dưới nước, khám phá vùng vịnh…

Khu dự trữ sinh quyển Nghĩa Hưng có bờ biển dài và rộng, thuận lợi cho sử dụng quy hoạch và gắn kết các yếu tố tự nhiên vào đô thị. Đối với cảnh quan ven bờ, nếu phát triển đô thị về phía biển sẽ cho phép khai thác các điểm nhìn tốt, tạo hiệu ứng biến đổi không gian đột ngột từ vùng rừng phòng hộ, hình thành được đô thị hiện đại, tiện nghi. Như vậy vùng quy hoạch có khả năng trở thành một điểm đột phá trong phát triển cho huyện Nghĩa Hưng cũng như toàn tỉnh Nam Định trong tương lai.

(5) Rừng ngập mặn chưa chưa được khai thác gắn với bảo vệ theo hướng bền vững:

Diện tích rừng ngập mặn chủ yếu là rừng trang, sú vẹt. Rừng ngập mặn là hệ sinh thái có tiềm năng kinh tế cao và tác dụng điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường, chống xói mòn ven biển, là nơi cung cấp một nguồn lợi hải sản, nơi sống của chim thú và các loài hải sản. Vùng bãi bồi rừng ngập mặn này là một hệ sinh thái rất nhạy cảm và có tính đa dạng sinh học cao, chịu ảnh hưởng của những quá trình tự nhiên. Tuy nhiên, việc quy hoạch, quản lý và bảo tồn rừng ngập mặn, bảo tồn đa dạng sinh học chưa thực sự đáp ứng được mục tiêu phát triển bền vững.

Nguồn lợi hải sản gia tăng thì người dân đến khai thác càng tăng, do nguồn lợi trước mắt họ vào cả những khu rừng mới trồng, cuốc đổ cây, đạp đổ cây con, bẻ gẫy cây để bắt hải sản. Hệ sinh thái rừng ngập mặn ở ven biển huyện Nghĩa Hưng đang bị đe dọa và tổn hại. Nhiều hoạt động kinh tế và đời sống không cân đối đã làm hại đến vai trò và tài nguyên thiên nhiên quý gía này. Việc chặt phá bừa bãi rừng ngập mặn để sản xuất nông nghiệp, phát triển nuôi trồng thủy sản, làm đầm nuôi tôm quảng canh, cá bống, cá mú đã biến đất mặn nhiều chất dinh dưỡng thành đất phèn mặn.
Do đó việc nghiên cứu đưa khu rừng ngập mặn Nghĩa Hưng vào khai thác du lịch sinh thái theo mô hình cộng đồng dưới sự quản lý chặt chẽ và kết hợp với giáo dục tuyên truyền là hết sức cần thiết, vừa khai thác được lợi thế tiềm năng, vừa hạn chế các tác động tiêu cực ngày càng ra tăng. 
5.2. Đánh giá tổng hợp hiện trạng. 

5.2.1. Thuận lợi:
-
 Khu vực quy hoạch thuộc cửa ngõ giao lưu kinh tế biển, phát triển thương mại, dịch vụ trao đổi hàng hóa giữa các tỉnh trong nước và các nước trong vùng ASEAN. 

- Tài nguyên biển, rừng ngập mặn, sông, môi trường sinh thái và cảnh quan thiên nhiên có gía trị lớn cho phát triển kinh tế xã hội. 

- Ảnh hưởng tích cực các cơ sở hạ tầng có tính động lực như: cửa biển Lạch Giang, các tuyến đê biển, đường trục kinh tế ven biển.  

-
Được ảnh hưởng tích cực của khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông giai đoạn I; hiện là một khu vực trọng điểm nuôi trồng thủy sản của tỉnh và đã có một khu du lịch sinh thái biển  (Khu du lịch sinh thái biển Rạng Đông). 

-
Khu vực có sức hấp dẫn đầu tư lớn trong nhiều lĩnh vực; Đang được đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật (Cầu qua sông Ninh Cơ, đường kết nối QL1B, đường trục kinh tế ven biển...).

5.2.2. Hạn chế, thách thức:
-  Giao lưu kinh tế qua đường biển, sông hiện còn hạn chế.

- Nền đất yếu, hàng năm chịu ảnh hưởng của triều cường, mưa bão ảnh hưởng đến sản xuất, đời sông, hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội.

- Hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, chưa kết nối tốt với hạ tầng khung của vùng.

- Việc phát triển kinh tế cần gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biển và bảo vệ môi trường. 

5.3. Đánh giá quỹ đất xây dựng.
Bảng 2: Tổng hợp quỹ đất xây dựng

	
STT
	Loại đất

	Diện tích 

(ha)
	Tiêu chí


	 
	Tổng
	4.896
	 

	1
	Khá thuận lợi
	1.394,3
	Bề mặt nền ổn định, có điều kiện cung cấp hạ tầng, ít bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các tác nhân khí hậu vùng ven biển.

Có quỹ đất rộng rãi, không manh mún.

Cao độ nền >1,5m.

	2
	Ít thuận lợi
	313,8
	Bề mặt nền kém ổn định, chủ yếu là cát, bùn sét kết dính, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các tác nhân khí hậu vùng ven biển.

Quỹ đất hạn chế, chủ yếu là các roi đất hình thành.

Cao độ nền từ 0,5m-1,5m.

	3
	Không thuận lợi
	2.029,2
	Bề mặt nền chưa ổn định, thuộc khu vực còn đang tiếp tục bồi lắng, chủ yếu là bùn sét kết dính, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các tác nhân khí hậu vùng ven biển.

Chủ yếu là mặt nước
Cao độ nền < 0,5m.

	4
	Rừng phòng hộ 


	1.142,98
	

	5
	Cấm khai thác xây dựng
	16,0
	 Khu vực thuộc hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, khu di tích lịch sử...




Bản đồ đánh giá quỹ đất xây dựng.
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CHƯƠNG II

ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN 

*******

I. ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI ĐỂ PHÁT TRIỂN KHU CHỨC NĂNG

1.1. Chủ trương, quy hoạch của Nhà nước.

(1) Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã xác định chiến lược phát triển kinh tế đối với vùng biển và ven biển phía Bắc là: Hình thành và phát triển các khu kinh tế tổng hợp, khu cụm công nghiệp ven biển, kết hợp phát triển các khu kinh tế thương mại gắn với phát triển các đô thị. Phát triển mạnh vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ trên cơ sở xây dựng tuyến đường ven biển và xây dựng các thành phố, thị xã, thị trấn ven biển. 

(2) Quy hoạch vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định các Khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông là thành phần quan trọng của cực tăng trưởng phía Nam tỉnh Nam Định. 

(3) Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Hưng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại tỉnh Nam Định cũng xác định sự hình thành và phát triển các khu Công nghiệp, dịch vụ gắn với kinh tế và sinh thái biển là động lực phát triển cho khu vực phía Nam tỉnh nói chung và huyện Nghĩa Hưng nói riêng. 
Do đó, việc hình thành và bổ sung các KCN, dịch vụ tại khu vực tiềm năng phía Nam tỉnh là cần thiết và phù hợp với chủ trương phát triển các khu kinh tế ven biển của Đảng và Nhà nước. Đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định.
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	Vị trí và mối liên hệ chức năng vùng


1.2. Vị trí, điều kiện kết nối vùng.

Khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông nằm ở cực Nam của tỉnh; cách thành phố Nam Định - Trung tâm công nghiệp của vùng Đồng Bằng sông Hồng khoảng 55km; gần Tam giác tăng trưởng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh); có hệ thống giao thông thuận lợi với các thành phố lớn như Hà Nội (khoảng 120km), Hải Phòng (khoảng 30km theo đường biển), Hạ Long khoảng (60 km theo đường biển).

 
- Cảng biển Hải Thịnh hiện tại đã đón tàu có tải trọng <2000DTW. Khoảng cách từ cảng Hải Thịnh đến cảng Hải Phòng khoảng 90km, cách cảng Cái Lâm (Quảng Ninh) khoảng 130km. Tạo mối liên kết với khu vực quy hoạch trong vùng ĐBSH như KKT Vân Đồn, KKT Đình Vũ - Cát Hải …để cùng phát triển.


- Kết nối với TL 484 và trục phát triển kinh tế - kỹ thuật - đô thị phía Nam tỉnh theo trục giao thông này, nhận được sự phát triển lan tỏa từ các ngành, lĩnh vực kinh tế của thành phố Nam Định như: công nghiệp dệt may; đào tạo nghề và chùm đô thị Ninh Bình, Thái Bình và các đô thị ven biển. Ngoài ra khu vực dễ dàng kết nối (Theo các QL 21, QL10, QL Ven biển, TL490C, TL484, TL488C, TL490C…) với Vùng Duyên hải Bắc Bộ để cùng hợp tác trong phát triển. 


+  Về công nghiệp, có thể phát triển dịch vụ trên trục kinh tế Hải Phòng - Hạ Long, Móng Cái, đặc biệt là các ngành công nghiệp, cảng biển, dịch vụ, du lịch ở Hải Phòng và Hạ Long;


+  Hợp tác và nhận được sự phát triển lan tỏa từ các đô thị trung tâm tỉnh trên trục không gian QL 10, trục không gian tuyến đường bộ ven biển vùng Duyên hải Bắc Bộ, trục không gian Đông Tây nối vùng châu thổ sông Hồng và vùng Thủ Đô Hà Nội, hành lang đường Hồ Chí Minh.


+ Hợp tác phát triển công nghiệp đóng tàu, chế biển thủy hải sản, nông sản, văn hóa - giáo dục đào tạo, dịch vụ, du lịch với các đô thị và ven biển đang phát triển (Diêm Điền, Tiền Hải, Hải Thịnh, Phát Diệm), các đô thị mới ở khu vực có tiềm năng phát triển (Hùng Thắng, Ngô Đồng, Quất Lâm, Cồn, Rạng Đông) gắn với các khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Thủy và rừng quốc gia Cúc Phương, khu Tràng An.


- Khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông có khu du lịch Rạng Đông cách thành phố Nam Định khoảng 55km, cách Hà Nội khoảng 140km, cách Khu du lịch Quất Lâm (26km); Vườn Quốc gia Xuân Thủy 45km), Chùa Cổ Lễ (35km); Khu di tích lịch sử văn hóa đền Trần – Chùa Tháp (60km), Quần thể di tích Phủ dầy (62km).

1.3. Khai thác tiềm năng, tài nguyên, tạo động lực phát triển du lịch.

- Sự hình thành và phát triển của Khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông sẽ tạo ra các loại hình dịch vụ du lịch sinh thái kết hợp với mua sắm, do đó sẽ tăng sức hấp dẫn khách du lịch, tạo điều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động du lịch tại đây.
- Ngoài ra, người dân trong khu vực có những nét đặc trưng riêng trong tập quán sản xuất, đánh bắt và trong đời sống sinh hoạt như nghề làm mắm, nghệ thuật đi kheo để đánh bắt hải sản. Những nét đặc trưng này là các tiềm năng được khai thác để phát triển du lịch, đặc biệt đối với khách du lịch quốc tế.

-  Các sản phẩm du lịch có thể hướng tới: Du lịch sinh thái biển; Du lịch nghỉ dưỡng, thăm quan rừng ngặp mặn ở phía Nam khu quy hoạch, trải nghiệm homestay, du lịch nghỉ dưỡng, thể thao.
1.4. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu vùng tỉnh.
- Do tương tác vùng  gắn với sự hình thành của các tuyến giao thông lớn, trong những năm tới, sự phát triển công nghiệp của tỉnh Nam Định chắc chắn sẽ có xu hướng dịch chuyển về các huyện, đặc biệt là các huyện có lợi thế cho phát triển công nghiệp (chiếm tỷ trọng lớn về GTSX công nghiệp của tỉnh), trong đó có huyện Nghĩa Hưng. 
- Nghĩa Hưng có thế mạnh về kinh tế biển và du lịch, trong tương lai khi QL21 nâng cấp xong, cùng với tuyến đường ven biển xây dựng, sự phát triển công nghiệp tại Nghĩa Hưng càng dễ dàng hơn. Việc hình thành Khu chức năng phía Nam Đô thị Rạng Đông là một yếu tố tạo thị lớn, góp phần chuyển dịch cơ cấu phía Nam tỉnh theo hướng đô thị hóa.  
1.5. Bảo vệ môi trường, di sản, đảm bảo an ninh quốc phòng.
- Sự phát triển của Khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông sẽ cùng với các khu vực kinh tế kết hợp quốc phòng ven biển tạo thành hệ thống phòng thủ quốc gia, kết hợp kinh tế với quốc phòng.
- Không gây ảnh hưởng lớn đến khu dự trữ sinh quyển ở Nam Định còn góp phần bảo vệ diện tích rừng ngập mặn, phát triển cảnh quan. 

- Sự ra đời và phát triển của Khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông sẽ làm tăng sức hấp dẫn các tour, tuyến du lịch vùng biển Nam Định. Du lịch sinh thái còn có tác dụng giáo dục con người bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, qua đó hình thành ý thức bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như thúc đẩy các hoạt động bảo tồn, đảm bảo phát triển bền vững.

1.6. Phù hợp với xu thế phát triển.
Toàn cầu hóa là xu thế phát triển, tiến bộ mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đã giúp tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Cơ hội đẩy mạnh hợp tác kinh tế, quốc tế. Đây là yếu tố thuận lợi để cực tăng trưởng phía Nam tỉnh tranh thủ tối đa sự chuyển giao khoa học – công nghệ trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sự chuyển giao từ các tập đoàn quốc tế lớn khi họ tham gia vào cực tăng trưởng phía Nam tỉnh.


Biển Đông được coi là con đường chiến lược về giao lưu, giao thương và thương mại quốc tế giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Trong tổng số 10 tuyến đường biển thông thương lớn nhất trên thế giới hiện nay, có 5 tuyến đi qua Biển Đông hoặc có liên quan đến biển Đông. Khi cụm cảng biển được đầu tư xây dựng, cùng các tuyến đường bộ ven biển và nối với các vùng nội địa được xây dựng sẽ mang lợi thế so sánh cho khu vực trong giao lưu, vận tải hàng hóa tới các địa phương trong nước, tới vùng Tây - Nam Trung Quốc, Lào, Đông Bắc Thái Lan và Cam-pu-chia.


Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế gắn với tự do thương mại sẽ được đẩy mạnh, đầu tư, lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, lao động và vốn ngày được mở rộng. Sự ra đời của cực tăng trưởng phía Nam tỉnh là để tận dụng thời cơ của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế mang lại, phục vụ trực tiếp cho giao thương hàng hóa, dịch vụ thu hút đầu tư của chính cực tăng trưởng phía Nam tỉnh, vùng ĐBSH và của cả nước.

II.  DỰ ÁN ĐỘNG LỰC, HỢP TÁC PHÁT TRIỂN 
2.1.  Dự án thuộc phạm vi khu quy hoạch.
2.1.1. Khu du lich sinh thái biển Rạng Đông:
Khu du lịch Rạng Đông nằm trải dài theo bãi bồi của xã Nghĩa Thắng thuộc Khu Dự trữ sinh quyển ven biển liên tỉnh châu thổ sông Hồng. Ngoài bãi tắm khá đẹp và ngày càng xanh trong, nơi đây còn là bến đỗ của hàng trăm loài chim quý di cư, chim nước; khu vực thuộc vùng kinh tế hải sản nên khu du lịch có khả năng phát triển mạnh mảng ẩm thực với các loại hải sản có giá trị như tôm, cua, cá biển, vạng, trai, sò, hàu.
Từ năm 2005, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu du lịch Rạng Đông với tổng diện tích đất gần 200ha, trong đó gần 23% diện tích để xây dựng nhà nghỉ, gần 18% là khu cây xanh mặt nước, trên 20% đất để xây dựng đường giao thông, ngoài ra còn có mương, hành lang bảo vệ đê, đất xây biệt thự sinh thái… Hiện nay khu du lịch đã được xây dựng xong hệ thống hạ tầng khung và đã được khai thác. Hằng năm, nơi đây đã tiếp đón một số lượng  khách du lịch, chủ yếu du lịch nội tỉnh và các đoàn famtrip (một loại hình đoàn du lịch tìm hiểu, làm quen, tiếp thị) gồm các nhà nghiên cứu, các đoàn báo chí của Trung ương tới tìm hiểu, quảng bá hình ảnh du lịch biển. 

 2.1.2. Đê biển Nghĩa Hưng:  

Đê biển Nghĩa Hưng có vai trò chống biển xâm thực, chặn sóng biển, đảm bảo an toàn cho thuyền bè và người dân sinh sống khu vực ven biển. Nhiều đoạn đê đang được đầu tư nâng cấp, không có tường chắn sóng, mặt đê cấp phối rộng từ 3,8-4m. Tại một số vị trí xung yếu, huyện đã đầu tư xây dựng tường chắn sóng, bổ xung kè chữ T và thềm cơ giảm sóng. Cùng với đó trên tuyến đề biển huyện Nghĩa Hưng có bố trí 12 cống lớn đảm bảo cấp thoát nước cho khu vực.

2.2. Dự án bên ngoài khu quy hoạch.
2.2.1. Đô thị Rạng Đông:  
- Là đô thị công nghiệp, dịch vụ gắn với kinh tế và sinh thái biển; có hệ thống hạ tầng đồng bộ và môi trường phát triển bền vững; định hướng trở thành đô thị loại IV trước năm 2025. Đô thị Rạng Đông kết nối trực tiếp với khu vực quy hoạch bằng hệ thống đường giao thông đối ngoại hoàn thiện.

-  Đô thị Rạng Đông có tác động tương hỗ với Khu chức năng phía Nam. Trong đó cung cấp nhu cầu nhà ở cho công nhân khu công nghiệp dệt may Rạng Đông giai đoạn 2, có hệ thống hạ tầng đô thị được đầu tư xây dựng mới hoàn thiện và đồng bộ, là tiền đề phát triển cho hệ thống hạ tâng khu vực quy hoạch.

-  Đô thị tập trung các công trình công cộng thiết yếu cần tính tập trung cao như trung tâm văn hóa, thể dục thể thao nhằm đáp ứng được phần nào nhu cầu sử dụng của công nhân lưu trú cũng như khách du lịch.
2.2.2. Khu công nghiệp Rạng Đông giai đoạn I:


- Tác động đến khu quy hoạch: Kích cầu phát triển KCN Rạng Đông giai đọan II. Khả năng hợp tác, dịch vụ sản xuất, hình thành các chuỗi sản phẩm CN…
- Khu công nghiệp Rạng Đông giai đoạn I có giáp giới dài 10km và có chung hệ thống hạ tầng khung với khu quy hoạch. Quy mô diện tích 519,6ha, dự kiến sản xuất 1 tỷ mét vải/1 năm; 
- Khi giai đoạn 2 thuộc khu quy hoạch được xây dựng, sản lượng vải sẽ được nâng lên 1,5 tỷ mét, hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm; Tiếp đó, hình thành đô thị thương mại, dịch vụ dệt, may thời trang hiện đại tại khu vực quy hoạch khu chức năng.  

2.2.3. Kết cấu hạ tầng cấp vùng phục vụ công nghiệp, dịch vụ, đô thị: 

(1) Đường trục phát triển: Là đường cấp I, kết nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (TL484): Công trình đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sau khi hoàn thành sẽ nâng khả năng kết nối, rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Bắc - Nam. Tổng chiều dài 46km từ nút giao thông Cao Bồ (xã Yên Bằng huyện Ý Yên) đến trạm đèn biển Lạch Giang (thuộc đô thị Rạng Đông, xã Nghĩa Phúc, huyện Nghĩa Hưng). Đây là trục đường động lực, tạo hành lang phát triển phía Tây Nam tỉnh Nam Định.  Hiện nay toàn tuyến đã được khởi công xây dựng và dự kiến hoàn thành trước năm 2022. 

(2) Cụm công trình luồng qua cửa Lạch Giang: Cụm công trình cải tạo, chính trị cửa Lạch Giang có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy khai thác hiệu quả hệ thống giao thông thủy nội địa khu vực và kết nối giao thông thủy nội địa khu vực với cả nước thông qua hình thức vận tải pha sông biển, giúp cho tàu pha sông biển có trọng tải 1000T đến các cảng trên sông Hồng và 2000-3000T đến các cảng trên sông Ninh Cơ và cảng Ninh Phúc…Từ KHC Rạng Đông, hàng hóa có thể được vận chuyển qua đây để xâm nhập sâu vào nội địa. 
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	Luồng qua cửa Lạch Giang 
	Đê biển Nghĩa Hưng


(3)  Cầu Thịnh Long vượt sông Ninh Cơ nối Khu vực với hành lang kinh tế - kỹ thuật - đô thị QL21, QL10. Đối với tuyến vận tải kết nối khu vực với TP Nam Định, sẽ rút ngắn khoảng 10km do không phải đi vòng qua cầu Lạc Quần. Ngoài ra, khi cầu Thịnh Long và đường bộ ven biển đi vào khai thác sẽ nâng cao khả năng kết nối với các tỉnh trong khu vực trên tuyến đường ven biển (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa), tiết kiệm chi phí cho các phương tiện vận tải so với hiện nay.

(3) Tuyến đường bộ ven biển, Cầu vượt sông Đáy liên kết khu vực với hành lang kinh tế - kỹ thuật - đô thị QL10, QL1A.

Tuyến đường bộ ven biển đoạn kết nối với khu quy hoạch là đường TL490C.  (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 129/QĐ-TTg ngày 18/1/2010), đi qua 6 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa. Đây là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển liên kết vùng, phát triển kinh tế của từng địa phương nói riêng. 
Kết nối với TL490C, cầu vượt sông Đáy sang huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình là tuyến cầu vượt sông cấp III, được thực hiện cùng với dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, giải quyết khó khăn giao thông cho khu vực huyện Nghĩa Hưng, Nam Định và huyện Kim Sơn, Ninh Bình. 
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	   Cảng tổng hợp Kim Sơn
	             Ảnh chụp vệ tinh cửa sông Đáy


(5) Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 - Cơ sở công nghiệp năng lượng lớn phục vụ vùng duyên hải Bắc Bộ. Tổng công suất khi xây dựng hoàn chỉnh là 1.109,4 MW. Một trong những mục tiêu của dự án này là cung cấp đủ điện cho trong điểm công nghiệp phía Nam tỉnh Nam Định. 

III. CÁC DỰ BÁO PHÁT TRIỂN

3.1. Quan điểm phát triển.
3.1.1. Quan điểm phát triển:

- Phát triển khu vực với động lực là công nghiệp, dịch vụ và các nguồn lợi từ biển trên cơ sở khai thác tối đa các lợi thế và cơ hội phát triển của khu vực; phát triển gắn với quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên, môi trường sinh thái, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng; hướng tới phát triển khu vực bền vững trở thành trọng điểm kinh tế phía Nam tỉnh Nam Định.  

- Phát triển theo hướng toàn diện và bền vững đảm bảo 3 mục tiêu: Kinh tế bền vững, xã hội và môi trường bền vững. Trong đó, phát triển kinh tế với việc khai thác có hiệu quả các nguồn lực tăng trưởng, phát triển các ngành sản xuất có trọng điểm, mũi nhọn phù hợp với ưu thế tiềm năng sẵn có của địa phương và cơ hội ngoại ứng trong mối quan hệ tổng thể cấu trúc kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Phát triển xã hội với việc bố trí một số tiểu khu ở đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu ở  tại chỗ để phục vụ sản xuất, thương mại dịch vụ và sinh hoạt trong toàn khu (dân số phát sinh do nhu cầu lao động trong vực dự báo sinh sống chủ yếu ở đô thị Rạng Đông và các trung tâm lân cận), hình thành thiết chế văn hóa phù hợp với mô hình dân cư, mô hình sản xuất và sinh hoạt.

- Phát triển kinh tế - xã hội cân bằng với bảo vệ môi trường; lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm nhưng phát triển xã hội là mối quan tâm hàng đầu, mặt khác phải đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội và đặc biệt là việc bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Định hướng phát triển không tách rời khỏi định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và một số định hướng phát triển quan trọng đã được xác lập theo các quy hoạch và dự án đã và đang được lập và phê duyệt. Gắn kết phát triển với đô thị Rạng Đông, huyện Hải Hậu, huyện Giao Thủy trong hành lang kinh tế ven biển, tiến tới phát triển khu vực thành khu kinh tế khi có đầy đủ điều kiện cần thiết trong tương lai.

- Định hướng phát triển cần khắc phục những khó khăn, hạn chế của khu vực, có giải pháp khả thi phù hợp với từng giai đoạn xây dựng. Đầu tư xây dựng có trọng điểm và hoàn chỉnh cho từng dự án nhằm gia tăng hiệu quả khai thác sử dụng, tiết kiệm đất đai và các nguồn lực kinh tế khác. 

3.1.2. Chiến lược phát triển:

Khai thác tối đa các giá trị sinh thái tự nhiên để phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp xanh gắn với du lịch. Trong đó cần khai thác giá trị gắn với bảo vệ rừng ngập mặn cho phát triển du lịch; cải tạo nâng cao mức trong sạch của vùng bờ biển làm nền tảng phát triển du lịch và chuỗi kinh tế kết hợp du lịch. 

Phát triển các loại hình sản xuất kinh doanh có ưu thế riêng của khu vực gắn với liên kết vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước; phát triển Khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông trở thành một trung tâm kinh tế của tỉnh.  

Ưu tiên các dự án trọng điểm như: dự án thương mại dịch vụ gắn kết với các khu vực kinh tế và hạ tầng động lực của toàn khu vực như Khu công nghiệp Rạng Đông II, Khu du lịch Rạng Đông, các khu dịch vụ cư trú thiết yếu, các khu vực dịch vụ khác gắn với cải tạo môi trường sinh thái, cảnh quan biển. 

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, đồng bộ, tiện lợi phục vụ các hoạt động sản xuất, trong đó lưu ý việc kết nối thuận lợi giữa các vùng, khu, điểm chức năng nhằm gia tăng lợi ích cho các hoạt động SXKD và sinh hoạt xã hội trong khu vực.

Kiểm soát các khu vực cần bảo tồn, khu vực nhạy cảm về môi trường, ngăn ngừa các hiểm họa thiên tai và ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của con người gây ra bằng cách thiết lập các trục không gian có tính sinh thái cao, làm giải pháp phân luồng các hoạt động SXKD và sinh hoạt xã hội sao cho ít ảnh hưởng lẫn nhau.


Khuyến khích thu hút đầu tư xã hội, tăng cường các nguồn lực đầu tư phát triển, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm tạo sự phát triển đột phá về mọi mặt cho khu vực gắn với kinh tế và sinh thái biển.  
3.2. Tính chất phát triển.
- Là khu chức năng phát triển đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng có các trọng tâm và chuyên sâu về Công nghiệp, Dịch vụ gắn với kinh tế và sinh thái biển; có hệ thống hạ tầng đồng bộ và môi trường phát triển bền vững.

- Là trung tâm du lịch biển, dịch vụ giải trí của tỉnh Nam Định và của cả nước; phát triển năng động , có môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư trong và ngoài nước. 

3.3. Dự báo phát triển lao động và dân cư.
a) Dân số: 


- Khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông là khu công nghiệp, dịch vụ gắn với kinh tế và sinh thái biển. Đây là khu vực quan trọng thúc đẩy phát triển dân số ở các đô thị lân cận gồm Rạng Đông và Thịnh Long.  

Tuy nhiên theo nhu cầu phát triển, vẫn có một lượng dân số cần thiết phải cư trú tại  đây như cán bộ, chuyên gia, lực lượng lao động dịch vụ, khách đến làm việc, tham quan du lịch và các nhóm dân cư quy đổi khác đến tạm trú tham quan, nghỉ dưỡng. Việc dự báo dân số phát sinh do nhu cầu sản xuất kinh doanh và dự báo dân số sẽ sinh sống tại đây như sau: 
- Trước hết, về dự báo lượng dân số phát sinh do nhu cầu sản xuất và kinh doanh: Dự báo đến năm 2040, tại khu vực có 3 nguồn dân cư cơ bản gồm: (1) Công nhân, cán bộ, chuyên gia làm việc tại các cơ sở kinh tế. (2) Lao động làm việc trong các khu dịch vụ, du lịch, thương mại, và các loại hình dịch vụ hỗn hợp khác. (3) Khách du lịch, thăm quan, nghỉ dưỡng, đi liên hệ công tác cư trú tại các khu trung tâm dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà nghỉ, homestay..., kèm theo đó là một lượng lao động phục vụ và nhân khẩu phụ thuộc. Tổng dân số phát sinh do nhu cầu sản xuất kinh doanh được dự báo là 200.653 người với 1400 ha đất công nghiệp, dịch vụ tập trung và các khu điểm kinh tế rải rác trong toàn khu quy hoạch. 

- Trên cơ sở đó, dự báo lượng dân số sẽ sinh sống tại đây như sau: Trong tổng số dân phát sinh trong khu quy hoạch, lượng lao động dịch vụ chiếm khoảng15%, lực lượng chuyên gia, hệ thống quản trị trong các cơ sở sản xuất kinh doanh và dân số lệ thuộc theo thành phần này chiếm khoảng 15%. Đồ án dự báo các thành phần dân số này sẽ có nhu cầu sinh sống tại nội khu để thuận tiện cho công việc và đời sống; tổng cộng số này chiếm 30% tổng dân số phát sinh trong khu quy hoạch, tức là 60.196 người. Còn lại 70% dân số phát sinh theo sẽ sinh sống trong đô thị Rạng Đông, đô thị Thịnh Long và các khu đô thị khác. Dự báo cụ thể như sau:   

Bảng 3: Dự báo dân số và lao động

	STT
	Chỉ tiêu
	Dự báo (2030)
	Dự báo (2040)

	I
	Lượng dân số phát sinh do nhu cầu sản xuất kinh doanh 
	129.413
	200.653

	1.1
	Dân số bản địa (người)
	170
	185

	-
	Tỷ lệ tăng tự nhiên trung bình/năm (%)
	0,90
	0,84

	1.2
	Dân số tăng do nhu cầu lao động 
	99.840
	161.112

	-
	Quy mô các khu CN, DV (ha)
	800
	1.400

	-
	Tiêu chuẩn lao động cơ bản /ha 
	120
	120

	-
	Lao động dịch vụ (%)
	12
	15

	-
	Dân số lệ thuộc (%)
	20
	25

	1.3
	Dân số di cư tự do
	29.403
	39.356

	-
	Tỷ lệ tăng cơ học so với (1.1+1.2)/năm (%)
	2,10
	2,44

	II
	Dự báo phân bố dân cư
	
	

	
	Dân số sinh sống trong khu quy hoạch (30% dân số phát sinh)
	38.824
	60.196

	
	Dân số sinh sống trong các đô thị lân cận (70% dân số phát sinh)
	90.589
	140.457


b) Khách du lịch: 

Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Nam Định và các chương trình kế hoạch phát triển du lịch Nam Định đến năm 2020 đã dự báo lượng khách du lịch đến Nan Định và năm 2020 là 2,7 triệu khách. Trên thực tế số lượng khách du lịch đến Nam Định năm 2018 là 2,5 triệu khách (1% trong số đó là khách nước ngoài) tốc độ tăng trưởng bình quân 2015-2018 là 5,4%. 

Xét vị thế của khu du lịch sinh thái biển và sinh thái rừng ngập mặn tại khu vực bãi bồi Rạng Đông là một trong không gian du lịch trọng điểm của tỉnh, là điểm Ramsar thứ hai của Nam Định sau vườn quốc gia Xuân Thủy. Du lịch tại đây sẽ thay đổi cục diện du lịch tỉnh Nam Định với định hướng trở thành khu du lịch quốc gia có hai sản phẩm du lịch chính là du lịch sinh thái rừng ngập mặn và du lịch sinh thái biển. Du lịch khu vực tại đây sẽ mang lại sản phẩm du lịch độc đáo nhất vùng Bắc bộ & Bắc Trung bộ.

Khi được đầu tư du lịch tại đây như mục tiêu đề ra, dự báo lượng khách du lịch đến Nam Định có khả năng tăng tương đương thành phố Hải Phòng với 4 triệu lượt khách đến năm 2030 và đạt đến 5 triệu lượt khách vào năm 2040. Khi đó, dự báo số lượt khách du lịch đến với khu du lịch sinh thái biển và rừng ngập mặn sẽ chiếm 50% số lượt khách du lịch của toàn tỉnh. Du lịch tại đây có thể gắn với các tour du lịch ven biển của Việt Nam hoặc các tour du lịch tâm linh, văn hóa, sinh thái của các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, Hà Nam.
Bảng dự báo như sau:

	Loại khách
	Hạng mục
	2018
	2020
	2030
	2040

	Khách

quốc

tế
	Tổng số lượt khách (ngàn)
	25
	81
	400
	600

	
	Ngày lưu trú trung bình (ngày)
	1,5
	2
	2
	3

	
	Tổng số ngày khách (ngàn)
	360
	450
	880
	880

	Khách

nội

địa
	Tổng số lượt khách (ngàn)
	2520
	2619
	3758
	4525

	
	Ngày lưu trú trung bình(ngày)
	2
	2,5
	2,5
	3

	
	Tổng số ngày khách (ngàn)
	540
	990
	1320
	1605


3.4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án.

- Chỉ tiêu về tỷ lệ các loại đất trong khu công nghiệp

+ Nhà máy, kho tàng >= 55 (Tỷ lệ % diện tích toàn khu)


+  Các khu kĩ thuật >=1 (Tỷ lệ % diện tích toàn khu)


+  Công trình hành chính, dịch vụ >=1 (Tỷ lệ % diện tích toàn khu)


+ Cây xanh >8 (Tỷ lệ % diện tích toàn khu)


+  Giao thông >=7 (Tỷ lệ % diện tích toàn khu)


- Chỉ tiêu đất xây dựng, nhà ở: 90m2 - 120m2/ người (áp dụng cho khu biệt thự)

- Các chỉ tiêu chính của hệ thống giao thông:


+ Mật độ đường có lộ giới >22,0m > 3km/km2; độ dốc dọc trung bình I = 0,0% - 1,0%, bán kính bó vỉa tối thiểu Rmin= 6,0m.


+ Chiều rộng làn xe gồm các loại: 3,0m, 3,5m và 3,75m 

+ Tốc độ thiết kế: 60-80km/h đối với các tuyến đường đối ngoại, 60km/h đối với đường trục chính, đường cảng, đường vận tải trong khu chức năng, 40km/h đối với đường đến các khu công nghiệp, 20km/h đối với đường nội khu.


- Chỉ tiêu cấp nước: 20 ~ 30 m3/ha.ngđ.


- Chỉ tiêu điện: 100 ~ 120 kW/ha.

- Thoát nước bẩn: 80% lượng nước cấp. 


- Chất thải rắn: 1,0 kg/ng/ng.đêm.

3.5. Dự báo tác động, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với vùng tỉnh Nam Định.
3.5.1. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng với vùng tỉnh Nam Định: 

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã được khẳng định mặc dù sự nghiên cứu chi tiết cho từng vùng lãnh thổ còn bị hạn chế. Tuy nhiên, theo thống kê các tài liệu quan trắc cho thấy xu hướng tương đối rõ ràng, cụ thể như sau:

- Nhiệt độ có xu hướng tăng cao trên toàn vùng Tây Bắc, Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ. Nhiều nơi xuất hiện các giá trị nắng nóng bất thường.

- Ngược với xu thế tăng nhiệt, lượng mưa năm tại các vùng Tây Bắc. Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có xu thế giảm dần. Mùa mưa kết thúc sớm, lượng mưa giảm so với trung bình nhiều năm, mùa kiệt sẽ đến sớm hơn.

- Nghĩa Hưng là một huyện ven biển tỉnh Nam Định nằm ở hữu ngạn sông Hồng, được bao bọc bởi sông và biển. Trước năm 2005, mực nước biển hầu như không tăng lên, thế nhưng từ năm 2005 biểu mực nước biển dâng đã bộc lộ một cách rõ rệt làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và cuộc sống của người dân trong khu vực. Xu thế tăng mực nước biển ngày lớn nhất tại Ba Lạt là khoảng 3,11mm/năm, trong khi đó mực nước nhỏ nhất lại có xu thế giảm là khoảng 1,91mm/năm. 

- Độ xâm nhập mặn vào hệ thống sông ngòi, kênh ở huyện Nghĩa Hưng đang có diễn biến bất thường và phức tạp từ năm này qua năm khác, có cả sự thay đổi về thời gian, phạm vi và nồng độ mặn do mực nước sông vùng thượng lưu bị suy giảm nên thủy triều lấn sâu vào đất liền. Độ mặn cao nhất đo được trên sông Đáy ở cống Bình Hải vào ngày 10/01/2010 là 18o/oo, độ mặn trung bình max đạt 5,8o/oo khi đỉnh triều đạt cao nhất cũng theo kết quả đánh giá của Viện KTTV cho thấy ảnh hưởng của hồ Hòa Bình đến việc thay đổi độ mặn của vùng cửa sông Ninh Cơ là không đáng kể. 

3.5.2. Kịch bản về biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với tỉnh Nam Định như sau: 

- Dự báo ở Nam Định đến năm 2030 mực nước biển dâng khoảng 13cm và đến năm 2100 nước biển sẽ dâng khoảng 73cm, tỷ lệ ngập (% diện tích) ứng với các mực nước biển dâng (từ 50 cm đến 100 cm) là từ 26% đến 58%, ước tính đến cuối thế kỷ 21 mực nước biển dâng thêm 73cm thì sẽ có khoảng 675km2 diện tích thường xuyên bị ngập, tập trung ở các huyện ven biển. Vì vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nói chung của tỉnh và của huyện Nghĩa Hưng nói riêng trong đó đặc biệt là phát triển nông nghiệp, phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn. 

- Theo dự báo nêu trên thì cao độ xây dựng và hệ thống thủy lợi ven biển ở các vùng thấp trũng cần được quan tâm thích đáng. Để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cần quy hoạch xây dựng các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế ven biển, khu du lịch, các đô thị ven biển, điểm dân cư tập trung... đảm bảo đủ cao độ ứng phó với triều cường và nước biển dâng cho thời kỳ dài. Có các biện pháp bảo vệ (đê bao) đối với các khu vực sản xuất tập trung (cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản...). 

3.5.3. Ảnh hưởng thiên tai, biện pháp ứng phó:

Biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ hơn và là thách thức lớn đối với đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định nói riêng và các tỉnh ven biển phía Bắc nói chung. Trước thực tế đó, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ ưu tiên của các địa phương.

Trước hết, để thích ứng với thách thức của biến đổi khí hậu của khu vực quy hoạch là tiếp tục đầu tư nâng cấp đê kè biển cũng như các công trình đầu mối phòng chống thiên tai. Thực hiện quy hoạch, bố trí, sắp xếp lại các khu dân cư bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại, bảo vệ môi trường và góp phần củng cố an ninh, quốc phòng. Đặc biệt ưu tiên di chuyển dân cư tại khu vực có khả năng bị sạt lở bờ sông, bờ biển, sạt lở đất, sụt lún đất, ngập lụt, thiếu đất sản xuất, thiếu nước sản xuất và sinh hoạt, thiếu cơ sở hạ tầng. 
CHƯƠNG III

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN

*******

I. NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN
- Khai thác lợi thế của điều kiện tự nhiên, địa kinh tế, địa chính trị, địa nhân văn, hệ thống hạ tầng sẵn có và các nhân tố tích cực có tính cơ hội do các xu thế kinh tế, chính trị, xã hội mang lại..., để tạo hướng thu hút tập trung cao các nguồn lực phát triển 
- Phát triển không gian kinh tế trên cơ sở bố trí hợp lý các cơ sở hạ tầng kinh tế dịch vụ cho cực tăng trưởng phía Nam tỉnh Nam Định, bố trí hợp lý các khu vực kinh tế thứ cấp sao cho hỗ trợ tốt nhất cho các cơ sở kinh tế động lực chủ đạo. 
- Phát triển không gian xã hội bằng việc ưu tiên xây dựng các khu trọng điểm nhằm tăng sức giao thương và vùng ảnh hưởng đối với các khu vực trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là trung tâm tập trung các nguồn lực về kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, giáo dục...
- Phát triển không gian trên cơ sở kế thừa và phát huy những mặt tích cực của các đồ án cũ, phát huy tác dụng của các cơ sở kinh tế kỹ thuật và hệ thống hạ tầng đã và đang thực hiện trong khu vực. 
- Phát triển không gian khu chức năng cần ứng phó với kịch bản biến đổi khí hậu, cân bằng lợi ích kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường. 
II. CẤU TRÚC QUY HOẠCH
 2.1. Cấu trúc quy hoạch.
- Cấu trúc quy hoạch được lựa chọn là cấu trúc kết hợp giữa hướng biển và hướng về nội khu. Trong đó, các trục chính là các trục hướng biển; các trục nội khu là các trục hướng về khu trung tâm của khu chức năng. 

- Các trục tổ chức không gian chính là các trục giao thông đều được kết nối với khu đô thị Rạng Đông và khu công nghiệp Rạng Đông Giai đoạn I.
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2.2. Ý tưởng tổng thể.
Khu vực quy hoạch được kết nối mọi mặt với đô thị Rạng Đông. Trong đó về giao thông sẽ kết nối bằng đường trục kinh tế, TL490C, đường Rạng Đông, đường đê sông Đáy và các tuyến đường biển, đường sông. 

(1) Khu vực trong đê: Tổ chức không gian khu công nghiệp Rạng Đông giai đoạn 2 theo mô hình Industial – Park thân thiện với môi trường. Đây là mô hình cung cấp cơ bản đầy đủ các dịch vụ cho sản xuất gồm có: Khu sản xuất, khu điều hành, khu dịch vụ công nghiệp, cung ứng vận tải đường bộ, phát triển chọn lọc một số điểm nhà ở cho chuyên gia, cán bộ công nhân viên; phát triển cây xanh sinh thái. công viên, hồ điều hòa.  

(2) Khu vực ngoài đê: 

- Nạo vét, chỉnh trị khu đầm trũng thành một hồ trung tâm có kiểm soát về mực nước. Lấy nước hồ làm gốc, kết nối không gian xanh và mặt nước, tạo khung cấu trúc phát triển bền vững. Hệ thống mặt nước hồ vừa có giá trị là hồ nước ngọt, tạo cảnh quan, vừa điều hòa thoát nước mưa. Việc dự trữ nước ngọt là đặc biệt cần thiết cho mọi hoạt động sản xuất và đời sống như: phát triển hệ sinh thái nước ngọt, phát triển cây xanh, thau chua rửa mặn, tạo nguồn nước phòng cháy chữa cháy…
- Giải pháp cân bằng sinh thái là xây dựng tập trung theo nhóm ở khu vực phía Bắc. ở khu vực phía Nam chủ yếu để các khu chức năng có diện tích cây xanh là chủ đạo, hạn chế tác động vào địa hình tự nhiên và thảm thực vật. 

- Toàn bộ các khu chức năng đều được tổ chức các trục không gian hướng biển; Hình thành đa trung tâm được bố trí xung quanh mặt hồ. Mỗi điểm trung tâm được tương ứng với một phân khu chức năng. Mặt hồ và cấu trúc quy hoạch được tạo hình theo quan điểm nghệ thuật phương Đông. Đây là giải pháp chủ đạo để phát triển kiến trúc cảnh quan đa dạng, phong phú, tạo nét đặc trưng.  

- Đề nghị xây dựng trục cảnh quan, dịch vụ ven biển trên cơ sở xây dựng tuyến đường gắn với đê biển mới. Điểm đầu từ ngọn Hải đăng, chạy qua khu du lịch sinh thái biển và phát triển xuống vùng Cồn Xanh (đang có dự kiến phát triển du lịch sinh thái rùng ngập mặn). 

- Đối với phần diện tích rừng phi lao là 98,73ha. Đây là diện tích rừng phòng hộ ven biển. Tuy nhiên diện tích rừng này phân bố dải rác, và không thuộc loại rừng bảo tồn theo quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Nam Định đã được UBND tỉnh phê duyệt. Theo nhu cầu quy hoạch xây dựng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện Nghĩa Hưng đã bố trí quỹ đất để trồng thay thế diện tích rừng này tại khu vực bãi bồi liền kề phía Nam khu quy hoạch và có thể trông lan rộng ra khu Cồn Xanh, hoặc khu vực khác thuộc tỉnh Nam Định.   

 (3) Đối với khu vực rừng ngập mặn:

Khai thác gắn với bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có cho phát triển du lịch. Việc khai thác du lịch tại đây cũng nhằm mục tiêu bảo vệ rừng do có nguồn kinh phí và sự giám sát chặt chẽ. Từ khu vực phía Bắc, quy hoạch kết nối hệ thống giao thông bằng việc kéo dài tuyến đường gắn với đê biển mới, đồng thời xây dựng phát triển các khu chức năng nhằm tương hỗ lẫn nhau. Trong đó, các phân khu dịch vụ du lịch lân cận sẽ cung cấp các dịch vụ về lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí. Các dịch vụ này kết hợp với du lịch sinh thái điền dã trong khu rừng ngập mặn Cồn Xanh, từ đó làm phong phú các sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian tour du lịch biển Nam Định. Bên cạnh đó, các khu vực này còn được quy hoạch hài hòa không gian xanh, không gian sinh thái biển với tỉ lệ cao về cây xanh, mặt nước, sự kiểm soát chặt chẽ về môi trường.

 (4) Đối với vùng bờ biển: Quy hoạch khai thác mặt nước biển khoảng 1.182ha. Phần quy hoạch lấn ra vùng biển ven bờ xây dựng đê thấm kiêm đê chắn sóng để làm trong sạch và an toàn hơn cho vùng nước ven biển khi xây dựng khu du lịch và bãi tắm tại đây. Ngoài ra có thể xây những công trình dịch vụ du lịch, các khu đô thị hỗn hợp thương mại, dịch vụ và các công trình bảo vệ bờ biển. Mục đích của việc khai thác, lấn biển nhằm mở rộng đất đai, hạn chế độ đục của sông Ninh Cơ ảnh hưởng tới biển Rạng Đông , ngoài ra còn tăng cường địa thế hướng biển để xây dựng công trình du lịch, dịch vụ; làm phong phú không gian, cảnh quan khu du lịch biển. 

2.3. Phân khu chức năng. 

Trên cơ sở cấu trúc và căn cứ theo định hướng của quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, toàn khu quy hoạch được phân chia thành 5 khu chức năng. Mỗi khu chức năng được bố trí đồng bộ chức năng nội khu, hoạt động vừa độc lập vừa liên kết với nhau và với các khu vực lân cận. 
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	Sơ đồ phân khu quy hoạch




Bảng 4: Cơ cấu, phân khu chức năng
	STT
	Phân khu
	Số hiệu
	Diện tích (ha)
	Tỉ lệ (%)

	1
	Công nghiệp, đô thị, dịch vụ 
	I
	808,4
	16,5

	2
	Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn
	II
	1.777,8
	36,3

	3
	Khu dịch vụ sinh thái Cửa Đáy
	III
	153
	3,1

	4
	Khu du lịch sinh thái biển
	IV
	775,9
	15,8

	5
	Đô thị dịch vụ, thương mại tổng hợp (Phục vụ cho cán bộ chuyên gia ,lực lượng lao động dịch vụ, khách đến làm việc, tham quan du lịch, thể thao và các nhóm dân cư quy đổi khác đến tạm trú.)
	V
	1.380,9
	28,3

	
	Tổng
	
	4.896
	100
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Bản đồ tổ chức không gian kiên trúc cảnh quan

III. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CHỨC NĂNG - QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT.
3.1. Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ (Phân khu I).
-  Khai thác vùng đất trong đê có bề mặt nền khá bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp của tỉnh theo chiến lược chung. Toàn bộ phân khu này được bố trí Khu công nghiệp Rạng Đông 2 theo quy hoạch vùng và quy hoạch hệ thống khu công nghiệp của tỉnh Nam Định. Hướng tới trở thành khu công nghiệp sản xuất đa ngành, công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường.
- Diện tích xây dựng phân khu: 808,4ha. Phía Bắc giáp đô thị Rạng Đông, phía Nam giáp khu sinh thái rừng ngập mặn, phía Đông giáp khu dịch vụ phía Tây Bắc; phía Nam giáp rừng phòng hộ. 

- Các khu chức năng chính được định hướng gồm có: khu trung tâm điều hành, công trình sản xuất, khu cây xanh, hồ điều hòa, khu nhà ở công nhân và chuyên gia, khu kho vận, công trình dịch vụ công cộng, khu hạ tầng kỹ thuật. Đối với khu đất quân sự xây dựng đồn biên phòng Ngọc Lâm, quy hoạch giữ nguyên diện tích 16ha theo quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt. 
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	Tổ chức không gian phân khu Đô thị Công nghiệp, dịch vụ 

Cổng chính 

  Trường đua ngựa dự kiến 

 Khu trung tâm điều hành,

 Nhà ở công nhân và chuyên gia


Bảng 5: Cơ cấu sử dụng đất phân khu công nghiệp, đô thị dịch vụ
	TT
	Phân khu
	Diện tích (ha)
	Tỉ lệ(%)

	
	Tổng
	808,40
	100%

	1
	Đất đô thị - dịch vụ - hỗn hợp
	47,27
	5,8

	2
	Đất ở đô thị sinh thái
	29,78
	3,7

	3
	Đất ở công nhân, chuyên gia 
	24,46
	3,0

	4
	Đất cây xanh công viên
	92,14
	11,4

	5
	Đất trường đua ngựa
	41,19
	5,1

	6
	Đất công nghiệp
	381,79
	47,2

	8
	Đất hạ tầng kỹ thuật - xử lý nước thải
	23,39
	2,9

	9
	Đất kho tàng
	10,34
	1,3

	10
	Đất quân sự (đồn biên phòng)
	16,00
	2,0

	11
	Mặt nước
	61,29
	7,6

	12
	Giao thông
	80,75
	10,0


3.2. Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn (Phân khu II)
Phân khu có tổng diện tích 1.777,8ha, trong đó rừng phòng hộ có 1.168ha (gồm phần rừng hiện có và trồng bù cho xây dựng phân khu II). Rừng ngập mặn có tính đa dạng sinh học cao, có nhiều loài chim cư trú quý hiếm trong nước và quốc tế. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và quy hoạch thủy sản - Bộ Thủy sản (năm 2002), vùng bãi bồi phía Nam huyện Nghĩa Hưng có 603 loài động, thực vật, trong đó có 162 loài và 96 loài chim có ý nghĩa lớn về kinh tế, sinh học và môi trường, tiêu biểu như: Tôm thẻ chân trắng, cua, cá mú, cá bớp, vạng, vịt trời, le le... Hệ thống rừng rừng ngập mặn này đã được UNESCO công nhận thuộc khu dự trữ sinh quyển thế giới. 

Khu vực sinh quyển tại Nghĩa Hưng chứa đựng những hoạt động kiến tạo địa chất và đa dạng sinh học có giá trị nổi bật toàn cầu với các kiểu sinh cảnh chủ yếu như: bãi bùn, bãi cát ngập triều, trảng cỏ, sậy, rừng ngập mặn cùng các cồn cát phi lao... Đây là tiềm năng phát triển để phát triển du lịch sinh thái, đồng quê, tắm biển và phát triển sinh kế bền vững.

Như vậy, khu vực rừng ngập mặt huyện Nghĩa Hưng có tiềm năng lớn về phát triển du lịch, nuôi trồng thủy sản gắn với sinh thái và các nguồn lợi từ biển. Theo định hướng phát triển khu vực kinh tế biển, cần quy hoạch phát triển khu vực này trở thành một khu du lịch cấp quốc gia, có sản phẩm du lịch độc đáo, gắn kết với du lịch sinh thái biển để phát triển bền vững. Các sản phẩm du lịch như sau: 


(1) Du lịch khám phá, trải nghiệm: Tham quan, ngắm cảnh, hưởng thụ không khí trong lành, ẩm thực các đặc sản, Khám phá rừng ngập mặn, trải nghiệm cảm giác hòa mình với thiên nhiên; phát triển các loại hình du lịch mạo hiểm gắn với sông nước và vùng địa hình phức tạp trong khu vực. 

(2) Du lịch văn hóa: trải nghiệm về cuộc sống hàng ngày và văn hóa của người dân bản địa dựa trên giá trị văn hóa phi vật thể như tập quán đi biển, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và các hoạt động kinh tế - xã hội khác liên quan nghề biển, rừng.

(3) Du lịch nghỉ dưỡng: Phát triển sản phẩm Du lịch nghỉ dưỡng với hệ thống các nhà nghỉ, khách sạn dạng resort ven biển gắn với cảnh quan thiên nhiên và nhân tạo kết hợp với giá trị của rừng ngập mặn và hệ thống dịch vụ phụ cận; hướng tới mục tiêu có thể lưu giữ khách lưu trú dài ngày.


(4) Du lịch thể thao, giải trí, sự kiện: Xác định du lịch thể thao là một loại hình du lịch mới, đáp ứng các sản phẩm du lịch đang còn khiếm khuyết trong vòng tròn sản phẩm du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng của khu vực Nam Định - Ninh Bình hiện nay. Du lịch thể thao trong khu vực này lấy đánh golf làm chủ đạo, nhằm tạo sự khác biệt đối với các khu khác trong địa bàn tỉnh.


(5) Du lịch chữa bệnh, nghiên cứu học tập: Phát triển các loại hình này gắn với miền ảnh hưởng của di tích như Đền Trần, hệ thống địa hình, sinh thái và cảnh quan trong khu vực. Tổng diện tích quy hoạch xây dựng 1.777,8ha, Các khu chức năng chính gồm: 

Tổ chức không gian Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn
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- Du lịch sinh thái rừng ngập mặn được thực hiện trên cơ sở bảo tồn và khai thác hạn chế vùng rừng ngập mặn nhưng vẫn đảm chức năng là rừng phòng hộ. Các hoạt động xây dựng chỉ có: nạo vét luồng lạch cho thuyền đi lại, tổ chức một số tuyến giao thông cơ giới như xe điện, xe ngựa kéo, xe chuyên dụng du lịch. Ngoài ra xây dựng một số công trình phục vụ quản lý du lịch.     

-  Một số khu dịch vụ du lịch được xây dựng trên cơ sở roi đất cồn cát ven biển với địa hình thoải, không gian thoáng đãng, là điều điện tự nhiên thích hợp để xây dựng các sân golf đẳng cấp và các dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí bao gồm các công trình như: Bãi tắm, khu công viên giải trí dưới nước, khu biệt thự sinh thái biển cao cấp và nghỉ dưỡng…

Bảng 6: Cơ cấu sử dụng đất phân khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn

	TT
	Phân khu
	Diện tích (ha)
	Tỉ lệ(%)

	
	Tổng
	1777,80
	100

	1
	Đất đô thị - dịch vụ - hỗn hợp
	10,40
	0,6

	2
	Đất du lịch sinh thái rừng ngập mặn
	1168,04
	65,7

	3
	Đất dịch vụ du lịch
	426,45
	24,0

	4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	28,70
	1,6

	5
	Mặt nước
	1,25
	0,1

	6
	Giao thông
	142,96
	8,0


3.3. Khu du lịch sinh thái cửa Đáy (Phân khu III).

Khu dịch vụ sinh thái được quy hoạch trên cơ sở vùng bãi sông Đáy nhằm khai thác các giá trị sinh thái tự nhiên. Tại đây các khu vực nuôi trồng thủy sản được phát triển mạnh mẽ theo hướng công nghệ hóa gắn với du lịch. Khu dịch vụ sinh thái có diện tích là 153ha, phía Đông Bắc giáp khu công nghiệp Rạng Đông 2, phía Tây Nam giáp sông Đáy. Các khu chức năng chính gồm khu nuôi trồng thủy sản, dịch vụ và khu cây xanh sinh thái chuyên đề nhằm phục vụ cho khu vực quy hoạch nói riêng và đô thị Rạng Đông nói chung. 

Nuôi trồng thủy sản truyền thống và công nghệ cao
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Bảng 7: Cơ cấu sử dụng đất phân khu du lịch sinh thái cửa đáy

	TT
	Phân khu
	Diện tích (ha)
	Tỉ lệ(%)

	
	Tổng
	153,00
	100

	1
	Đất nuôi trồng thủy sản
	132,82
	86,8

	2
	Mặt nước
	2,54
	1,7

	3
	Giao thông
	17,64
	11,5


3.4. Khu du lịch sinh thái biển (Phân khu IV).

Khu vực du lịch sinh thái biển có diện tích khoảng 775,9ha. Đây là vùng biển phía Đông Bãi bồi. Biển phía Đông bãi bồi cách cửa Lạch Giang 9,8km. Tại đây đã có bãi cát dài 7,5km thường nổi trên mặt nước biển từ 1,5-3m. Đây là khu vực được hình thành từ khoảng 50 năm qua. Diễn biễn cửa biển Lạch Giang, cồn cát này vẫn tồn tại và ngày càng được bồi tụ. Hiện nay, cồn cát này là một dải ranh giới tự nhiên giữa bãi bồi và biển. 

Điều kiện như vậy nên dải cồn cát ven bãi bồi và vùng biển liền kề là một khu vực tài nguyên quý giá của tỉnh Nam Định. Khu vực biển này tạo tiền đề cho việc phát triển một khu du lịch biển giàu tiềm năng. Tuy vậy, nước biển tại vùng biển này vẫn bị đục phù sa. Việc nâng cao độ trong sạch tự nhiên của nước biển là một điều kiện then chốt để phát triển các khu du lịch, dịch vụ và bãi tắm tại đây. 
Trong xu thế hiện nay, việc phát triển các khu chức năng động lực kinh tế là một trong những ưu tiên của tỉnh Nam Định. Đặc biệt, xu thế đầu tư, trình độ khoa học kỹ thuật và kinh nghiêm xây dựng các khu du lịch biển trên cả nước tạo tiền đề lớn cho việc nghiên cứu xây dựng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Việc xây dựng khai đem lại nguồn lợi rất lớn về thầm lục địa và lãnh hải của tỉnh cũng như của cả nước.  

Tổ chức không gian phân khu du lịch sinh thái biển
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Việc nghiên cứu quy hoạch đê quai, khai thác mặt nước biển tại khu vực bãi bồi phía Nam huyện Nghĩa Hưng là giải pháp chiến lược nhằm khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có, phát triển một trọng điểm kinh tế biển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực gắn với kinh tế và sinh thái biển; tạo sản phẩm du lịch biển có sức cạnh tranh trong và ngoài nước cho tỉnh Nam Định.      
Bảng 8: Cơ cấu sử dụng đất phân khu du lịch sinh thái biển
	TT
	Phân khu
	Diện tích (ha)
	Tỉ lệ(%)

	
	Tổng
	775,90
	100

	1
	Mặt nước
	758,9
	97,8

	2
	Giao thông, hạ tầng 
	17,00
	2,2


(Công trình du lịch tại khu du lịch sinh thái biển được xây dựng gắn kết với công trình du lịch tại khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn nên không được thống kê trong bảng này.)
3.5. Khu đô thị dịch vụ, thương mại tổng hợp (Phân khu V)

Đây là một khu vực mang tính hạ tầng dịch vụ nội khu nhằm phục vụ cho cán bộ chuyên gia, lực lượng lao động dịch vụ, khách đến làm việc, tham quan du lịch và các nhóm dân cư quy đổi khác đến tạm trú. Đề nghị khai thác giá trị của vùng bãi biển phía Bắc gồm: vị trí gần đường trục kinh tế, KCN Rạng đông I, khu du lịch sinh thái biển Rạng Đông và khu vực tiềm năng gần ngọn Hải Đăng. Quy hoạch Khu đô thị dịch vụ, thương mại tổng hợp với tổng diện tích 1380,9ha,  hướng tới trở thành khu đô thị du lịch đồng bộ, hiện đại, giàu ấn tượng về cảnh quan, môi trường sinh thái; các khu chức năng chính gồm: 

- Đất ở đô thị sinh thái: Là đất xây dựng nhà ở cho dân cư sinh sống tại đây (dự báo đến năm 2040 là 60.196 người). Có thể xây dựng các loại nhà ở phù hợp với nhu cầu quy hoạch như nhà biệt thự, shophouse, chung cư, liền kề... Diện tích khoảng 357,9ha.

- Đất đô thị dịch vụ hỗn hợp: Là đất xây dựng các khu đa chức năng như nhà hàng, khách sạn, casino, trung tâm thương mại, trung tâm văn hóa, giải trí, các khu resort sinh thái, nhà ở chuyên đề phục vụ du lịch. Diện tích khoảng 364,2ha.

- Cây xanh công viên, mặt nước: Bố trí tại trung tâm của phân khu một công viên cây xanh có quy mô khoảng 217ha. Trong đó xây dựng hồ nước điều hòa cho toàn khu vực với diện tích khoảng hơn 70ha mặt nước. Hồ nước điều hòa không chỉ mang lại giá trị cảnh quan cho khu quy hoạch mà còn với mục đích: (1) Dự trữ nước ngọt phục vụ cho khu quy hoạch khi kịch bản sông Đáy bị cạn vào mùa khô; (2) Bù lại và cải thiện cho môi trường sinh thái trong các khu CN và đô thị; (3) là những mỏ đất để phục vụ cho san nền các khu vực dự kiến xây dựng trong khu quy hoạch (4). Tưới cho toàn bộ hệ thống cây xanh đô thị... Dự kiến theo nhu cầu tưới tiêu hồ nước cần có sức chứa khoảng 2 triệu m3. 
Tổ chức không gian phân khu đô thị dịch vụ, thương mại tổng hợp
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- Đất thể thao giải trí gắn với du lịch: Xây dựng trên cơ sở roi đất cồn cát ven biển cùng những không gian mặt nước tự nhiên, thoáng đãng, đây là khu vực có điều kiện lý tưởng cho các hoạt động thể thao giáp biển sôi nổi và đẳng cấp như xây dựng sân golf, khúc quân cầu trên cỏ, lướt sóng, dù lượn...., tạo điều kiện tối đa nhu cầu vui chơi thể thao và giải trí của du khách nội địa cũng như quốc tế. Xây dựng khu thể thao giải trí với quy mô diện tích khoảng: 127,3ha. 

-  Đất công trình công cộng: Là những công trình thiết yếu phục vụ cho quản lý hành chính, giáo dục, y tế, văn hóa cấp phường (dự kiến). Các công trình này được bố trí tại quỹ đất công cộng được quy hoạch trong phân khu với diện tích khoảng:18,7ha

-   Đất hạ tầng kỹ thuật: Bố trí một khu đất hạ tầng kỹ thuật, xử lý nước thải cho khu vực quy hoạch với quy mô diện tích khoảng: 3,6ha.

-  Việc phát triển phân khu này sẽ theo mô hình Bussinees - park bao gồm đầy đủ các chức năng phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt, dịch vụ, du lịch gắn liền với các phân khu chức năng khác trong toàn khu quy hoạch.

Bảng 9: Cơ cấu sử dụng đất phân khu đô thị thương mại dịch vụ tổng hợp

	TT
	Phân khu
	Diện tích(ha)
	Tỉ lệ (%)

	
	Tổng
	1380,90
	100

	1
	Đất đô thị - dịch vụ - hỗn hợp
	364,22
	26,4

	2
	Đất công trình công cộng
	18,72
	1,4

	3
	Đất ở đô thị sinh thái
	357,91
	25,9

	4
	Đất cây xanh công viên
	217,03
	15,7

	5
	Đất thể thao giải trí gắn với du lịch
	127,33
	9,2

	6
	Mặt nước
	74,17
	5,4

	7
	Đất hạ tầng kỹ thuật - xử lý nước thải
	3,55
	0,3

	8
	Giao thông
	217,97
	15,8


IV. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Bảng 10: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

	TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỉ lệ(%)

	 
	Tổng
	4896,0
	100,0

	1
	Đất công nghiệp
	381,79
	7,8

	2
	Đất kho tàng
	10,34
	0,2

	3
	Đất du lịch sinh thái rừng ngập mặn
	1168,04
	23,9

	4
	Đất dịch vụ du lịch
	426,45
	8,7

	5
	Đất thể thao giải trí gắn với du lịch
	127,33
	2,6

	6
	Đất trường đua ngựa
	41,19
	0,8

	7
	Mặt nước
	898,15
	18,3

	8
	Đất nuôi trồng thủy sản
	161,52
	3,3

	9
	Đất dịch vụ công cộng
	18,72
	0,4

	10
	Đất cây xanh công viên gắn với du lịch giải trí
	309,17
	6,3

	11
	Đất ở công nhân, chuyên gia 
	24,46
	0,5

	12
	Đất đô thị - dịch vụ - hỗn hợp
	421,89
	8,6

	13
	Đất ở đô thị sinh thái
	387,69
	8,0

	14
	Đất quân sự (đồn biên phòng)
	16,00
	0,3

	15
	Đất hạ tầng kỹ thuật - xử lý nước thải
	26,94
	0,6

	16
	Đất giao thông
	476,32
	9,7


V. TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG XÃ HỘI

Bố trí hệ thống hạ tầng xã hội tại đây mang tính chất của một đơn vị hành chính - kinh tế  đặc biệt,  ngoài việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu còn đáp ứng những nhu cầu riêng của du lịch. Còn lại các công trình hạ tầng xã hội cấp đô thị khác như Bệnh viện đa khoa, trung tâm thể dục thể thao, Nhà văn hóa lớn, chợ đầu mối, trường trung học phổ thông sẽ được sử dụng trong đô thị Rạng Đông và trong các công trình công cộng khác của khu vực. Trong quy hoạch này chỉ định hướng những công trình cơ bản như sau: 

4.1. Công trình hành chính.

Công trình hành chính gồm các chức năng: UBND, HĐND, Đảng ủy; Cơ quan, Công trình sự nghiệp phục công tác hành chính như: Công an, quân sự, quảng trường.. Khu công trình này được bố trí trong quỹ đất công trình công cộng. Tổng quỹ đất dự kiến khoảng 6 - 7ha. Trong thời gian chưa thành lập đơn vị hành chính, công trình này có thể coi là khu trung tâm điều hành hoặc là khối cơ quan tỉnh, huyện đặc phái làm việc tại đây. 

4.2. Công trình y tế.

Bố trí tại trung tâm đô thị 1 phòng khám đa khoa với quy mô khám chữa bệnh tương đương trung tâm y tế liên phường nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh phát triển của dân cư quy hoạch. Vị trí, quy mô, các chỉ tiêu kĩ thuật cơ bản của các công trình sẽ được cụ thể hóa tại các đồ án quy hoạch triển khai trong giai đoạn sau và đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn cũng như các văn bản pháp luật hiện hành. Dự kiến phòng khám đa khoa có quy mô 50 giường, diện tích đất khoảng 5000 m2.

4.3. Công trình giáo dục.
Cấp tiểu học, trung học cơ sở: Bố trí tại trung tâm đô thị 2 cụm trường tiểu học, trung học cơ sở có quy mô mỗi trường từ 1.000 - 1.500 học sinh.  Các công trình trường mầm non, nhà trẻ bố trí tại hạt nhân của đơn vị ở, đảm bảo bán kính phục vụ ≤500m. Vị trí quy hoạch được định hướng tại hai khu đất công cộng trong đồ án, tuy nhiên các chỉ tiêu kĩ thuật cơ bản của các công trình sẽ được cụ thể hóa tại các đồ án quy hoạch triển khai trong giai đoạn sau và đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn cũng như các văn bản pháp luật hiện hành.

4.4. Công trình văn hoá.

Xây dựng trong trung tâm đô thị một nhà văn hoá tổng hợp có sức chứa khoảng 500 đến 1000 chỗ ngồi, diện tích khoảng 1 ha , xây dựng theo mô hình kết hợp với nhà sinh hoạt đa năng cho cộng đồng. Ngoài ra trong các tiểu khu đô thị thương mại dịch vụ sẽ xây dựng một số công trình đa năng phục vụ nhu cầu văn hóa của du khách và người dân sở tại.

4.5. Công trình thể dục thể thao.
Trong khu trung tâm thể dục thể thao của đô thị dự kiến xây dựng một sân vận động 5.000 - 10.000 khán giả, một nhà thi đấu đa năng cấp 1, một bể bơi cấp 1. Xây dựng các công trình dịch vụ thể thao, thể thao thuơng mại nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của dân cư. Khuyến khích mô hình xã hội hóa đầu tư. Tại các tiểu khu nhà ở đô thị thương mại dịch vụ tăng cường thêm một số hệ thống các trung tâm thể thao, mỗi khu khoảng 2 - 3ha nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và du khách.

VI.  TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN, THIẾT KẾ ĐÔ THỊ 
- Khai thác các giá trị cảnh quan thiên nhiên (sông, hồ, biển...) kết hợp với hệ thống cây xanh - mặt nước nhân tạo để hình thành nên hệ thống không gian cây xanh cảnh quan phù hợp cho các khu chức năng. 

- Kiến trúc cảnh quan cần hướng tới tính biểu trưng, khai thác giá trị của điều kiện tự nhiên hài hóa với các giá trị nhân tạo.   

- Các trục giao thông chính, các dòng chảy tự nhiên được xác định là các trục tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. Trong đó cần tạo tầm nhìn thoáng rộng, điểm nhìn đa dạng và tạo cảm hứng thị giác, đảm bảo mô hình xây dựng cho các khu chức năng dọc tuyến.  

- Các khu chức năng chính được quy hoạch với hình thái cảnh quan hiện đại, tối ưu hóa công năng sử dụng, tiết kiệm năng lượng và chi phí sử dụng, tạo dựng các không gian trung tâm đặc trưng, tạo dựng không gian cảnh quan liên hoàn, sinh động và phong phú.  

- Các khu dịch vụ giải trí được quy hoạch với hình thái sinh thái, không gian thay đổi linh hoạt, chủ đạo là yếu tố thiên nhiên nhằm tạo cảm giác thư giãn và hấp dẫn. 

6.1. Các vùng cảnh quan thiên nhiên - hệ thống cây xanh - không gian mở.
a) Khu vực cảnh quan ven mặt nước, không gian được tổ chức thành hệ thống cây xanh - mặt nước liên hoàn, là khung kết nối mềm gắn kết không gian. Tận dụng tối đa các điều kiện để khai thác và kết nối không gian cây xanh ven biển với không gian các khu chức năng.

b) Khu vực cảnh quan ven biển: nằm ở phía Nam và Đông Nam khu quy hoạch, bao gồm đất mặt nước nuôi trồng thủy sản và cây xanh hạ tầng ven sông, là một nhân tố phát triển môi trường sinh thái tại khu vực phía Nam và Đông Nam. 

6.2. Giải pháp tổ chức trồng cây xanh.

Hệ thống cây xanh gồm cây xanh ven đường, cây xanh dọc sông kênh và các không gian xanh tập trung. Trong đó hệ thống cây xanh ven đường được trồng theo các tuyến giao thông tạo các tuyến cây xanh tăng mỹ quan, cải tạo môi trường giao thông. Các tuyến cây xanh dọc theo hệ thống sông kênh, mặt nước cây xanh liên hoàn tạo cảnh quan đẹp và điều hòa môi trường. Khoảng cách cây từ 6-8m/cây. Các loại cây xanh đảm bảo không có hoa quả, lá có hại cho môi trường.

Khung thiết kế đô thị tổng thể
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6.3. Định hướng không gian chiều cao.
- Chiều cao trung bình danh nghĩa (được đề cập trong bản quy hoạch sử dụng đất) của công trình trong các khu chức năng được xác định bởi các tiêu chí như sau:

(1) Sức dung nạp của khu (hoặc mật độ cư trú), được tính bằng đơn vị 1000ng/km2.

(2) Mật độ tập trung công cộng trung bình/ngày.

(3) Mật độ xây dựng chung của toàn khu.

(4) Mật độ xây dựng thuần trong lô.

(5) Tiêu chuẩn sử dụng diện tích sàn xây dựng (m2/ng).

(6) Các yêu cầu về không gian kiến trúc cảnh quan.
  - Chiều cao xây dựng thực tế của khu quy hoạch được xét thêm với việc kề cận với không gian vùng bãi bồi và vùng biển Nghĩa Hưng. Vì vậy chiều cao các công trình xây dựng được quy hoạch để khai thác yếu tố cảnh quan tự nhiên đồng thời tạo nên một số điểm và khu vực có chiều cao tầm nhìn nổi bật cho khu quy hoạch, có dáng dấp hiện đại và làm điểm nhấn nhìn từ trên cao xuống. Khuyến khích xây nhà bỏ trống tầng 1 (giống nhà sàn) để ứng phó với việc ngập nước và xây dựng nhà cao tầng tại những vị trí điểm nhấn trong khu chức năng.
- Các khu nhà biệt thự sinh thái, khu nhà dịch vụ được xây dựng theo các mô hình nhà ở khác nhau, nhưng cần bố cục hợp lý để tạo ra diện mạo không gian đẹp, không manh mún và đặc trưng cho từng khu vực. Dựa trên nguyên tắc kết hợp tuyến, điểm, diện, căn cứ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất để xác định:

• Diện: Các diện được hình thành bởi các khu chức năng với tổ chức không gian theo chiều cao tương đối đồng nhất như: khu nhà vườn biệt thự và các trung tâm dịch vụ du lịch không quá cao tầng; Trung tâm và khu vực giáp trung tâm của các khu chức năng là hình ảnh quần thể khu cao tầng và có tầng cao thấp dần về phía ngoại vi các khu phát triển và biển Đông. Khu vực sản xuất công nghiệp là không gian thấp tầng mang dáng dấp hiện đại, tầng cao xây dựng và mật độ xây dựng thấp, khối tích công trình lớn. 

• Tuyến: Dọc theo các trục chính của khu chức năng, cũng chỉ xây dựng nhà thấp tầng; Dọc theo trục du lịch là không gian của các trung tâm dịch vụ du lịch sinh động, nhưng vẫn cần tạo không gian thoáng với hình ảnh của các công trình nhà nghỉ - biệt thự thấp tầng ẩn hiện trong không gian cây xanh, tạo cảm giác thư giãn; dọc theo hệ thống sông là các tuyến cây xanh - mặt nước; Các tuyến đường chính khu vực khai thác không gian sinh hoạt phong phú và tiện nghi cho người dân và du khách.

• Điểm: tạo các điểm nhấn về không gian chiều cao hoặc không gian mở đan xen trong các diện hoặc điểm xuyến trên các tuyến.

CHƯƠNG IV

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

*******

I. HỆ THỐNG GIAO THÔNG

1.1. Nguyên tắc quy hoạch.

- Kết nối với mạng giao thông của đô thị Rạng Đông với vùng Huyện và vùng tỉnh, phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030; Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020; Quy hoạch hệ thống đường thủy tỉnh nội địa tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quy hoạch chung đô thị Rạng Đông tỉnh Nam Định, định hướng đến năm 2040.

- Khai thác tối đa kết cấu hạ tầng giao thông hiện có, đảm bảo khai thác hiệu quả và phát triển bền vững. Thiết kế hệ thống giao thông đáp ứng được nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa, phù hợp với cấu trúc quy hoạch không gian trong các giai đoạn đến 2030 và đến 2040. 

- Giải pháp quy hoạch hệ thống giao thông tạo điều kiện cho việc ứng phó với biến đổi khí hậu, ngập úng và nước ngầm bị nhiễm mặn.

1.2. Giao thông đối ngoại.

1.2.1. Đường bộ:


Trên cơ sở mối liên hệ vùng và định hướng phát triển không gian của khu vực quy hoạch có các tuyến đường đối ngoại, tuyến đường cảng, đường vận tải đặc thù phục vụ cho sản xuất, du lịch dịch vụ, nhu cầu thực tiễn về giao thông đối ngoại, hệ thống giao thông đối ngoại của khu chức năng phía nam đô thị Rạng Đông được phát triển như sau: 

- Đường đối ngoại, trục chính trong khu công nghiệp, đường trục chính đô thị: bao gồm các tuyến xuyên tâm, liên kết các khu phát triển của khu chức năng. Mặt cắt đường được thiết kế từ 44-68m gồm 6-12 làn xe chạy, dải phân cách giữa rộng 3-15m, vỉa hè rộng từ 10-14m, vận tốc thiết kế 60-80km/h.

- Đường trục phát triển kinh tế phía Nam kéo dài (nối với dự án đang thi công): bề rộng mặt cắt 32,5m, mỗi bên 4 làn xe với bề rộng mặt đường 22m, dải phân cách giữa là 10,5m.   

- Vành đai: có chức năng quan trọng là vận tải phục vụ sản xuất tại KCN Rạng Đông và vùng bãi bồi, phục vụ vận tải hành khách của các khu du lịch dịch vụ. Tiếp cận với các tuyến đường thủy nội địa và đường hàng hải thông qua các cảng dọc sông Ninh Cơ, sông Đáy để kết nối các vùng kinh tế trọng điểm khác. Các tuyến đường chính cụ thể như sau:

+ Đường đê biển Nghĩa Hưng (đê Quốc phòng): bao xung quanh KCN Rạng Đông và vùng bãi bồi với mặt cắt ngang đường trên đê là 9m bao gồm mặt đường rộng 5m và lề đất 2 bên mỗi bên rộng 2m, phần đường gom dưới chân đê được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị với mặt cắt ngang điển hình rộng 25m bao gồm 15m mặt đường và vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 5m.

+ Đường ven biển: Định hướng quy hoạch đường cấp III đồng bằng với lộ giới là 34m, bao gồm phần nền mặt đường là 21m, vỉa hè hai bên rộng 10m, dải phân cách rộng 3m và có hệ thống kè biển bảo vệ. Đề nghị thiết kế tuyến đường này gắn với chức năng đê biển. Cao độ đê PAM +5,0m, bố trí tường chắn sóng chạy dọc đê có cao độ đỉnh tường là +6,0m.  

1.2.2. Đường thủy: 

Việc phát triển hệ thống đường thuỷ này còn có ý nghĩa phục vụ cho toàn bộ khu vực phía Đông Nam của tỉnh Nam Định, có khả năng kết nối với các tuyến vận tải biển chuyển xuyên Quốc gia với một số mặt hàng có trọng lượng lớn, không phù hợp với đường bộ như: nông-thủy-hải sản xuất khẩu của tỉnh, nguyên liệu, nhiên liệu sản xuất công nghiệp.

- Phát triển tuyền đường thủy Sông Đáy: đường thủy cấp V chiều dài 1.8km, đảm bảo cho tàu thuyền có tải trọng đến 3000 tấn đi lại thuận lợi và thông suốt.

- Từ cửa Ninh Cơ, Cửa Đáy, các phương tiện có thể đi tới hầu hết các tỉnh ven biển phía Bắc Việt Nam và đi các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan...

1.3. Giao thông đối nội.


Hệ thống đường giao thông đối nội được tổ chức thành hệ thống liên hoàn với cấu trúc hỗn hợp giữa mạng hướng tâm và mạng ô cờ.

- Đường khu vực: có vai trò kết nối giao thông giữa các khu chức năng với các đường trục chính đô thị. Đường khu vực được thiết kế với các mặt cắt từ 30 - 40m, vận tốc thiết kế từ 40- 60km/h.


- Đường nội khu: Quy hoạch các tuyến đường mặt cắt ngang điển hình từ 22 - 25m hoặc có tiêu chuẩn cấp IV, cấp V đồng bằng. 


- Định hướng xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ với nền đường được gia cố chống thấm (bọc vải địa kỹ thuật, ...), kết cấu mặt đường sử dụng các loại vật liệu có khả năng chịu mặn cao. Cốt cao độ đường giao thông cần được nghiên cứu đề phòng ngập úng do nước biển dâng, các tuyến đường chính đô thị và đường đối ngoại cần được tính khả năng tôn cao khi cần thiết. 

Bảng 11: Bảng thống kê khối lượng giao thông

	 STT 
	 Mặt Cắt 
	Chiều Dài
(m) 
	 Lộ Giới
(m) 
	 Mặt Đường
(m) 
	 Giải Phân Cách
(m) 
	 Vìa hè
(m) 
	 Ta Luy
(m) 
	 Diện Tích
(ha) 

	 A 
	 Giao thông đối ngoại 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112,23

	1
	 Mặt cắt 1A-1A 
	5100,40
	74,00
	36,00
	3,00
	20,00
	0,00
	37,74

	2
	 Mặt cắt 5A-5A 
	10380,84
	34,00
	21,00
	3,00
	10,00
	0,00
	35,29

	3
	 Mặt cắt 7-7  
	9442,83
	41,50
	27,00
	10,50
	4,00
	0,00
	39,19

	B
	 Giao thông đối nội 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	364,11

	1
	 Mặt cắt 1-1   
	5307,49
	65,00
	40,00
	15,00
	10,00
	0,00
	34,50

	2
	 Mặt cắt 1B-1B 
	2379,49
	134,00
	42,00
	72,00
	20,00
	0,00
	31,89

	3
	 Mặt cắt 2-2 
	1903,91
	68,00
	48,00
	10,00
	10,00
	0,00
	12,95

	4
	 Mặt cắt 3-3 
	5261,83
	50,00
	30,00
	6,00
	14,00
	0,00
	26,31

	5
	 Mặt cắt 4-4  
	7371,22
	44,00
	21,00
	9,00
	14,00
	0,00
	32,43

	6
	 Mặt cắt 5-5 
	32896,39
	34,00
	21,00
	3,00
	10,00
	0,00
	111,85

	7
	 Mặt cắt 5B-5B 
	4218,46
	34,00
	21,00
	3,00
	10,00
	0,00
	14,34

	8
	 Mặt cắt 6-6 
	2664,38
	40,00
	25,00
	0,00
	15,00
	0,00
	10,66

	9
	 Mặt cắt 6A-6A 
	2230,70
	45,00
	25,00
	0,00
	20,00
	0,00
	10,04

	10
	 Mặt cắt 8-8  
	2747,01
	25,00
	15,00
	0,00
	0,00
	10,00
	6,87

	11
	 Mặt cắt 8A-8A 
	2585,63
	30,00
	20,00
	0,00
	10,00
	0,00
	7,76

	12
	 Mặt cắt 9-9 
	6164,20
	17,50
	7,50
	0,00
	10,00
	0,00
	10,79

	13
	 Mặt cắt 10-10 
	8598,00
	25,00
	15,00
	0,00
	10,00
	0,00
	21,50

	14
	 Mặt cắt 10A-10A 
	3510,00
	25,00
	15,00
	0,00
	10,00
	0,00
	8,78

	15
	 Mặt cắt 10B-10B 
	2536,00
	25,00
	15,00
	0,00
	0,00
	10,00
	6,34

	16
	 Mặt cắt 11-11 
	24475,65
	7,00
	5,00
	0,00
	0,00
	2,00
	17,13


1.4. Công trình đầu mối giao thông.

a)  Nút giao thông:

- Nút giao thông cảnh quan thuộc khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng, nút giao giữa đường trục chính và đường quy hoạch khu vực.

b) Cầu, cống nội thị: 


- Xây dựng mới hoặc cải tạo hoàn chỉnh hệ thống cầu, cống trên các tuyến đường theo yêu cầu của việc ứng phó với triều cường, ngăn nước mặn, điều tiến nước ngọt.  


- Xây dựng các loại cầu vĩnh cửu, kết cấu bê tông cốt thép. Hạn chế xây dựng cầu tạm, nâng cao chất lượng làm việc của cầu trong trường hợp triều cường.  
c) Bến xe: 

- Xây dựng bến xe theo nguyên tắc thuận tiện giao thông đối ngoại, gần các khu tập trung đông người, thuận lợi cho giao thông đối nội, không ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, xã hội và cảnh quan. 

- Định hướng quy hoạch bến xe Đông Bình mới tại khu công nghiệp Rạng Đông 2 gần với điểm đầu tuyến TL488C với quy mô diện tích 10,75ha.
- Bến xe phục vụ cho các phương tiện giao thông đi lại vận tải hành khách của vùng và các khu vực khác. Kết hợp các kho bãi là nơi tập kết vận chuyển lữu trữ hàng hóa phục vụ sản xuất đặc khu kinh tế công nghiệp Rạng Đông. 

- Xây dựng các bến xe với cốt nền cao hơn cốt đô thị 0,31m. Kết cấu, vật liệu xây dựng bãi xe sử dụng các loại vật liệu có khả năng chịu mặn cao, kết cây công trình phải chịu được cấp gió cao nhất theo dự báo chuyên ngành. 

1.5. Tổ chức giao thông công cộng, mạng lưới kho vận và trạm đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

1.5.1. Mạng lưới xe bus, xe khách:

- Tuyến xe bus đường dài: được hình thành dựa trên các tuyến giao thông đối ngoại, các đường vành đai khu vực nhằm kết nối khu trung tâm với các khu công nghiệp và các khu chức năng khác. 

- Tuyến xe khách đường dài: chủ yếu tập trung dọc theo đường TL484 và các tuyến vành đai của Huyện; phục vụ cho nhu cầu giao thông đối ngoại liên tỉnh, liên vùng và kết nối vào mạng giao thông quốc gia.

1.5.2. Phương tiện vận tải công cộng khác: không quy hoạch tuyến nhưng tổ chức theo nguyên tắc sau: 

- Xe tải có tải trọng trục >12 tấn, các loại xe chuyên dụng như xe bánh xích, xe cẩu, xe rơmoóc...vv, hoàn toàn không được vào đô thị. Nếu cần đi vào đô thị để phục vụ cục bộ thì phải vận chuyển bằng cách thông qua các phương tiện giao thông khác, quy định giờ ra vào và phải đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

- Các xe tải trọng trục 5 tấn đến ≤12 tấn được vào đô thị và chỉ được chạy trên các tuyến vành đai của huyện. 

- Các loại xe tải nhỏ từ 2,5 tấn đến 5 tấn được vào đô thị theo giờ quy định trong ngày. Các loại xe vệ sinh môi trường, xe cứu hoả, và các loại xe chuyên dụng khác được ưu tiên trong các loại đường trừ khu trung tâm đô thị.

- Vận tải hàng hoá công nghiệp và nguyên vật liệu được tổ chức theo luồng từ các kho bãi chính đến các kho bãi trung chuyển, đến các đối tượng tiếp nhận và ngược lại.

II. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU VỰC KHAI THÁC MẶT BIỂN

2.1. Cơ sở của việc lấn biển và xây dựng đê chắn sóng. 

Việc khai hoang, phục hóa đất đai và lấn biển nhằm biến những vùng đất khó, đất xấu thành những vùng đất có thể canh tác hoặc xây dựng nhà ở là việc luôn được Nhà nước khuyến khích. Tại khoản 2, điều 9 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Nhà nước có chính sách khuyến khích người sử dụng đất đầu tư lao động, vật tư tiền vốn và áp dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào công việc khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước hoang hóa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đây là các vùng đất chưa sử dụng và chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đối vói khu vực bãi bồi phía Nam huyện Nghĩa Hưng, theo công văn số 3024/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển Nam Định thì khu vực quy hoạch không thuộc hành lang bảo vệ bờ biển.

Khu vực đề nghị khai thác, lấn biển tại phía Nam cửa Lạch Giang. Theo bản đồ khảo sát địa hình do Sở Xây dựng cung cấp, khu vực này có độ sâu đáy khoảng 7-8m. Đây là vùng ven bờ được bối lắng phù sa của sông Ninh Cơ. Theo nghiên cứu tổng hợp được, trong đó có nghiên cứu của PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa thuộc Viện khoa học thủy lợi Việt Nam về “Diễn biến cửa Lạch Giang qua phân tích tài liệu lịch sử, ảnh vệ tinh và định hướng chỉnh trị nhằm ổn định bờ biển” thì Phía Nam cửa Lạch Giang có đường bờ có xu thế tiến ra biển từ năm 1961 đến 2001, đoạn lấn ra biển lớn nhất vào khoảng 130m. Sau khi dự án cửa Lạch Giang được xây dựng năm 2015 xu thế tiến ra biển của khu vực phía Nam cửa Lạch Giang vẫn được tiếp tục vì các dòng hải lưu chảy dọc theo bờ biển từ phía Thịnh Long về phía Tây Nam đã bị hạn chế.  

Hơn nữa trong khoảng 100 năm qua, phía Nam cửa Lạch Giang thuộc khu vực Bãi bồi Nghĩa Hưng luôn được bồi đắp có nguyên nhân do động lực của nước sông Ninh Cơ. Mùa gió Đông Bắc trùng với mùa dòng chảy cạn trong dòng sông, dòng chảy từ sông ra nhỏ, dòng triều kết hợp với sóng tạo thành dòng ven có lưu tốc lớn theo hướng từ Đông Bắc xuống Tây Nam, xu thế vận chuyển bùn cát xuống phía Nam nên sẽ gây bồi lấp cửa sông. Trong khoảng 100 năm qua, vùng bãi bồi huyện Nghĩa Hưng đã được bối lắng liên tục mở rộng đến hơn 3000 ha.  

Với cơ sở như trên có thể nhận định, khu vực đề nghị lấn biển tại phía Nam cửa Lạch Giang và việc làm đê chắn sóng sẽ ít bị bất lợi về địa chất thủy văn bởi sự phù hợp với quy luật biến đổi đường bờ của khu vực. Hơn nữa, với sự phát triển của khoa học - kỹ thuật hiện nay cho phép các nhà đầu tư có thể thực hiện các dự án lấn biển phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội những nơi có điều kiện tự nhiên như khu vực này. (Hiện nay, tại khu vực biển lân cận có dự án lấn biển ở phía Nam đảo Đình Vũ cũng đã được xây dựng với diện tích hơn 1300 ha) . 

2.2. Nguồn đất san nền và các giải pháp kỹ thuật.
Đối với vùng xây dựng khu vực lấn biển, tận dụng tối đa nguồn đất đào 2 hồ cảnh quan mới trong khu vực quy hoạch làm mục đích san nền trong phạm vi khai thác. Ngoài ra sử dụng nguồn đất từ công tác khai thông, nạo vét biển tại khu vực phía Đông Nam xã Nam Điền giáp với khu bãi bồi và các nguồn đất hợp pháp khác được vận chuyển từ các khu vực lân cận.

- Về đê chắn sóng và thấm lọc nước: Giải pháp co bản là đê biển được hình thành từ hệ thống cọc gỗ dài L>10m với mật độ 15 cọc /m thành 3 hàng, phía sau bố trí bao tải đất xếp theo dạng đê mái nghiêng. Bề rộng đê chắn sóng B=5-7m. Sơ bộ chiều dài đê biển tạm thời: L= 5900m. Tại các khu vực đê chắn sóng bố trí cửa ngăn nước B=10-15m sử dụng lưới chắn rác phía dưới (có bố trí bản lề) và hệ thống phao nổi. Có bố trí cửa ra vào để phục vụ tàu thuyền qua lại trong khu vực.
- Về kè kiên cố: Tùy theo điều kiện thực tế về địa hình, địa chất khu vực dự kiến xây dựng công trình, kết quả tính toán các chỉ tiêu về kinh tế và kỹ thuật mà lựa chọn dạng mặt cắt ngang kè chắn sóng phù hợp. Công trình kết cấu trọng lực: Sử dụng ống bê tông cốt thép, bên trong ống đổ cát, đỉnh ống phủ tấm bê tông. Khối bê tông phủ đỉnh phải phủ hết chiều rộng mặt cắt ngang, chiều dày của khối không nhỏ hơn 1m,có liên kết chặt chẽ với thân đê.Chiều dày bệ đá đổ phải được xác định qua tính toán nhưng phải lớn hơn 1m. Dọc theo chân đê phải có sân gia cố bằng đá hộc xây có chiều rộng bằng 0,25 lần chiều cao sóng thiết kế, chiều dày xác định theo vận tốc dòng chảy do sóng tạo ra ở thành đứng nhưng không nhỏ hơn 0,5m.

III. CHUẨN BỊ KỸ THUẬT

3.1. Cao độ nền xây dựng.
- Khu vực quy hoạch có vị trí sát Biển Đông nên ảnh hưởng trực tiếp thủy triều của biển. Theo đó mực nước thủy triều có tần suất P =1/% là +2,42m, P=5% là +2,29m và P=10% là +2,21m (theo Dự án: Quy hoạch thủy lợi hệ thống Nam Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Thủy, Bắc Nam Hà thuộc địa phận tỉnh Nam Định được duyệt); 


- Đối với các khu vực xây dựng, Căn cứ bảng 2.14, mục 2.7.1 của QCVN 01:2014/BXD, đô thị loại II, III, IV chu kỳ ngập tính toán cho khu sinh thái, cây xanh P=10%. Tại mục 2.7.1 cao độ nền khống chế tối thiểu phải cao hơn mực nước tính toán 0,3m và cao độ dự trữ mực nước biển dâng là 50cm. Do đó cao độ nền khống chế tại khu quy hoạch >=3,01m, hướng dốc ra biển. Do diễn biễn phức tạp của thủy văn, khi thực hiện các dự án và quy hoạch bước sau cần có nghiên cứu khảo sát cụ thể hơn để quyết định cốt cao độ cho mỗi hạng mục.    

- Đối với các khu vực không xây dựng, cơ bản giữ nguyên địa hình tự nhiên, chỉ tôn tạo, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. 
3.2. Thoát nước mưa.
3.2.1. Phương án thoát nước:

Quy hoạch xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng, nước mưa được thu gom và thoát vào các hồ điều hòa của khu vực sau đó thoát ra biển Đông, tại điểm thoát ra biển bố trí cống điều tiết để ngăn mặn. Yêu cầu ứng phó với triều cường, giữ nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát nước nhanh, ngăn mặn cho khu vực. 

3.2.2. Giải pháp quy hoạch:
- Xây dựng 2 hồ điều hòa trong khu quy hoạch có tổng diện tích khoảng 92ha, dung tích khoảng 2.800.000m3, các hồ này có nhiệm vụ điều hòa cho hệ thống thoát nước mưa, tạo cảnh quan môi trường sinh thái cho khu vực đồng thời trữ nước ngọt vào mùa mưa và cấp nước tưới vào mùa khô. Với những vị trí vùng trũng mùa mưa bão sẽ tạo ra tình trạng ngập và các đường cống thoát nước có thể sẽ không kịp thông thoát. Bởi vậy sự xuất hiện của hồ điều hòa sẽ giúp nước thoát ra hồ giảm thiểu tình trạng ngập úng.
- Tận dụng triệt để các kênh, mương trong khu vực cho việc tiêu thoát nước. Tất cả các tuyến cống được quy hoạch theo các tuyến đường giao thông và được bố trí trên vỉa hè có hướng thoát trùng với hướng dốc của san nền và theo nguyên tắc hướng nước đi là ngắn nhất. 
- Vật liệu sử dụng cho hệ thống thoát nước trong điều kiện nước ngầm mạch nông bị nhiễm mặn có thể phá hoạt công trình: Đối với cống bê tông cốt thép sử dụng xi măng Pooclăng bền sunfat, bê tông sử dụng cấp chống thấm W8. Đối với hố ga, cửa xả nên xử dụng gạch, đá, hạn chế sử dụng bê tông cốt thép, trường hợp phải sử dụng bê tông cốt thép thì cũng sử dụng xi măng Pooclăng bền sunfat, bê tông sử dụng cấp chống thấm W8.

3.3. Giải pháp đối với vùng đất khai thác mặt nước biển, đê điều.
- Đối với vùng khai thác mặt nước biển, tận dụng tối đa nguồn đất đào 2 hồ điều hòa mới trong khu vực quy hoạch làm mục đích san nền trong phạm vi khai thác. Ngoài ra sử dụng nguồn đất từ công tác khai thông, nạo vét biển tại khu vực phía Đông Nam xã Nam Điền giáp với khu bãi bồi và các nguồn đất hợp pháp khác được vận chuyển từ các khu vực lân cận. Sơ bộ tính toán khối lượng đất đào 2 hồ cảnh quan khoảng 8 triệu m³ (với diện tích đào hồ khoảng 110ha, chiều sâu đào hồ 3,0 – 4m), khối lượng đất khai thông, nạo vét biển hơn 1 triệu m³ được san lấp cho tổng diện tích khai thác 2,5 triệu m². Tính toán cho thấy với cao độ hiện trạng trung bình -2.5m, khối lượng đất tận dụng từ việc đào hồ và nạo vét biển để san nền cho vùng khai thác mặt nước biển đạt được cao độ + 3,01m là phù hợp.
- Định hướng giải pháp đê chắn sóng kiêm đê thấm: Đê biển được hình thành từ hệ thống cọc gỗ dài L>10m với mật độ 15 cọc/m thành 3 hàng, phía sau bố trí bao tải đất xếp theo dạng đê mái nghiêng. Bề rộng đê chắn sóng B=5-7m. Sơ bộ chiều dài đê biển này: L=5900m.
- Định hướng giải pháp khống chế nguồn nước bẩn: Tại các khu vực đê chắn sóng bố trí cửa ngăn nước B=10-15m sử dụng lưới chắn rác phía dưới (có bố trí bản lề) và hệ thống phao nổi. Có bố trí cửa ra vào để phục vụ tàu thuyền qua lại trong khu vực.
- Đinh hướng  quy hoạch xây dựng kè kiên cố: Xây dựng kè biển tiếp nối hệ thống kè, kiêm đê biển cho phần lục địa. Tùy theo điều kiện thực tế về địa hình, địa chất khu vực dự kiến xây dựng công trình, kết quả tính toán các chỉ tiêu về kinh tế và kỹ thuật mà lựa chọn dạng mặt cắt ngang kè chắn sóng phù hợp. Công trình kết cấu trọng lực : Sử dụng ống bê tông cốt thép, bên trong ống đổ cát, đỉnh ống phủ tấm bê tông. Khối bê tông phủ đỉnh phải phủ hết chiều rộng mặt cắt ngang, chiều dày của khối không nhỏ hơn 1m,có liên kết chặt chẽ với thân đê. Chiều dày bệ đá đổ phải được xác định qua tính toán nhưng phải lớn hơn 1m. 

IV. CẤP NƯỚC

4.1. Tính toán nhu cầu dùng nước.

Bảng 12: Tính toán nhu cầu sử dụng nước

	STT
	Đối tượng dùng nước
	Tiêu chuẩn
	Quy mô
	Đơn vị
	Lưu lượng

(m3/ngđ)

	1
	Phân khu công nghiệp,đô thị, dịch vụ
	18 m3/ha
	808,4
	ha
	14.551,2

	2
	Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn
	4m3/ha
	1.777,8
	ha
	7.111,2

	3
	Khu dịch vụ sinh thái Cửa Đáy
	5 m3/ha
	153
	ha
	765

	4
	Khu du lịch sinh thái biển
	7.5 m3/ha
	775,9
	ha
	5.819,2

	5
	Đô thị dịch vụ,thương mại tổng hợp
	8 m3/ha
	1.380,9
	ha
	11.047,0

	6
	Nước dự phòng, rò rỉ 
	20% lượng nước trên
	
	
	7.770,0

	7
	Nước dùng cho bản thân trạm xử lý
	5% lượng nước trên
	
	
	1.942,0

	
	Tổng cộng (làm tròn)
	
	
	
	47.900,0


4.2. Nguồn nước.

- Nguồn nước mặt: Do khu vực quy hoạch gần biển, nước tại các tuyến sông, kênh trên địa bàn đều bị nhiễm mặn nhất là vào mùa khô nên khả năng sử dụng cho sinh hoạt là rất khó.

- Nguồn nước ngầm: Qua điều tra nguồn nước ngầm trên địa bàn hiện nay có trữ lượng thấp không đảm bảo cho nhu cầu sử dụng của khu vực quy hoạch.

- Căn cứ đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt, nguồn nước thô cấp cho khu quy hoạch được lấy từ sông Đáy và đồ án quy hoạch chung Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông tỉnh Nam Định đến năm 2035 được duyệt, nguồn nước thô cấp cho KCN này dự kiến được lấy từ sông Đáy đoạn sông nằm giữa cống Lý Nhân (thuộc xã Nghĩa Sơn) và Tam Tòa (thuộc xã Nghĩa Châu), khoảng cách nguồn nước thô đến nhà máy là 27,5-32,5km, tại khu vực lấy nước đảm bảo về trữ lượng và chất lượng đồng thời tránh bị nhiễm mặn khi triều cường và nước biển dâng. KCN Dệt may Rạng Đông nằm giáp ranh với đô thị Rạng Đông về phía Nam.

- Từ những căn cứ trên đồ án đề xuất nguồn nước thô cấp cho khu quy hoạch dự kiến lấy từ sông Đáy tại đoạn sông nằm giữa cống Lý Nhân (thuộc xã Nghĩa Sơn) và Tam Tòa (thuộc xã Nghĩa Châu). Dự kiến xây dựng một trạm cấp nước sạch tại phân khu đô thị dịch vụ thương mại tổng hợp về phía Bắc, công suất trạm 50.000m3/ngđ lấy nước từ nguồn nước này bằng hệ thống ống dẫn nước thô. 
4.3. Mạng đường ống.

- Quy hoạch mạng đường ống vận chuyển khép kín cho toàn khu vực quy hoạch. Mạng phân phối được đấu nối vào mạng vận chuyển. Các tuyến ống được bố trí dọc theo tuyến đường giao thông và trên vỉa hè.

- Mạng cấp nước chữa cháy: Quy hoạch chung với mạng cấp nước sinh hoạt theo bảng 12 tiêu chuẩn (TCVN 2622-95). Tương ứng với số người, nhà xây hỗn hợp không phụ thuộc vào bậc chịu lửa số lượng đám cháy xảy ra đồng thời là 2, lưu lượng nước cho một đám cháy: 20 (lít/giây).

V. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

5.1. Thoát nước thải.


- Hệ thống thoát nước thải được quy hoạch theo phương án thoát nước riêng và có cấu trúc phân tán cho từng khu vực để thuận tiện cho việc quản lý và đầu tư theo từng giai đoạn phát triển khu vực.

- Lưu lượng nước thải tính sinh hoạt bằng 80% lượng nước cấp.

Bảng 13: Tính lưu lượng nước thải cần xử lý

	STT
	Hạng mục
	Tiêu chuẩn thải nước
	Lưu lượng (m3/ngđ)

	1
	Phân khu công nghiệp,đô thị, dịch vụ
	80% lượng nước cấp
	11.640,8

	2
	Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn
	80% lượng nước cấp
	5.688,9

	3
	Khu dịch vụ sinh thái Cửa Đáy
	80% lượng nước cấp
	612

	4
	Khu du lịch sinh thái biển
	80% lượng nước cấp
	4.655,3

	5
	Đô thị dịch vụ,thương mại tổng hợp,
	80% lượng nước cấp
	8.837,6

	
	Tổng cộng
	
	31.090,0


(Ghi chú: Lượng nước thải sinh hoạt trên không tính đến lượng nước tưới cây, rửa đường, rò rỉ dự phòng và nước dùng cho trạm cấp nước)

 Xử lý nước thải: Dự kiến quy hoạch 3 trạm xử lý nước thải

+ Trạm số 1 bố trí ở phân khu công nghiệp dịch vụ, trạm này xử lý nước thải cho phân khu công nghiệp dịch vụ và Phân khu dịch vụ sinh thái, công xuất trạm 12.100 m3/ngđ. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đảm bảo yêu cầu được quy định tại cột B của QCVN 14:2008/BTNMT được thoát ra hệ thống thoát nước mưa. 

+ Trạm số 2 bố trí ở phân khu đô thị, dịch vụ hỗn hợp, trạm này xử lý nước thải cho phân khu đô thị và phân khu dịch vụ hỗn hợp, công xuất trạm 15.000 m3/ngđ. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đảm bảo yêu cầu được quy định tại cột B của QCVN 14:2008/BTNMT được thoát ra hệ thống thoát nước mưa.

+ Trạm số 3 bố trí ở phân khu sinh thái, trạm này xử lý nước thải cho phân khu sinh thái, công xuất trạm 4.000m3/ngđ. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đảm bảo yêu cầu được quy định tại cột B của QCVN 14:2008/BTNMT được thoát ra hệ thống thoát nước mưa.

5.2. Vệ sinh môi trường.

- CTR sinh hoạt, tiêu chuẩn CTR cho 01 người: 1,0 (kg/người-ngày), tỷ lệ thu gom và xử lý đạt 100%. Tổng khối lượng rác tính toán cho khoảng 40.000 người là 40 tấn/ngđ.

- Định hướng sẽ thu gom toàn bộ rác thải sinh hoạt của khu quy hoạch về khu xử xý rác tập trung Rạng Đông đã được quy hoạch trong đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Rạng Đông đến năm 2040. Đây cũng là vị trí khu xử lý rác thải sinh hoạt được Quy hoạch đô thị Rạng Đông cụ thể hóa theo quy hoạch chất thải rắn của tỉnh Nam Định.

- Rác thải công nghiệp được đưa về nhà máy xử lý xã Hòa Xá, đã được quy hoạch trong đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030.

VI. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN

6.1. Chỉ tiêu cấp điện.

Chỉ tiêu cấp điện theo quy chuẩn QCXDVN 01:2008/BXD. Tính toán cụ thể theo bảng tính công suất sau:
Bảng 14: Bảng tính toán công suất điện 

	TT
	Loại đất
	Diện tích

(ha)

 
	Suất Phụ tải điện

(kW/ha)

 
	Hệ số

sử dụng

 
	Hệ số phát triển
	Công suất

tính toán

  P (kW)
	Hệ số công suất
	Công suất biểu kiến

S (kVA)

 

	1
	Đất công nghiệp
	381,79
	120
	0,7
	1,2
	38484,43
	0,85
	45.276

	2
	Đất kho tàng
	10,34
	50
	0,3
	1,2
	186,12
	0,85
	219

	3
	Đất du lịch sinh thái rừng ngập mặn
	1168,04
	1
	0,3
	1,2
	420,49
	0,85
	495

	4
	Đất dịch vụ du lịch
	426,45
	1
	0,7
	1,2
	358,22
	0,85
	421

	5
	Đất thể thao giải trí gắn với du lịch
	127,33
	1
	0,3
	1,2
	45,84
	0,85
	54

	6
	Đất trường đua ngựa
	41,19
	50
	0,7
	1,2
	1729,98
	0,85
	2.035

	7
	Mặt nước
	898,15
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0

	8
	Đất nuôi trồng thủy sản
	161,52
	1
	0,3
	1,2
	58,15
	0,85
	68

	9
	Đất dịch vụ công cộng
	18,72
	300
	0,7
	1,2
	4717,44
	0,85
	5.550

	10
	Đất cây xanh công viên gắn với du lịch giải trí
	309,17
	1
	0,7
	1,2
	259,70
	0,85
	306

	11
	Đất ở công nhân, chuyên gia 
	24,46
	250
	0,7
	1,2
	5136,60
	0,85
	6.043

	12
	Đất đô thị - dịch vụ - hỗn hợp
	421,89
	250
	0,7
	1,2
	88596,90
	0,85
	104.232

	13
	Đất ở đô thị sinh thái
	387,69
	200
	0,3
	1,2
	27913,68
	0,85
	32.840

	14
	Đất quân sự (đồn biên phòng)
	16,00
	50
	0,3
	1,2
	288,00
	0,85
	339

	15
	Đất hạ tầng kỹ thuật - xử lý nước thải
	26,94
	50
	0,3
	1,2
	484,92
	0,85
	570

	16
	Đất giao thông
	476,32
	1
	0,7
	1,2
	400,11
	0,85
	471

	 17
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198.918

	18
	Hệ số đồng thời
	
	
	
	
	
	
	0,7

	19
	Tổng công suất (làm tròn)
	
	
	
	
	
	
	140.000


Tổng công suất cấp điện dự kiến là: 140 (MVA).
6.2. Định hướng cấp điện.

6.2.1. Nguồn điện và lưới điện:

Theo Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV tỉnh Nam Định – Hợp phần I thuộc “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035” đã được Bộ Công Thương phê duyệt, khu vực Đô thị Rạng Đông và khu vực phía Nam đô thị này có nguồn cấp từ các trạm biến áp sau:

+ TBA 110kV Nghĩa Hưng (E3.10) hiện hữu: 63MVA-110/35/22kV (Giai đoạn 2026 -2030) nâng công suất lên (2x63) MVA-110/35/22kV;

+ TBA 110kV Đông Bình (E3.10) quy hoạch xây dựng mới đến năm 2017): 63MVA-110/22kV (Giai đoạn 2021-2025) nâng công suất lên (2x63) MVA-110/22kV;

+ TBA 110kV KCN Rạng Đông 1 (quy hoạch xây dựng mới đến năm 2019): 25MVA-110/22kV (Giai đoạn 2020) nâng công suất lên (2x25) MVA-110/22kV;

+ TBA 110kV KCN Rạng Đông 2 (quy hoạch xây dựng mới đến năm 2021): 25MVA-110/22kV (Giai đoạn 2022) nâng công suất lên (2x25) MVA-110/22kV;

+ Đề nghị quy hoạch bổ sung thêm TBA Rạng Đông 3 công suất (2x40) MVA-110/22kV bổ sung công suất cấp điện cho vùng đô thị - dịch vụ - sinh thái biển.

6.2.2. Phương án phát triển mạng lưới điện:

Xây dựng đường dây trung thế ngầm 22KV-Cu/PVC/XLPE/DSTA/PVC (3x300) mm2 từ trạm cao thế Rạng Đông 2 và Rạng Đông 3 dẫn đến các trạm hạ thế trong khu vực. Cáp điện được đi ngầm trong hào kỹ thuật, theo các tuyến đường giao thông và trên vỉa hè, các trạm hạ thế được bố trí tại các khu vực cây xanh và sử dụng loại trạm ki ốt hoặc trên cột để đảm bảo cảnh quan cho khu vực.

6.3. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc.
Dịch vụ thông tin liên lạc do bưu điện tỉnh Nam Định đáp ứng. Dự kiến hệ thống thông tin liên lạc gồm một chi cục viễn thông, một chi cục bưu chính và hệ thống mạng lưới đường cáp quang, hộp nối.

Trong khu điều hành đầu tư xây dựng 01 tổng đài điện thoại và hệ thống ống chờ luồn cáp quang đặt theo hè các trục đường và các hố cáp.
CHƯƠNG V

QUY HOẠCH XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2030

*******

I. QUY HOẠCH XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2030

1.1. Mục tiêu xây dựng giai đoạn 2020-2030:

- Phát triển theo chiều sâu có tính động lực như phát triển khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch gắn với kinh tế và sinh thái biển nhằm phát triển khu chức năng phía Nam Đô thị Rạng Đông trở thành một nhân tố quan trọng của khu vực kinh tế Biển Nam Định; 

- Phát triển hệ thống hạ tầng khung của đô thị, kết nối đồng bộ với đô thị Rạng Đông tạo cơ sở để quản lý xây dựng theo quy hoạch và bảo vệ môi trường cảnh quan đô thị.
1.2. Hướng và phạm vi phát triển không gian:

Trên cơ sở được phân chia thành 5 khu chức năng là Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ     (Phân khu 1); Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn (Phân khu 2);  Khu du lịch sinh thái cửa Đáy (Phân khu 3) và Khu du lịch sinh thái biển ( Phân khu 4); Khu đô thị dịch vụ, thương mại tổng hợp (Phân khu 5);  
Quy hoạch giai đoạn 2020-2030 sẽ  tập trung phát triển  xây dựng theo chiều sâu 4 phân khu là Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ (Phân khu I); Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn (Phân khu II); Khu du lịch sinh thái biển ( Phân khu IV); Khu đô thị dịch vụ, thương mại tổng hợp (Phân khu V);  
Bảng 15: Các khu vực ưu tiên xây dựng 
	STT
	Phân khu
	Số hiệu
	Diện tích (ha)
	Tỉ lệ (%)

	1
	Công nghiệp,đô thị, dịch vụ 
	I
	808,4
	17,0

	3
	Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn
	II
	1.777,8
	37,5

	4
	Khu du lịch sinh thái biển
	IV
	775,9
	16,4

	2
	Đô thị dịch vụ, thương mại tổng hợp
	V
	1.380,9
	29,1

	
	Tổng
	
	4.743,0
	100


1.3. Dự báo dân số và khách du lịch đến năm 2030:

a) Dự báo dân số:

Bảng 16: Dự báo dân số và lao động

	STT
	Chỉ tiêu
	Dự báo (2030)

	I
	Lượng dân số phát sinh do khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông 
	129.413

	1.1
	Dân số bản địa (người)
	170

	-
	Tỷ lệ tăng tự nhiên trung bình/năm (%)
	0,90

	1.2
	Dân số tăng do nhu cầu lao động 
	99.840

	-
	Quy mô các khu CN, DV (ha)
	800

	-
	Tiêu chuẩn lao động cơ bản /ha 
	120

	-
	Lao động dịch vụ (%)
	10

	-
	Dân số lệ thuộc (%)
	20

	1.3
	Dân số di cư tự do
	29.403

	-
	Tỷ lệ tăng cơ học so với (1.1+1.2)/năm (%)
	2,10

	II
	Dự báo dân số sinh sống trong khu quy hoạch và đô thị lân cận
	

	
	Dân số sinh sống trong khu quy hoạch 
	38.824

	
	Dân số sinh sống trong các đô thị lân cận (70% dân số phát sinh)
	90.589


b) Dự báo khách du lịch: 

Bảng 17: Dự báo khách du lịc đến năm 2030:

	Loại khách
	Hạng mục
	2020
	2030

	Khách

quốc

tế
	Tổng số lượt khách (ngàn)
	81
	400

	
	Ngày lưu trú trung bình (ngày)
	2
	2

	
	Tổng số ngày khách (ngàn)
	450
	880

	Khách

nội

địa
	Tổng số lượt khách (ngàn)
	2619
	3758

	
	Ngày lưu trú trung bình(ngày)
	2,5
	2,5

	
	Tổng số ngày khách (ngàn)
	990
	1320


II. CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN

2.1. Nhóm các dự án giao thông, hạ tầng:

a) Giao thông: 


- Thúc đẩy xây dựng nhanh đường trục phát triển kinh tế phía Nam kéo dài (nối với dự án đang thi công) với bề rộng mặt cắt 32,5m, mỗi bên 4 làn xe (bề rộng mặt đường 22m, dải phân cách giữa là 10,5m).   

- Cải tạo đường đê biển Nghĩa Hưng (đê Quốc phòng): bao xung quanh KCN Rạng Đông và vùng bãi bồi với mặt cắt ngang đường trên đê là 9m bao gồm mặt đường rộng 5m và lề đất 2 bên mỗi bên rộng 2m, phần đường gom dưới chân đê được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị với mặt cắt ngang điển hình rộng 25m bao gồm 15m mặt đường và vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 5m.

- Nâng cấp, cải tạo TL488, 490C. 


- Xây dựng các tuyến trục chính trong khu công nghiệp, khu đô thị dịch vụ. Liên hệ các khu phát triển và xuyên tâm đô thị.

- Định hướng quy hoạch đường ven biển thành đường cấp III đồng bằng với lộ giới là 34m, bao gồm phần nền mặt đường là 21m, vỉa hè hai bên rộng 10m, dải phân cách rộng 3m và có hệ thống kè biển bảo vệ. Đề nghị thiết kế tuyến đường này gắn với chức năng đê biển. Cao độ đê PAM +4,2m, bố trí tường chắn sóng chạy dọc đê có cao độ đỉnh tường là +5.2m. 
b) Hạ tầng khác: 


- Định hướng xây dựng mạng chính, mạng vận chuyển của hệ thống cấp điện, cấp nước; xây dựng hệ thống công trình đầu mối đủ tiêu chuẩn cho sinh hoạt và sản xuất đến năm 2030.


- Tuân thủ quy hoạch thoát nước mưa, thuỷ lợi trong khu vực, kiện toàn xây dựng, cải tạo mạng thoát nước thuỷ lợi chính, chú trọng xây dựng các công trình ứng phó biến đổi khí hậu theo chương trình của Tỉnh


- Xây dựng khu xử lý rác thải đảm bảo yêu cầu của quy định hiện hành và đủ công suất phục vụ trong toàn khu quy hoạch.  

2.2. Nhóm các dự án hạ tầng kinh tế: 


- Đẩy nhanh và hoàn thành dự án KCN Rạng Đông II kết nối đồng bộ với KCN dệt may Rạng Đông I đã đi vào hoạt động tại đô thị Rạng Đông


- Phát triển khu đô thị dịch vụ - thương mại tổng hợp (Phân khu V) với quy mô khoảng 1380,9ha.


- Phát triển khu sinh thái rừng ngập mặn với quy mô khoảng 629,8ha ( đã trừ diện tích rừng ngập mặn là 1148ha)


- Phát triển khu du lịch sinh thái biển với quy mô khoảng 775,9 ha.
2.3. Các dự án xây dựng hạ tầng xã hội thiết yếu: 

Bố trí hệ thống hạ tầng xã hội tương đương đơn vị hành chính cấp phường. Nhưng đơn vị hành chính cấp phường này mang tính chất của một đơn vị hành chính - kinh tế  đặc biệt. Hệ thống hạ tầng xã hội tại đây ngoài đáp ứng nhu cầu thiết yếu còn đáp ứng những nhu cầu đặc biệt tại một đô thị du lịch. 

2.4. Giải pháp chủ yếu về nguồn lực thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư:  

2.4.1. Về ngân sách, vốn đầu tư phát triển:


(1). Nguồn vốn từ ngân sách: ưu tiên nguồn vốn từ ngân sách cấp trên, ngân sách địa phương cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đầu tư tập trung, có trọng điểm. Địa phương sẽ tham mưu với Tỉnh tiếp tục tạo nguồn vốn ngân sách từ quỹ đất, khai thác tài nguyên và các nguồn thu khác một cách hợp lý và theo quy định của pháp luật.


- Trong đó, về giải pháp nguồn vốn ngân sách từ quỹ đất, đề nghị UBND Tỉnh cho phép Khu chức năng đô thị Rạng Đông được thực hiện một cơ chế ưu tiên hợp lý để sớm có được nguồn vốn xây dựng đô thị. Đề nghị thúc đẩy nhanh việc thu tiền sử dụng đất đối với các dự án trong khu vực và các khu đấu giá đất ở, thương mại dịch vụ trong thời gian đầu để có nguồn tiền xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong đô thị. Cơ chế thực hiện các dự án này sẽ theo chỉ đạo của UBND Tỉnh.  

 (2) Nguồn vốn xã hội hóa đầu tư: Đây là nguồn gồm nhiều thành phần hợp pháp được các tổ chức, doanh nghiệp hoặc nhân dân huy động cho đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị ở những dự án hoặc nhóm dự án lớn, dự án dài thời gian… Đó là các nguồn vốn như: ODA, FDI dưới các hình thức đầu tư trực tiếp, BOT, BT... Nguồn vốn xã hội hóa đầu tư sẽ phát sinh từ các dự án bất động sản và đầu tư xây dựng khác trên địa bàn huyện trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh.   

 (3) Nguồn vốn trực tiếp từ các doanh nghiệp ở các dự án mang tính chuyên ngành như: trạm cấp nước, cấp điện, đường giao thông, cảng, chợ ...Khuyến khích thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng, thương mại dịch vụ, đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, mở rộng sản xuất kinh doanh và nguồn nhân lực.

* Về biện pháp thu hút vốn đầu tư:
Đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kinh tế: Vốn đầu tư trực tiếp nhà nước và các nguồn vốn từ địa phương khác, vốn từ các doanh nghiệp và dân cư BOT hoặc BTO, BT, ODA... Đẩy mạnh các hình thức thu hút nguồn vốn trong dân và từ các tổ chức.

* Về các hình thức huy động và sử dụng:
- Đối với đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông: Nhà nước và nhân dân cùng làm; tạo cơ chế đầu tư để từng bước nâng cấp, đầu tư cơ sở hạ tầng; tranh thủ các đơn vị chuyên ngành của Trung ương và Tỉnh trên địa bàn.

- Đối với đầu tư cho giáo dục: Huy động vốn ngân sách và vốn ngoài ngân sách (trong đó vốn ngân sách chiếm tỷ trọng chủ yếu). Kêu gọi vốn đầu tư xây dựng trường học tại các địa điểm theo quy hoạch. Khuyến khích đầu tư xây dựng, phát triển các trường ngoài công lập và thực hiện tốt cơ chế xã hội hóa.

- Đối với đầu tư cho Y tế: Nguồn vốn cần được đa dạng hoá mạnh mẽ. Khuyến khích phát triển một số cơ sở khám chữa bệnh, dịch vụ y tế ngoài công lập.

2.4.2. Phát triển nguồn nhân lực các hoạt động sản xuất, kinh doanh:

- Khuyến khích người lao động nâng cao trình độ nghề nghiệp. Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lao động trên địa bàn đô thị.

- Khuyến khích người lao động thuộc các thành phần kinh tế tham gia bồi dưỡng trong các lĩnh vực công nghệ và quản trị kinh doanh.

2.5.3. Phát triển khoa học, công nghệ. 

Phối hợp với các viện nghiên cứu, các trường đại học, các cơ quan quản lý ở trung ương và Tỉnh để nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ. Tăng cường ứng dụng công nghệ mới, nhất là công nghệ thông tin vào công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Khuyến khích áp dụng các biện pháp khoa học công nghệ thiết yếu nhằm giảm thiểu ô nhiễm…đạt tiêu chuẩn cho phép. Tăng cường kiểm soát việc sử dụng các loại hóa chất đề phòng sự ảnh hưởng đến môi trường. 

2.4.4. Nâng cao năng lực quản lý đô thị:


Hình thành cơ quan chức năng chuyên trách về chương trình phát triển phía Nam đô thị Rạng Đông do Tỉnh chỉ đạo trực tiếp (Chẳng hạn như Ban chỉ đạo phát triển khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông). Trong đó đào tạo và tuyển dụng đội ngũ các bộ chuyên ngành cho công tác phát triển đô thị theo quy định hiện hành và theo cơ chế riêng của đô thị (nếu có)

Tổ chức bộ máy theo hướng tinh giản, có hiệu lực cao trong quản lý, điều hành, nâng cao năng lực và trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phân cấp, phân quyền cho các cấp, cơ sở; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

CHƯƠNG VI
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (ĐMC)

 *******

I. MỞ ĐẦU

Căn cứ vào nhiệm vụ của quy hoạch chung xây dựng khu chức năng phía nam đô thị Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đến năm 2040, việc đánh giá về mặt chiến lược các tác động của công tác quy hoạch xây dựng  khi xây dựng phát triển theo đồ án quy hoạch được duyệt bao gồm các tác động tích cực và tiêu cực, trực tiếp và gián tiếp, trước mắt và lâu dài của dự án quy hoạch phát triển đối với môi trường vật lý (không khí, nước, đất, chất thải rắn, tiếng ồn...), đối với tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên nước - nguồn nước, tài nguyên đất, tài nguyên sinh vật - động vật và thực vật), đối với môi trường kinh tế - xã hội sức khỏe cộng đồng, danh lam thắng cảnh, hoạt động kinh tế của toàn khu.

Nghiên cứu xây dựng đề xuất các biện pháp tổng hợp, trước hết là các biện pháp quy hoạch và xây dựng hạ tầng cơ sở kỹ thuật, để hạn chế mức thấp nhất những ảnh hưởng bất lợi và tìm ra các phương án tối ưu, vừa hạn chế tác động có hại đồng thời phát huy cao nhất các lợi ích của dự án. Xây dựng chương trình kiểm soát và quan trắc môi trường trong giai đoạn xây dựng và phát triển của khu chức năng.

1.1. Mục tiêu tổng quát của đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC).
a) Mục tiêu tổng quát:

- Kiểm soát ô nhiễm các khu vực phát triển; xử lý các cơ sở gây ô nhiễm, xử lý triệt để chất thải rắn, lỏng, khí. Đảm bảo chất lượng không khí trong lành; phục hồi môi trường nước các dòng sông ô nhiễm, cải thiện chất lượng nguồn nước.

- Cải thiện và sử dụng bền vững tài nguyên đất; giảm thiểu tai biến môi trường, hạn chế thiên tai lũ lụt, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Bảo vệ cảnh quan môi trường, các thảm thực vật, bảo vệ phát triển các hệ sinh thái tự nhiên. 

b) Các chỉ tiêu cụ thể:

- Nước thải KCN đạt QCVN 40/2011/BTNMT; 

- Nước mặt đản bảo QCVN 08-MT:2015/BTNMT; 

- Nước ngầm đảm bảo QCVN 09-MT:2015/BTNMT; 

- Nước sạch sử dụng đạt QCVN của Bộ y tế (QCVN 01:2019/BYT; QCVN 02:2009/BYT); Không khí: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2019/BTNMT; QCVN 19:2019/BTNMT, 20:2009/BTNMT).

- Chất thải rắn: 100% tổng lượng chất thải rắn phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 85% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ.

- Hệ sinh thái: Tỷ lệ cây xanh đô thị đạt trên 6m2/người.

- Tai biến môi trường, lũ lụt: Đảm bảo tất cả các đô thị không ngập úng.

1.2. Căn cứ lập đánh giá tác động môi trường chiến lược.
 - Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH ngày 23/6/2014;

- Các tiêu chuẩn của Nhà nước Việt Nam về môi trường;
- Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động môi trường trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA KHU VỰC QUY HOẠCH

2.1. Môi trường nước.


Nguồn nước này có sự pha trộn giữa lượng nước mưa tại chỗ, nước biển và nước các cửa biển. Phần mặt nước trũng bị nhiễm mặn quanh năm, nguồn nước ở đây chủ yếu là nước mặn, nước lợ tạo thuận lợi trong việc nuôi trồng thủy sản. Nguồn nước mặt của khu vực cơ bản là còn sạch chưa ô nhiễm. Tại đây, nước sinh hoạt lấy từ đất liền ra. 

2.2. Môi trường không khí.


Môi trường không khí nhìn chung còn tốt, tuy nhiên không khí mang nhiều hơi nước muối nên da hay khô rát và xạm đen, vào các khoảng khung giờ chiều, gió thường lớn, mang theo cát, bụi... một số khu vực không đạt chỉ số như khu vực xây dựng khu công nghiệp, trong quá trình thi công phát ra tiếng ồn, giảm đi mức độ trong lành của môi trường không khí, có tác động xấu đến sức khỏe cộng đồng. Tiếng ồn dao động từ 78-90dBA; Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không lớn. 

2.3. Môi trường đất.



Khu vực bãi bồi có nhóm đất chính là: đất cát, đất phù sa, đất phù sa nhiễm mặn và đất phèn được hình thành do sự bồi lắng của vật liệu phù sa sông biển hỗn hợp. Ngoài đất phù sa nhiễm mặn và đất phèn, nhìn chung các loại đất còn lại chưa bị ô nhiễm. Kết quả nghiên cứu về chỉ tiêu lý hóa cho thấy hàm lượng Cadmi và chì trong các mẫu đất thấp hơn nhiều so với giá trị giới hạn của QCVN 03:2008/BTNMT (giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất). 
2.4. Hệ sinh thái.
 Khu bãi bồi có hệ sinh thái vùng ven biển, đặc trưng của hệ sinh thái ven biển vịnh Bắc Bộ, nằm trong vùng Rừng ngập mặn Nghĩa Hưng có khoảng 1.076,1ha, thuộc khu vực ngoài đê có tính đa dạng sinh học cao, có nhiều loài chim cư trú quý hiếm trong nước và quốc tế, có thể phát triển thành khu bảo tồn thiên nhiên. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và quy hoạch thủy sản - Bộ Thủy sản (năm 2002), vùng bãi bồi phía Nam huyện Nghĩa Hưng có khoảng 603 loài động, thực vật, trong đó có 162 loài và 96 loài chim có ý nghĩa lớn về kinh tế, sinh học và môi trường, tiêu biểu như: Tôm thẻ chân trắng, cua, cá mú, cá bớp, vạng, vịt trời, le le... Hệ thống rừng ngập mặn này đã được UNESCO công nhận thuộc khu dự trữ sinh quyển thế giới. 

Khu vực sinh quyển tại Nghĩa Hưng chứa đựng những hoạt động kiến tạo địa chất và đa dạng sinh học có giá trị nổi bật toàn cầu với các kiểu sinh cảnh chủ yếu như: bãi bùn, bãi cát ngập triều, trảng cỏ, sậy, rừng ngập mặn cùng các cồn cát phi lao... Đây là tiềm năng phát triển để phát triển du lịch sinh thái, tắm biển và phát triển sinh kế bền vững.

2.5. Hiện trạng thu gom và quản lý chất thải.
2.5.1. Chất thải rắn:

Hiện nay công tác thu gom, xử lý rác thải, chất thải rắn trên địa bàn khá tốt. CTR sinh hoạt đã được thu gom trên toàn khu vực. Tuy nhiên kết quả thu gom còn hạn chế (chỉ đạt khoảng 70%). Các thiết bị chuyên dùng dùng để thu gom và vận chuyển rác còn thiếu. Rác thải tăng nhanh nhưng năng lực xử lý còn hạn chế, công nghệ xử lý chưa triệt để. Rác thải sinh hoạt của nhân dân, khách du lịch, từ biển dạo vào ngày càng nhiều nhưng chưa có biện pháp phân loại rác. Cách xử lý thông thường, người dân tự thu gom rác lại đốt hoặc thải bỏ bừa bãi ở những bãi đất trống, gây nên tình trạng ô nhiễm, mất mỹ quan và ảnh hưởng môi trường chung trong khu vực.

2.5.2. Chất thải lỏng: 

Nguồn thu nhận nước thải là các hệ thống sông, kênh tự nhiên trong vùng. Lượng nước thải từ các công trình hầu như không có hệ thống xử lý nước thải hoặc nếu có chỉ là xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước khi thải trực tiếp ra hệ thống cống thoát. Nước thải từ này có hàm lượng chất hữu cơ và hàm lượng chất rắn lơ lửng cao, nếu không được xử lý đây sẽ là nguồn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước và môi trường trong khu vực như làm tăng độ đục của nguồn nước khu vực, sinh ra mùi hôi thối, trong quá trình phân hủy tạo ra các chất độc hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của hệ thủy sinh và gây ô nhiễm nguồn nước mặt.

2.6. Tai biến và rủi ro môi trường.




Nhìn chung khu vực bãi bồi đã xảy ra các tai biến và rủi ro môi trường. Trung bình hàng năm khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của khoảng 50 cơn giông kèm theo gió giật và mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và nước dâng gây thiệt hại cho sản xuất, khai thác đánh bắt cá và làm ảnh hưởng đến đời sống dân cư trong khu vực. Khu vực này đã nhiều lần ảnh hưởng nặng nề về môi trường do bão sinh ra. 

III. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG

3.1. Sự phù hợp giữa mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường.
Sự thống nhất giữa mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường đô thị là xem xét, so sánh và đánh giá phương án quy hoạch thực hiện phù hợp hay chưa phù hợp với các mục tiêu môi trường,và được thông qua ý tưởng xây dựng kịch bản dưới đây.

	Mục tiêu và chính sách quy hoạch
	Mục tiêu môi trường

	Bảo vệ hệ sinh thái đô thị, hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái nông nghiệp
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường. 

- Góp phần đa dạng hóa cảnh quan môi trường và một phần an ninh lương thực.

	Xác định các khu vực phát triển và khu vực hạn chế phát triển
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý môi trường khu vực.

	Xác định các khu vực phát triển du lịch sinh thái
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường.
- Tập trung các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm vào khu vực có hạ tầng đồng bộ, kiểm soát chất thải. 

- Những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt động. Các ảnh hưởng bao gồm: 

+ Nước thải và CTR không được thu gom xử lý. 

+ Ô nhiễm bụi trong quá trình thi công xây dựng. 

+ Tạo điểm phát thải lớn, ảnh hưởng đến môi trường khi các công trình xử lý gặp sự cố.

	Xác định các khu vực phát triển công nghiệp sản xuất
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường.
- Tập trung các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm vào khu vực có hạ tầng đồng bộ, kiểm soát chất thải. 

- Những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt động. Các ảnh hưởng bao gồm: 

+ Nước thải và CTR không được thu gom xử lý. 

+ Ô nhiễm bụi trong quá trình thi công xây dựng. 

+ Tạo điểm phát thải lớn, ảnh hưởng đến môi trường khi các công trình xử lý gặp sự cố.

	Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường. 

- Cung cấp hạ tầng đồng bộ đến người dân  

- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đặc biệt là nước thải và chất thải rắn không được thu gom và xử lý. 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ tại khu vực. 

- Đảm bảo sự lưu thông và liên kết các khu vực. 

- Trong quá trình thi công xây dựng có những tác động tiêu cực đến môi trường nhưng có thể khắc phục được bằng các giải pháp kỹthuật và các tác động này chỉ là những tác động tạm thời.

	Khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất hiện có.
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường. 

- Tiết kiệm, bảo vệ tài nguyên đất.

	Mục tiêu phát triển bền vững về xã hội: 

- Tạo động lực phát triển cho khu vực phía Nam tính
- Nâng cao chất lượng giáo dục để nâng cao dân trí, trình độ nghề nghiệp thích hợp với yêu cầu của sự nghiệp phát triển đất nước. 
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường.
- Các biện pháp bảo vệ môi trường luôn đảm bảo được áp dụng đó là các hệ thống xử lý khí thải như (lọc bụi, khử NOx, khử SO2 và đang nghiên cứu ứng dụng giảm và thu giữ các bon), hệ thống xử lý nước thải, tái sử dụng tro xỉ, kiểm soát và giám sát ô nhiễm môi trường.


3.2. Môi trường kinh tế xã hội.

Quy hoạch phát triển không gian kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn khu, xây dựng một khu chức năng gắn với kinh tế biển. Về kinh tế chú trọng phát triển các điểm dịch vụ giải trí và du lịch gắn với sinh thái biển.   

- Việc phân khu chức năng có hướng tập trung nhằm phát triển môi trường kinh tế xã hội, định hướng bảo vệ môi trường tự nhiên và môi trường sinh thái.  

- Mạng lưới giao thông phát triển tạo điều kiện đi lại thuận tiện, hiệu quả cao cho đời sống dân sinh và khách du lịch. 

- Tạo ra môi trường du lịch sinh thái, du lịch giải trí, du lịch giải trí chuyên đề, du lịch biển...vv, nhằm khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.



Tuy nhiên, việc xây dựng phát triển khu vực sẽ làm mất đất và cần có biện pháp chuyển đổi nghành nghề cho các hộ dân cư hiện nay. Công nghiệp, du lịch sẽ làm mất đất ngư nghiệp và cần phải có biện pháp chuyển đổi ngành nghề cho bộ phận dân cư ngư nghiệp hiện nay. Mật độ dân số trong khu vực tăng lên dẫn đến các yêu cầu về dịch vụ hạ tầng tăng lên và các mâu thuẫn sẽ nhiều hơn. Khi xây dựng khu chức năng sẽ làm mất một số diện tích đất nuôi trồng thủy sản..., nhưng thiệt hại đó thấp hơn nhiều so với hiệu quả mà nó mang lại. Những tác động xấu đã nêu ở trên, chỉ giới hạn trong phạm vi hẹp và có tính chất tác động tạm thời. Các tác động này sẽ mất đi khi các khu chức năng hoạt động ổn định. 

3.3. Môi trường đất.
Tác động tích cực sẽ được mang lại như: Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ làm gia tăng giá trị sử dụng đất. Cải tạo quỹ đất hoang hóa. Tuy nhiên sự phát triển công nghiệp, đô thị sẽ tạo ra một số tác động xấu đến môi trường đất của khu vực: 

- Một phần không nhỏ nước thải, rác, khí thải, chất hóa học, chuyển tải xăng dầu, sử dụng trong công nghiệp làm ô nhiễm khu dân cư, môi trường sinh thái… trong đó có môi trường đất.

 - Đất nuôi trồng thủy sản sẽ giảm đáng kể do chuyển qua đất chuyên dùng và xây dựng cơ bản như: Giao thông, công nghiệp, du lịch… đó là chưa kể đến một số lượng diện tích rừng phòng hộ che chắn lũ lụt, thiên tai, xói mòn ven biển. 

- Bên cạnh đó sự phát triển mạnh mẽ về du lịch cũng đã làm cho diện tích ngư nghiệp bị mất dần diện tích, làm ảnh hưởng lớn đến ngành ngư nghiệp dẫn đến tình trạng mất dần nguồn thu nhập như tôm, cá... và rau câu cũng như sự phân bố đất theo vùng. 

- Việc xây dựng và hoạt động của khu thể thao giải trí sẽ sử dụng đáng kể một lượng hóa chất làm nền đất, phun thuốc bảo vệ thực vật có thể gây ô nhiễm môi trường đất nếu không có giải pháp khác phục khi thực hiện dự án.   
Tuy nhiên những tác động tiêu cực nêu trên chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và đất trong khu vực này có giá trị kinh tế không lớn nên việc thay đổi mục đích sử dụng đất sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

3.4. Môi trường nước.
- Tác động lớn nhất đến môi trường nước trong quá trình phát triển đô thị chính là làm gia tăng một khối lượng lớn nước sạch sinh hoạt được tiêu thụ hàng ngày và kéo theo tương ứng là lượng nước thải cần phải được xử lý phát thải từ các trung tâm, khách sạn và các dịch vụ du lịch của khu vực... 

- Đồng thời, hàng ngày khu vực này cũng cần phải xử lý một khối lượng nước thải sinh hoạt có giá trị tương ứng (thành phần nước thải bao gồm: nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước thải công trình công cộng, nước rửa đường, nước rò rỉ…). Đây là vấn đề rất đáng lo ngại đối với môi trường nước của khu vực. 

+ Tải lượng ô nhiễm:
Đến năm 2040 tại khu vực có dân số tăng lên đáng kể do tăng lao động từ khu công nghiệp. Chính vì vậy, tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt hàng ngày của người dân cũng tăng lên. Theo phương pháp hệ số của WHO được dự báo tải lượng ô nhiễm các chất trong nước thải sinh hoạt được phân theo quy hoạch tại bảng sau:

Bảng 18: Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

	Năm
	Các chất ô nhiễm (kg/ngày)

	
	BOD
	COD
	SS
	N
	P

	2019
	835,2
	1.740,0
	765,6
	208,8
	62,6

	2040
	3.456,0
	7.200,0
	3.168,0
	864,0
	259,2


+ Nồng độ ô nhiễm và dự báo ảnh hưởng đến môi trường

Căn cứ vào tải lượng ô nhiễm và lưu lượng nước thải sinh hoạt bằng khoảng 80% lượng nước cấp cho dân cư. Từ đó dự báo nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt đến năm 2040 tại khu chức năng phía nam đô thị Rạng Đông như sau:

Theo kết quả dự báo cho thấy nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt đến năm 2040 đã có dấu hiệu vượt tiêu chuẩn cho phép tại nước thải sinh hoạt giá trị giới chỉ tiêu BOD và COD hạn mức cột B giá trị C của QCVN 14:2008 khoảng 2,4 lần. Còn các chỉ tiêu chất rắn hoà tan và các chất dinh dưỡng (nitơ, phospho) chưa có dấu hiệu ô nhiễm. 

-  Cũng như đối với môi trường đất việc xây dựng và hoạt động của khu thể thao giải trí sử dụng đáng kể một lượng hóa chất làm nền đất, phun thuốc bảo vệ thực vật có thể gây ô nhiễm môi trường đất nếu không có giải pháp khác phục khi thực hiện dự án.   

- Các hoạt động của quá trình xây dựng các công trình giao thông diễn ra trên một phạm vi rộng sẽ có các tác động tới môi trường nước như làm thay đổi mặt đệm tự nhiên của những nơi tuyến đường mới sẽ được xây dựng (thay đổi lớp che phủ, thay đổi hệ số thấm) dẫn tới sự thay đổi quá trình hình thành dòng chảy mặt.

3.5. Môi trường không khí - tiếng ồn.
Việc phát triển giao thông không tránh khỏi những vấn đề ô nhiễm do gia tăng giao thông gây nên.  Tuy nhiên các định hướng quy hoạch giao thông, các tuyến đường giao thông nội thị, xây dựng theo mạng ô cờ... trong đồ án có nhiều tác động tích cực đối với môi trường, đặc biệt là giảm thiểu ô nhiễm khí thải, tiếng ồn giao thông và tránh ùn tắc, tai nạn giao thông. 
Bảng 19: Lượng ô nhiễm do các phương tiện giao thông

	STT
	Chất ô nhiễm
	Tải  lượng (g/km)

	
	
	Xăng
	Điezen

	1
	CO
	60
	0,69 - 2,57

	2
	CmHn
	5,9
	0,14 - 2,07

	3
	NOx
	2,2
	0,68 - 1,02

	4
	Muội (C)
	0,22
	4,28

	5
	SO2
	0,17
	0,47

	6
	Chì (Pb)
	0,49
	-

	7
	Xăng – prien
	14 * 10-6
	24 * 10-6


3.6. Quản lý chất thải rắn.
Các chất thải rắn phát sinh bao gồm chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp và chất thải từ biển dạt vào. Tuy nhiên, thành phần, tính chất và khối lượng các loại chất thải đều có sự thay đổi. 

- Tác động do phát triển công nghiệp: Chất thải rắn công nghiệp nếu không được thu gom thường xuyên thì các loại chất thải này cũng gây ra những ảnh hưởng nhất định đến cảnh quan của khu vực như: cản trở giao thông, chiếm dụng đất, mất mỹ quan... Ngoài ra, trong chất thải rắn công nghiệp còn có chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc trong các cơ sở công nghiệp. Các chất thải này dễ phân hủy do tác động của vi sinh vật, nhiệt độ, mưa ẩm... gây mùi khó chịu. Tuy nhiên, các tác động này không lớn và có thể khống chế được nếu được phân loại và thu gom kịp thời. 

- Tác động do phát triển dân số và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch: Ngoài chất thải rắn sinh hoạt do tác động cửa việc tăng dân số, cần phải kể đến lượng chất thải rắn phát sinh từ quá trình dịch vụ du lịch, xây dựng cơ bản, xây dựng cơ sở hạ tầng… cũng tạo ra một khối lượng lớn chất thải rắn xây dựng. Tuy nguồn phát sinh chỉ mang tính chất tạm thời và sẽ chấm dứt khi dự án kết thúc nhưng chúng cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường như làm tăng nồng độ bụi trong không khí, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan trong đô thị nếu không được tổ chức thu gom triệt để. 

- Tác động do chất thải rắn từ ngoài biển dạt vào: Chất thải răn từ biển mang vào thương là phế phẩm của thuyển đánh bắt cá, tôm, mực và các sinh vật chết. Các chất thải rắn này cần có phải phân loại và xử lý bằng lò đốt hoặc chôn lâp tránh gây ô nhiễm môi trường.

3.7. Tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
Biến đổi khí hậu đã được dự báo sẽ dẫn đến hậu quả gia tăng số lượng các cơn bão biển, các lốc xoáy đồng thời cường độ các hiểm họa này cũng có thể gia tăng bất thường. Thời tiết những năm gần đây ở nước ta đã có những biểu hiện phù hợp với cảnh báo của các nhà khoa học. 
Bảng 20: Các kịch bản nước biển dâng theo các kịch bản RCP cho dải biển Việt Nam (cm)

	Kịch bản
	Các mốc thời gian của thế kỷ 21

	
	2030
	2040
	2050
	2060
	2070
	2080
	2090
	2100

	RCP2.6
	13

(8(19)
	17

(10(25)
	21

(13(32)
	26

(16(39)
	30

(18(45)
	35

(21(52)
	40

(24(59)
	44

(27(66)

	RCP4.5
	13

(8(18)
	17

(10(25)
	22 (14(32)
	28

(17(40)
	34

(20(48)
	40

(24(57)
	46

(24(59)
	53

(32(76)

	RCP6.0
	13

(8(17)
	17

(11(24)
	22

(14(32)
	27

(18(39)
	34

(22(48)
	41

(27(58)
	48

(32(69)
	56

(37(81)

	RCP8.5
	13

(9(18)
	18

(12(26)
	25

(17(35)
	32

(22(46)
	41

(27(58)
	51

(34(72)
	61

(42(87)
	73

(49(103)


Trong khoảng đầu thế kỷ 21, xu thế tăng của mực nước biển dâng theo cả 4 kịch bản RCP không có sự khác biệt nhiều. Đến năm 2030, mực nước biển dâng trung bình cho toàn dải biển Việt Nam của 4 kịch bản là 13cm.

Trong khoảng giữa thế kỷ 21, đã bắt đầu có sự khác biệt về xu thế tăng của mực nước biển. Đến năm 2050, mực nước biển dâng trung bình cho toàn dải biển Việt Nam theo kịch bản RCP2.6 là 21cm, RCP4.5 là 22cm, RCP6.0 là 22cm và RCP8.5 là 25cm.

Đến cuối thế kỷ 21, sự khác biệt về xu thế tăng của mực nước biển theo các kịch bản là rất rõ rệt. Đến năm 2100, mực nước biển dâng trung bình cho toàn dải biển Việt Nam theo kịch bản RCP2.6 là 44cm, RCP4.5 là 53cm, RCP6.0 là 56cm và RCP8.5 là 73cm.

Bảng 21: Diện tích có nguy cơ bị ngập theo các mực nước biển dâng (% diện tích)

	Mực biển dâng (m)
	Diện tích có nguy cơ bị ngập tỉnh Nam Định (% diện tích)

	0,5
	26,0

	0,6
	32,5

	0,7
	39,1

	0,8
	45,8

	0,9
	52,3

	1,0
	58,0


(Ghi chú: Theo kịch bản biến đổi khí hậu, NBD cho Việt Nam - 2016)

3.8. Đánh giá tác động tích cực, tiêu cực của việc lấn biển và xây đựng đê chắn sóng

3.8.1. Tác động tích cực:

a) Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đất khai thác, lấn biển sau khi được san lấp mặt bằng xong sẽ tiến hành xây dựng các dự án công trình du lịch và khu dân cư cao cấp, sẽ có nhiều căn hộ, nhà hàng, khu mua sắm, dịch vụ vui chơi, giải trí khác mọc lên khi đó khu vực sẽ là điểm đến du lịch. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, tạo thành các trung tâm kinh tế biển mạnh, gắn với sự phát triển đa dạng các ngành dịch vụ, nhất là các ngành có giá trị gia tăng cao như dịch vụ nghề cá, dầu khí, vận tải. Việc khai thác lấn biển sẽ tạo ra các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tạo ra mức đóng góp GDP cho vùng nói chung và cả nước nói riêng.

Việc khai thác mặt nước biển còn góp phần tạo kết cấu hạ tầng, giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động, từng bước nâng cao đời sống dân cư, tạo ra diện mạo mới, thúc đẩy quá trình đô thị hóa ở vùng lấn biển. Các dự án du lịch xây xong sẽ thúc đẩy hoạt dộng du lịch của vùng phát triển mạnh, thu hút lượng khách trong và ngoài nước đến tham quan. Tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội thu hút lượng lao động trực tiếp, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo. Du lịch phát triển góp phần gìn giữ, làm tăng các giá trị cảnh quan, các di tích, các giá trị văn hóa.

Những khu dân cư cao cấp được xây dựng trên công trình khai thác mặt biển sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người , nhất là những khu dân cư xanh, sạch, đẹp sẽ tạo mối quan hệ bền vững giữa con người và môi trường. Điều đó góp phần sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên đất, nước, không khí cho xây dựng không gian ở, đáp ứng được nhu cầu cao về chất lượng sống nhưng không gây tác hại cho môi trường và con người. Việc khai thác mặt nước biển còn có vai trò làm giảm lượng rác thải ở các đô thị bằng cách tạo ra quỹ đất trống làm bãi rác thải, tránh ô nhiễm ở các khu vực đông dân cư.

b) Đảm bảo công tác an ninh – quốc phòng tại các khu vực xa đất liền : 

Xây dựng công trình lấn biển sẽ đáp ứng chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế biển, đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển, mở rộng phạm vi đầu tư cho các ngành, các địa phương, các dự án trọng điểm nên đã đưa nhanh công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu quan trọng. Xây dựng công trình lấn biển còn khẳng định chủ quyền lãnh thổ của nước ta, nhất là đối với những khu vực xa đất liền, tạo thế đứng chân ổn định, vững chắc, sẵn sang đối phó với các tình huống phức tạp xảy ra trên biển. 

3.8.2. Các tác động tiêu cực:

- Có thể gây biến động dòng chảy từ sông Ninh Cơ ra biển có khả năng tạo ra xu thế xói lở bãi biển phía Nghĩa Hưng, bồi lấp cửa Lạch Giang và bãi biển phía Hải Hậu. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó đến diễn biến cửa sông là không lớn có thể sử dụng biện pháp nạo vét tạo luồng cho tàu đi lại và xây dựng đê chắn sóng để chống xói lở bãi biển phía Nghĩa Hưng.

- Có thể làm hạn chế thông thủy giữa biển và vùng rừng ngập mặn nghĩa Hưng. Vấn đề này có thể giải quyết được bởi lẽ hiện nay nước thông vào khu rừn ngập mặn chủ yếu từ các lạch từ sông Đáy và vùng biển phía Nam. Còn phía Bãi bồi phía Đông Nam là nơi đắp đê chắn sóng, hiện nay cùng đã hình thành roi cát chắn dài nên đã hạn chế nước thông với rừng. Mặc khác, quy hoạch cũng xác định vẫn duy trì các dòng chảy tự nhiên còn lại từ khu vực phía trong đê với rừng ngập mặn nên việc thông thủy nước mặn vẫn được đảm bảo.   

- Một số nguy cơ khác do các hoạt động xây dựng như ô nhiễm môi trường, xáo trộn môi trường sinh thái như: gây ngập lũ bùn, nước biển xâm nhập vào đất liền, xâm hại di sản thiên nhiên, có thể dẫn đến tình trạng ngập úng ở một số khu dân cư mỗi khi có mưa bão hoặc gặp lúc triều cường. Những công trình lấn biển không tuân theo quy hoạch, không có đủ khả năng tài chính, không tuân thủ quy định bảo vệ môi trường sẽ dẫn đến tình trạng ngổn ngang do dự án bị treo, dòng chảy bị chặn lại, cảnh quan môi trường bị phá vỡ nghiêm trọng, gây ô nhiễm, ngập lụt cho các hộ dân mỗi khi thủy triều lên và khi mưa bão. Môi trường sống của các loại động vật có thể bị đe dọa...Tuy nhiên với quan điểm quy hoạch xây dựng gắn với nguồn lực khả thi, Nam Định có thể điều hành các dự án đảm bảo các mục tiêu đề ra nên các vấn đề này có cơ sỏ giải quyết đảm bảo phát triển bền vững.
3.9. Tổng hợp đánh giá môi trường chiến lược.
Bảng 22: Bảng tổng hợp đánh giá môi trước chiến lược

	Hoạt động của Quy hoạch xây dựng
	Các thành phần môi trường bị tác động

	
	Đất
	Nước mặt
	Không

khí
	Chất thải rắn
	Tiếng

ồn
	Cây xanh, mặt nước

	Thay đổi sử dụng đất
	ĐK
	TB
	K
	K
	K
	TB

	Phát triển dân cư
	ĐK
	ĐK
	KĐK
	ĐK
	KĐK
	TC

	Phát triển giao thông
	TB
	TB
	ĐK
	TB
	ĐK
	TB

	Phát triển Công nghiệp – Dịch vụ
	KĐK
	TB
	TB
	TB
	TB
	KĐK

	Phát triển hệ thống cấp nước
	KĐK
	TC
	KĐK
	TB
	KĐK
	KĐK

	Phát triển hệ thống thoát và

xử lý nước
	KĐK
	ĐK
	KĐK
	KĐK
	KĐK
	KĐK


                                      Ghi chú:    + Tác động tích cực: TC




          + Tác động tiêu cực: KĐK- tác động tiêu cực ở mức nhẹ

                                                         + ĐK- Tác động tiêu cực ở mức đáng kể

                                                         + TB- Tác động tiêu cực ở mức trung bình

                                                         + K- Không gây tác động
Các tác động môi trường của các hoạt động xây dựng trong bảng trên được đánh giá bằng ý kiến của các chuyên gia và kinh nghiệm thực tế. Các tác động này được phân thành hai loại: Tác động tích cực và tác động tiêu cực (tác động nhẹ, trung bình và mạnh đáng kể). 

IV. CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

4.1. Giải pháp kỹ thuật.
 (1)  Giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên đất và bảo vệ môi trường đất: 

Để sử dụng hợp lý tài nguyên đất và bảo vệ môi trường đất, trước hết phải quản lý chặt chẽ vùng đất quy hoạch; làm cơ sở để giao đất cho các ngành và đối tượng sử dụng tại các địa bàn cụ thể. Đồng thời cần thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường đất sau đây: 

+ Hạn chế sử dụng quá nhiều phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật trong nuôi trồng thủy sản, tích cực bồi bổ làm giàu đất, chống ô nhiễm môi trường đất. 

+ Tích cực đưa mặt nước hoang hoá vào sử dụng.
+ Các khu xử lý nước thải và rác thải phải có hệ thống chống thấm tốt để tránh gây ô nhiễm đất và nước ngầm. 

+ Nhất thiết phải có công trình xử lý nước thải, chất thải để không làm ô nhiễm môi trường đất các khu vực dân cư trong vùng. 

+ Đối với các khu công nghiệp: cần xây dựng hệ thống xử lý nước thải và thu gom rác thải. 

(2) Giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường nước: 

- Đối với các khu dịch vụ, du lịch: cải tạo mặt nước, xây dựng quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải đô thị; Đa dạng hoá loại hình công nghệ xử lý nước thải theo quy mô và tính chất của các khu vực. 

- Đối với các hồ nước ngọt, cần có giải pháp khai thác và bảo vệ nghiêm ngặt, tránh hiện tượng ô nhiễm vì đây là nguồn nước qúy giá cho sản xuất đới sống và môi trường của khu vực.  

- Đối với các khu công nghiệp: quản lý và giám sát các nguồn phát sinh nước thải; xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho từng cơ sở sản xuất, các khu và cụm công nghiệp; nước thải sau xử lý phải đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả thải ra môi trường.

- Đối với các khu nuôi trồng thuỷ sản thâm canh: lập quy hoạch phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản, trong đó coi việc lồng ghép với quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước và quy hoạch bảo vệ môi trường là trọng tâm. Hạn chế phát triển nuôi trồng thuỷ sản sử dụng nước ngầm, đặc biệt là nuôi tôm trên cát. 

(3) Giải pháp bảo vệ môi trường không khí: 

Việc xây dựng dẫn đến việc đào bới, vận chuyển nguyên vật liệu và đổ bỏ rác thải. Đây là các nguồn gây ô nhiễm bụi trầm trọng, là nguyên nhân chính làm suy giảm chất lượng không khí tại đây. Vì thế, giải pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí là xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng hợp lý và đồng bộ kết hợp với áp dụng các biện pháp giảm phát thải bụi, thu gom rác thải và vệ sinh nơi công cộng, cải tạo hệ thống giao thông vận tải thông suốt, an toàn và thuận lợi. 

 (4) Giải pháp bảo vệ môi trường biển ven bờ:

- Việc phát triển, đô thị vùng ven biển phải có đánh giá tác động môi trường và thực thi giám sát thực hiện công việc xây dựng theo đúng yêu cầu. 

- Thu gom và xử lý chất thải ở dọc bờ biển, khu du lịch sinh thái. Xây dựng các cơ sở xử lý nước thải tập trung cho các KCN, khu dân cư, khách sạn nhà hàng vùng ven biển. 

- Phải quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản, hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh. Xử lý nước thải từ các ao nuôi trước khi thải ra môi trường. 

(5) Giải pháp quy hoạch hệ thống quản lý và xử lý chất thải rắn: 

Quy hoạch hệ thống quản lý và xử lý chất thải rắn, bao gồm cả chất thải rắn sinh hoạt, đô thị và chất thải nguy hại đóng một vai trò quan trọng trong việc lập quy hoạch. Các nội dung trong quy hoạch hệ thống quản lý và xử lý chất thải rắn: 

+ Quy hoạch tổ chức các điểm thu gom; 

+ Quy hoạch các bãi chôn lấp rác thải; 

+ Quy hoạch các cơ sở xử lý chất thải rắn (sản xuất phân compost, lò đốt chất thải rắn, nhà máy tái chế chất thải rắn).
(6) Giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học:

- Tăng cường mật độ cây xanh ở những nơi còn đất trống để đạt diện tích cây xanh lớn nhất trong đô thị. 

- Tổ chức không gian cây xanh và các không gian mở trong đô thị, tổ chức không gian cây xanh đường phố, khu nhà ở, khu công nghiệp, các vườn hoa nhỏ, công viên rừng, vườn ươm cây, hoa...

- Địa phương cần xây dựng quy hoạch tổng thể về khai thác và bảo vệ tài nguyên, môi trường nhằm khai thác hợp lý tài nguyên như khoáng sản, nguồn nước, đất...

(7) Thiết lập hệ thống quan trắc giám sát môi trường:

- Hệ thống các điểm quan trắc chất lượng môi trường trong khu đô thị cần được xây dựng và đảm bảo hoạt động định kỳ. 

- Quan trắc tại các điểm nước thải ra nguồn tiếp nhận, thông số quan trắc là hàm lượng kim loại, pH, DO, BOD, COD, dầu tổng số, TSS, tổng nitơ, phốt pho, NH4+, coliform. 

- Quan trắc chất lượng không khí, tiếng ồn, khí độc (SO2, NO2, CO), hàm lượng kim loại nặng tại đường giao thông; khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng.

(8) Phân vùng bảo vệ môi trường:
- Phân vùng bảo vệ môi trường giúp thuận lợi trong việc gìn giữ các giá trị tự nhiên và đa dạng sinh học trong khu vực nghiên cứu cũng như kiểm soát để đảm bảo chúng không chịu tổn thương trong quá trình phát triển đô thị. 

- Vùng ảnh hưởng ô nhiễm do các hoạt động sinh hoạt: các khu dân cư tập trung xây mới và khách du lịch.

- Vùng ảnh hưởng ô nhiễm do các hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch. 

- Vùng ảnh hưởng ô nhiễm do các hoạt động công nghiệp tập trung (khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là từ KCN Rạng Đông). 

- Vùng ảnh hưởng ô nhiễm do các hoạt động giao thông, khung hạ tầng kỹ thuật đầu mối. 

- Vùng đệm, cách ly, cây xanh, mặt nước đô thị có tác dụng cải thiện và đảm bảo các yếu tố môi trường.

(9) Các giải pháp tổng thể giải quyết vấn đề môi trường của khu thể thao giải trí:
- Thực hiện các biện pháp thi công và các giải pháp kỹ thuật phù hợp để giảm thiểu tác động xấu đến chất lượng môi trường không khí, tuân thủ các quy chuẩn hiện hành về chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn và độ rung.

-  Nước thải khu thể thao giải trí sẽ được tập trung xử lý tại trạm xử lý nước thải riêng. Sau khi nước đạt tiêu chuẩn xả thải sẽ được thoát ra hệ thống thoát nước xung quanh.

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường cập nhật lưu giữ số liệu giám sát để cơ quan nhà nước về bảo vệ môi trường kiểm tra khi cần thiết.

- Có biện pháp phù hợp nhằm giảm thiểu tác động của dự án tới đời sống, sinh kế của cư dân xung quanh khu, lập phương án và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sạt lở đất đá lũ lụt hóa chất, thuốc trừ sâu và các sự cố môi trường phát sinh trong quá trình thi công và vận hành dự án, tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp theo quy định của phát luật hiện hành.

(10) Các giải pháp tổng thể giải quyết vấn đề bảo vệ rừng ngập mặn:
- Nghĩa Hưng nằm giữa 2 cửa sông lớn là cửa Lạch Giang và cửa Đáy. Đây là một miền đất mới, giàu tiềm năng cho việc khai thác nguồn lợi thủy sản. Phong trào làm đầm tôm, nuôi cá đang phát triển mạnh và có xu hướng mở rộng diện tích đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến diện tích rừng ngập mặn. Để phát triển kinh tế nuôi trồng thủy sản kết hợp với bảo vệ tài nguyên rừng ngập mặn thì cần phải quy hoạch nuôi trồng và khai thác thủy hải sản dựa trên khả năng của hệ sinh thái, nhằm đảm bảo khả năng tái tạo, đảm bảo sử dụng bền vững tài nguyên, kết hợp bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên rừng ngập mặn với quy hoạch phát triển vùng kinh tế.
-Việc nghiên cứu phân loại các loài thực vật có ý nghĩa rất quan trọng trong
công tác bảo tồn và phát triển du lịch. Nguồn thu từ du lịch hiện nay chưa nhiều,
mới chỉ qua thu dịch vụ phòng nghỉ và tàu thuyền. Vì thế nên đầu tư, phát triển
thêm một số sản phẩm du lịch mới, mang đặc trưng của vùng như bơi thuyền,
đường mòn thiên nhiên trên không bằng gỗ, cho du khách tham gia vào các hoạt
động lao động của người dân như: Đánh bắt thủy sản, chế biến thủy sản, sử dụng
mô hình Biogas ở các chòi vạng và tăng thêm quà lưu niệm với các sản phẩm đặc
trưng của khu vực như: Nước mắm, hải sản, nấm, mật ong, sản phẩm thêu, dệt, đan
các biểu tượng rừng ngập mặn là rất quan trọng để phát triển du lịch sinh thái. 

- Cần thành lập một trung tâm diễn giải môi trường cho du khách để giáo dục, tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường. Hơn nữa trong quá trình tham quan du lịch có thể tăng thêm sức hấp dẫn du lịch bằng diễn giải môi trường tạo cho du khách những hiểu biết về rừng ngập mặn: Như cách nhận biết các loài cây ngập mặn như sú, vẹt, đước… qua lá cây hoặc qua hoa, công dụng và tên gọi của các loài đặc biệt, hay những đặc điểm sinh
thái hấp dẫn của các loài như: cây vẹt có quả rơi xuống đất mọc thành cây
con. 

- Hoạt động du lịch sinh thái cần được tổ chức tốt hơn, giữ chân du khách được lâu hơn. Ban quản lý khu du lịch rừng ngập mặt cần xây dựng một hệ
thống thu phí thăm quan du lịch, các khoản thu từ du lịch cần phải được cân đối và
đầu tư lại cho các hoạt động bảo tồn. Trong tương lai, việc phát triển du lịch sinh
thái có sự tham gia của cộng đồng cần được xác định là một nhiệm vụ trọng điểm.
- Theo số liệu thống kê từ radar biển cung cấp thì hoàn lưu khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, trường dòng chảy khu vực có hướng từ Tây Nam đến Nam. Vào mùa hè hoàn lưu sẽ có sự thay đổi lớn hơn so với mùa khác, vận tốc không lớn, trung bình từ 8-12cm/s.

- Nghĩa Hưng có tới 13 kiểu sinh cảnh khác nhau và là một trong những vùng có sinh cảnh đa dạng nhất châu thổ sông Hồng. Trong đó sinh cảnh chính là rừng ngập mặn, tại đây ghi nhận hệ sinh thái mang tính đa dạng sinh học cao như nhiều loài chim quý hiếm trong nước và quốc tế đến cư trú, với hơn 603 loài động thực vật trong đó có rất nhiều loài có ý nghĩa lớn về kinh tế và môi trường. Chính vì vậy tác động của đường giao thông trong việc xây dựng khu du lịch ảnh hưởng đến hệ sinh thái và dòng hải lưu như sau:

+ Xây dựng đường giao thông sẽ làm giảm diện tích thảm thực vật che phủ, dễ sạt lở và xói mòn khu vực có đường giao thông đi qua.

+ Cộng đồng sinh vật rừng ngập mặn bị chia cắt do hình thành tuyến đường, làm mất đi môi trường sống vốn có gây ra tình trạng mất cân bằng sinh thái, sự di cư thay đổi nơi cư trú của nhiều loài động vật…

+ Thay đổi dòng hải lưu làm cho nguồn nước, khoáng chất cũng như lưu lượng nước khu vực, nhiệt độ, hoàn lưu khí quyển cũng bị thay đổi theo.

- Từ những tác động trên đưa ra một số giải pháp như sau:

+ Đề xuất trồng rừng thay thế để xây dựng một hệ sinh thái mới, tạo môi trường sống cho động vật cư trú, giúp cân bằng thảm thực vật và dòng hải lưu của khu vực.

+ Tuyên truyền, nhắc nhở, tổ chức các phong trào, hoạt động nâng cao ý thức cho người dân trong việc bảo vệ môi trường.

+ Phối hợp các phòng ban ngành thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất, phòng chống cũng như xử phạt nghiêm các hành vi khác thác, chặt phá rừng ngập mặn trái phép nhằm mục đích cá nhân…
4.2. Giải pháp quản lý
- Điều tra cơ bản và triển khai chương trình quan trắc về tài nguyên nước mặt, nước ngầm trong vùng. 

- Tăng cường quản lý việc sử dụng phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật trong nuôi trồng thủy sản. 

- Quản lý và kiểm soát các hoạt động khai thác khoáng sản như vùng cát ven biển. 

- Hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải tập trung.
- Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá tác động môi trường đối với tất cả các dự án phát triển trên địa bàn vùng. 

- Khuyến khích áp dụng các sáng kiến về công nghệ mới, sản xuất sạch hơn. 

- Nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng tham gia giữ gìn vệ sinh.

4.3. Tập thích nghi với các thay đổi khí hậu và nước biển dâng
Cốt san nền toàn khu vực cần được kiểm soát liên tục. Khu vui chơi, bãi tắm, các công công trình công cộng, đầu mối hạ tầng cần được tôn cao nền thêm 50cm so với thực tế và có biện pháp gia cố nền, áp dụng công nghệ mới nhằm nâng cao sức chịu gió, bão, nhiễm mặn vào thi công.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẦN CHÚ TRỌNG

 1. Đẩy mạnh và phát triển rộng rãi phong trào giáo dục môi trường trong toàn thể nhân dân. Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về vấn đề vệ sinh môi trường và ý thức bảo vệ môi trường.

2. Xây dựng các công cụ kinh tế quản lí môi trường, vận dụng các công cụ này vào việc phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm trong toàn bộ khu vực quy hoạch. Thực hiện tốt các quy định pháp quy về bảo vệ môi trường.

3. Xây dựng hệ thống quản lý, thu gom và xử lý nước bẩn, chất thải rắn tại các khu công nghiệp, khu du lịch và dân cư. Kiểm tra và có biện pháp xử lý, ngăn ngừa các nguồn gây ô nhiễm trong khu vực. Tiến hành các chương trình tuyên truyền về môi trường và xã hội.

4. Quan trắc chất lượng nước tại các công trình xử lý: Các chỉ tiêu quan trắc: môi trường nước: COD, BOD5, SS, E. Coli...vv; môi trường không khí; nồng độ bụi, SO2...vv. Thiết bị thu lấy mẫu và phương pháp phân tích dùng phương pháp tiêu chuẩn.

5. Đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường ở địa phương theo dõi và giám sát việc thực hiện các biện pháp được đề xuất trong báo cáo.

6. Đề nghị chính quyền địa phương phối hợp trong việc đền bù giải phóng mặt bằng, nâng cao nhận thức của người dân, tự giác tham gia các biện pháp bảo vệ môi trường.

7. Đề nghị cơ quan chủ quản cam kết thực hiện các biện pháp được đề xuất trong báo cáo nhằm kiểm soát và khống chế các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường.

CHƯƠNG VII
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

********
Đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến năm 2040 có vai trò quan trọng, đánh thức tiềm năng của đất đai và các nguồn lực khác; góp phần đẩy nhanh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định nói riêng và của Đồng bằng Bắc Bộ nói chung. Các chỉ tiêu áp dụng cho đồ án này để hình thành một khu vực phát triển đáp ứng đầy đủ các mục tiêu phát triển đã được hoạch định; đảm bảo tạo điều kiện tốt cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý và sinh hoạt xã hội  theo hướng đồng bộ và hiện đại. 
Để phù hợp với các quy hoạch của tỉnh và đảm bảo các điều kiện xây dựng các khu chức năng đô thị thương mại dịch vụ hỗn hợp gắn với kinh tế và sinh thái biển; Đồ án kiến nghị UBND tỉnh có chủ trương điều chỉnh quy hoạch hệ thống đề điều tại khu vực phía Nam huyện Nghĩa Hưng, theo đó định hướng xây dựng thêm tuyến đê biển bao quanh khu khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông; Trên đây là nội dung của đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến năm 2040, Sở Xây dựng Nam Định kính trình UBND Tỉnh phê duyệt để có thể tiếp tục triển khai các bước tiếp theo quy định hiện hành. 
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PHỤ LỤC I:
CĂN CỨ PHÁP LÝ
PHỤ LỤC II:

CÁC BẢN VẼ
Kết quả quan trắc mực nước tại các công trình quan trắc





Sự suy giảm mực nước tại các công trình Q.108b, Q.109a, Q.110a





Sơ đồ đằng áp mùa khô tầng chứa nước qp và vị trí các công trình quan trắc
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